
Năm: 2018-2022

TT Id Nhan đề Tác giả Nhà xuất bản
Năm 
XB

Số trang Bộ sưu tập
Người Hướng 

dẫn

1 22716
Định hướng xây dựng cơ sở hạ tầng cơ sở 
vật chất kỹ thuật phục vụ tuyến du lịch trên 
sông Hàn TP Đà Nẵng

Nguyễn Xuân 
Huynh

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Địa lý

2 22724
Kết hợp phương pháp thảo luận nhóm với 
các kĩ thuật dạy học trong dạy học địa lí lớp 
10 trung học phổ thông.

Nguyễn Thị Trang
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Địa lý

3 22726
Nghiên cứu xây dựng bài giảng e-learning 
và sử dụng trong dạy học địa lí 11 trung 
học phổ thông.

Đinh Lâm Quốc 
Dũng

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Địa lý

4 22715
Phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng 
đồng tại thôn Thái Lai, xã Hòa Nhơn, 
huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Nguyễn Hoài Linh
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Địa lý

5 22714
Rèn luyện kỹ năng sử dụng Atlat Địa lý 
Việt Nam trong dạy học Địa lý 12 trung 
học phổ thông theo định hướng phát triển 

Đào Lê Quế Thúy
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Địa lý

6 22723
Sử dụng phối hợp các phương tiện trong 
dạy học Địa lí lớp 11 trung học phổ thông 
theo định hướng phát triển năng lực

Đinh Thị Ngọc 
Diễm

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Địa lý

7 22712
Sử dụng phương pháp dạy học theo góc 
nhằm nâng cao chất lượng dạy học Địa lí 
11 Trung học phổ thông.

Nguyễn Văn Thái
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Địa lý

8 22710
Sử dụng phương pháp dạy học theo hợp 
đồng trong dạy học Địa lí lớp 11 Trung học 
phổ thông

Lê Thị Thùy 
Duyên

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Địa lý

9 22713
Sử dụng phương pháp dự án trong dạy học 
Địa lý lớp 11 Trung học phổ thông

Y Lan Ni Ya
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Địa lý
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10 22722
Tiềm năng, thực trạng phát triển du lịch 
trên địa bàn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng 
Nam.

Nguyễn Duy Hùng
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Địa lý

11 22720
Tổ chức dạy học tích hợp trongmôn địa lý 
lớp 10 theo hướng phát triển năng lực

Lê Đỗ Hạnh Nhi
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Địa lý

12 22727
Tổ chức hoạt động ngoại khóa trong dạy 
học Địa lí 10 ở trường Trung học Phổ 
thông theo hướng phát triển năng lực

Phan Thị Thanh 
Thơ

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Địa lý

13 22717
Thực trạng và giải pháp phát triển làng mộc 
Kim Bồng ở Thành phố Hội An, tỉnh 
Quảng Nam

Phạm Ngọc Thạnh
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Địa lý

14 22721
Thực trạng và phát triển công nghiệp tỉnh 
Quảng trị

Nguyễn Thị Tâm
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Địa lý

15 22719
Ứng dụng GIS và dữ liệu mở xây dựng cơ 
sở dữ liệu về giao thông của thành phố Đà 
Nẵng.

Trương Hoàng Vy
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Địa lý

16 22708
Ứng dụng viễn thám và GIS phân tích biến 
động sử dụng đất trên địa bàn huyện Hòa 
Vang thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2005-

Huỳnh Ngọc 
Quỳnh Châu

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Địa lý

17 22709

Ứng dụng viễn thám và GIS phân tích 
tương quan giữa nhiệt độ bề mặt đệm với 
hiện trạng sử dụng đất của thành phố Tam 
Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Nguyễn Thị Thu 
Thủy

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Địa lý

18 22711
Xây dựng và sử dụng bài giảng E-Learning 
trong dạy học Địa lí địa phương thành phố 
Đà Nẵng

Văn Công Thỵ 
Minh Huyền

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Địa lý

19 22669
Nghiên cứu tình hình phát triển du lịch 
Quận Sơn Trà– thành phố Đà Nẵng

Trần Thị Đỗ Uyên
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Địa lý

20 22692
Phát triển năng lực sử dụng bản đồ cho học 
sinh trong dạy học Địa lý lớp 9 - trung học 
cơ sở

Võ Thị Lành
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Địa lý
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21 22667
Phát triển năng lực tự đánh giá cho học 
sinh trong dạy học Địa lý 12 ở trường trung 
học phổ thông

Nguyễn Thị Linh
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Địa lý

22 22679
Phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kỹ 
năng vào thực tiễn trong dạy học môn địa 
lý 12

Trần Thị Thanh 
Nhuần

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Địa lý

23 22672
Phát triển tổng hợp kinh tế biển ở thành 
phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Nguyễn Thị Kiều 
Lan

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Địa lý

24 22671
Sử dụng đánh giá đồng đẳng trong dạy học 
Địa lý 12 ở trường trung học phổ thông

Huỳnh Nguyên 
Ngọc Hiền

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Địa lý

25 22673
Sử dụng Internet trong dạy học Địa lý 11 
trung học phổ thông theo định hướng phát 
triển năng lực

Đỗ Thị Có
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Địa lý

26 22684
Tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu trong 
dạy học phần Các môi trường Địa lý - Địa 
lý lớp 7 ở trường trung học cơ sở

Trần Thị Thu Hà
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Địa lý

27 22675
Tích hợp giáo dục môi trường trong dạy 
học phần Các môi trường địa lí – địa lí 7 ở 
trường trung học cơ sở

Nguyễn Thị Kim 
Hoa

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Địa lý

28 22668
Tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch 
Thành phố Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi

Nguyễn Thị Ngọc 
Huyền

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Địa lý

29 22686
Tiềm năng, thực trạng và giải pháp phát 
triển ngành thủy sản của huyện Núi Thành 
tỉnh Quảng Nam

Trương Thị Mỹ
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Địa lý

30 22670
Tìm hiểu sự tác động của cuộc Cách mạng 
Công Nghiệp 4.0 đến với sự phát triển Du 
lịch thành phố Đà Nẵng

Ngô Thị Hai
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Địa lý

31 22654
Tìm hiểu thực trạng phát triển du lịch biển 
thành phố Đà Nẵng

Nguyễn Thị Ngọc 
Hiền

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Địa lý
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32 22676
Thiết kế và sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy 
học địa lý 10 trung học phổ thông

Trần Thị Huyền
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Địa lý

33 22655
Ứng dụng phương pháp GIS và Viễn thám 
trong đánh giá biến động đất rừng khu vực 
Sơn Trà – TP Đà Nẵng

Hà Thị Uyên
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Địa lý

34 50250
Đánh giá một số mô hình kinh tế mới trong 
chương trình "xây dựng nông thôn mới" tại 
huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng

Đặng Thị Hồng
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 53 tr. ; TT: 16 tr.
KLTN Khoa 
Địa lý

TS. Trần Thị Ân

35 50251
Đánh giá văn hóa ứng xử của người dân địa 
phương đối với khách du lịch nội địa trong 
phát triển du lịch biển ở thành phố Đà Nẵng

Hồ Minh Thành
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 74 tr. ; TT: 20 tr.
KLTN Khoa 
Địa lý

Nguyễn Thị Hồng

36 50239
Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát 
triển du lịch văn hoá huyện Lệ Thủy, tỉnh 
Quảng Bình

Đỗ Thị Ngoan
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 66 tr. TT: 22 tr.
KLTN Khoa 
Địa lý

Đoàn Thị Thông

37 50240

Thiết kế chương trình giáo dục môi trường 
trong dạy học Địa lý cho học sinh trường 
trung học phổ thông Nguyễn Trãi, thành 
phố Đà Nẵng

Trần Thị Ngọc 
Hiền

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 58 tr.
KLTN Khoa 
Địa lý

Nguyễn Thị Kim 
Thoa

38 50242
Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch 
biển Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh 
Quảng Nam

Nguyễn Xuân 
Ngân

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 74 tr. ; TT: 23 tr.
KLTN Khoa 
Địa lý

Đoàn Thị Thông

39 50243
Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch ở 
làng gốm Thanh Hà, thành phố Hội An, 
tỉnh Quảng Nam

Nguyễn Thị Trang
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 76 tr. ; TT: 27 tr.
KLTN Khoa 
Địa lý

Đoàn Thị Thông

40 50241
Thực trang và giải pháp phát triển du lịch 
quận Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng

Trương Hoàng 
Luyến

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 86 tr. TT: 24 tr.
KLTN Khoa 
Địa lý

Đoàn Thị Thông

41 50244
Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch 
sinh thái ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng 
Nam

Nguyễn Thị 
Trường An

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 80 tr. ; TT: 23 tr.
KLTN Khoa 
Địa lý

Đoàn Thị Thông

42 50245
Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch 
thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Nuyễn Xuân Việt
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 84 tr. ; TT: 23 tr.
KLTN Khoa 
Địa lý

Đoàn Thị Thông
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43 50246
Thực trạng và giải pháp quản lý tài nguyên 
rừng tại bán đảo Sơn Trà thành phố Đà 
Nẵng

Đỗ Thị Phương 
Uyên

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 53 tr. ; TT: 18 tr.
KLTN Khoa 
Địa lý

Nguyễn Thị Kim 
Thoa

44 50247
Xây dựng kế hoạch bài học Địa lí 11 theo 
hướng tiếp cận năng lực

Huỳnh Lê Hiền 
Thoa

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 93 tr. ; TT: 20 tr.
KLTN Khoa 
Địa lý

TS. Nguyễn Văn 
Thái

45 50248
Xây dựng và sử dụng bài tập trong dạy học 
Địa lý 12 ở trường trung học phổ thông 
theo định hướng phát triển năng lực

Hoàng Thj Việt Hà
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 81 tr. ; TT: 24 tr.
KLTN Khoa 
Địa lý

TS. Nguyễn Văn 
Thái

46 50249
Xây dựng và sử dụng Rubrics để đánh giá 
kết quả học tập của học sinh trong dạy học 
Địa lý 11 ở trường trung học phổ thông

Hồ Thị Thanh Nga
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 56 tr. ; TT: 26 tr.
KLTN Khoa 
Địa lý

TS. Nguyễn Văn 
Thái

47 50352

ĐÁNH GIÁ TÍNH TỔN THƯƠNG DO 
BIẾN ĐỒI KHÍ HẬU ĐẾN NGÀNH 
NUÔI TRỒNG THỦY SẢN HUYỆN PHÚ 
LỘC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Võ Thị Lành
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 83 tr.
KLTN Khoa 
Địa lý

TS Trần Thị Ân

48 50353
ĐÁNH GIÁ TÍNH TỔN THƯƠNG DO 
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỐI VỚI NGÀNH 
DU LỊCH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ĐOÀN HẢI NAM
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 76 tr.
KLTN Khoa 
Địa lý

TS. TRẦN THỊ 
ÂN

49 50341
NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH 
BỆNH COVID – 19 ĐẾN KINH TẾ - XÃ 
HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

H Hải Yến Mlô
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 92
KLTN Khoa 
Địa lý

TS. Trần Thị Ân

50 50345
NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG PHÁT 
TRIỂN DU LỊCH HUYỆN DUY XUYÊN 
– TỈNH QUẢNG NAM

Phạm Thị Tú Trinh
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 77 tr.
KLTN Khoa 
Địa lý

Nguyễn Thị Kim 
Thoa

51 50340
SỬ DỤNG GOOGLE EARTH TRONG 
DẠY HỌC PHẦN ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN 
ĐỊA LÍ 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

DƯƠNG VĂN 
LINH

Đại học Đà Nẵng - 
Trường Đại học Sư 
Phạm

2021 65 tr.
KLTN Khoa 
Địa lý

TS. NGUYỄN 
VĂN THÁI

52 50351
THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG TRÒ CHƠI 
TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ 11 TRUNG 
HỌC PHỔ THÔNG

Trần Văn Tài
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 64 tr.
KLTN Khoa 
Địa lý

TS. Nguyễn Văn 
Thái
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53 50343

ỨNG DỤNG ẢNH VỆ TINH ĐỘ PHÂN 
GIẢI CAO PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG SỬ 
DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ QUẬN CẨM LỆ 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 

Nay H Bi
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 74 tr.
KLTN Khoa 
Địa lý

TS. Trần Thị Ân

54 50348

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS XÁC 
ĐỊNH VÙNG THÍCH HỢP NUÔI 
TRỒNG THỦY SẢN TẠI HUYỆN HÒA 
VANG, TP ĐÀ NẴNG

Trần Thị Nhung
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 80 tr.
KLTN Khoa 
Địa lý

TS. Trần Thị Ân

55 50347
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ WEBGIS 
XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TỈNH 
NGHỆ AN ĐỂ DẠY HỌC ĐỊA LÝ ĐỊA 

Trần Thị Ngọc Chi
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 68 tr.
KLTN Khoa 
Địa lý

Lê Ngọc Hành

56 50344

ỨNG DỤNG WEBGIS XÂY DỰNG MỘT 
SỐ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG 
TẠO Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ 
THÔNG

NGUYỄN THỊ 
HIẾU

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 56 tr.
KLTN Khoa 
Địa lý

Lê Ngọc Hành

57 50342

XÂY DỰNG INFOGRAPHIC SỬ DỤNG 
TRONG DẠY HỌC PHẦN ĐỊA LÍ TỰ 
NHIÊN – ĐỊA LÍ 12 TRUNG HỌC PHỔ 
THÔNG

HOÀNG THỊ 
MAI ANH

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 59 tr.
KLTN Khoa 
Địa lý

TS. Nguyễn Văn 
Thái

58 61381
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp 
phát triển du lịch huyện Buôn Đôn, tỉnh 
Đắk Lắk theo hướng bền vững

Phan Thị Bích 
Thảo

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 85 tr.
KLTN Khoa 
Địa lý

Đoàn Thị Thông

59 61383
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp 
phát triển ngành trồng cây cao su ở huyện 
ChưPrông, tỉnh Gia Lai

Triệu Văn Nam
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 67 tr.
KLTN Khoa 
Địa lý

Đoàn Thị Thông

60 61379
Tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch 
biển đảo Phú Yên

Hoàng Thị Nhàn
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 72 tr.
KLTN Khoa 
Địa lý

Nguyễn Thị Hồng

61 61380
Tìm hiểu tài nguyên du lịch và thực trạng 
du lịch cộng đồng ở huyện Hoà Vang, 
thành phố Đà Nẵng

Đồng Thị Mỹ 
Duyên

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 73 tr.
KLTN Khoa 
Địa lý

Nguyễn Đặng 
Thảo Nguyên

62 61382
Xây dựng Ebook địa lý địa phương khu vực 
thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Nguyễn Thành 
Luân

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 86
KLTN Khoa 
Địa lý

Lê Ngọc Hành
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63 22826
Đạo đức sinh thái Phật giáo và việc nâng 
cao ý thức bảo vệ môi trường trong sinh 
viên Đại học Sư phạm Đà Nẵng hiện nay

Lưu Thị Trang
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
GD Chính trị 

64 22822
Giá trị tư tưởng thượng hiền của Mặc Tử và 
chính sách thu hút nhân tài trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng

Trần Thị Nguyên
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
GD Chính trị 

65 22827
Nghiên cứu nội dung những đơn vị kiến 
thức khó trong chương trình Giáo dục công 
dân lớp 11 ở Trung học Phổ thông hiện nay

Vũ Thị Thu Hà
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
GD Chính trị 

66 22821
Phát huy các giá trị văn hóa Phật giáo trong 
phát triển du lịch của thành phố Đà Nẵng 
hiện nay.

Nguyễn Thị Hậu
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
GD Chính trị 

67 22825 Tết giọt nước cổ truyền của người Xơ Đăng Hồ Văn Thoảng
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
GD Chính trị 

68 22820

Thiết kế bài giảng theo định hướng tổ chức 
hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học 
sinh tự học trong giảng dạy môn giáo dục 
công dân lớp 12

Võ Thị Hồng Thái
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
GD Chính trị 

69 22824
Vận dụng phương pháp dạy học tích cực 
vào giảng dạy môn Giáo dục công dân lớp 
12 ở trường Trung học phổ thông (THPT)

Nguyễn Thanh 
Huyên

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
GD Chính trị 

70 22819

Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn 
kết với việc xây dựng ý thức cộng đồng cho 
sinh viên trường Đại học Sư phạm, Đại học 
Đà Nẵng hiện nay.

Nguyễn Thị Việt 
Trinh

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
GD Chính trị 

71 22823
Vận dụng tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh vào dạy phần Đạo đức - môn 
Giáo dục công dân lớp 10

Hà Thị Nguyệt My
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
GD Chính trị 

72 22881
Bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống 
của người Cơtu ở huyện Đông Giang, tỉnh 
Quảng Nam

A Lăng Núp
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
GD Chính trị 
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73 22886
Sưu tầm và sử dụng các câu chuyện pháp 
luật trong dạy học môn Giáo dục công dân 
lớp 12 ở trường Trung học phổ thông

Đặng Thị Thu 
Sương

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
GD Chính trị 

74 22892
Tích hợp kỹ năng sống vào dạy học môn 
Giáo dục công dân lớp 10 (phần công dân 
với đạo đức)

Nguyễn Thị Hoài 
Nam

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
GD Chính trị 

75 22887

Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy 
học môn Giáo dục công dân lớp 11 tại một 
số trường Trung học phổ thông ở Thành 
phố Đà Nẵng

Bùi Thị Tường Vi
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
GD Chính trị 

76 22888
Vai trò của triết học Mác – Lênin ở Việt 
Nam hiện nay

Phạm Thị Thu 
Thủy

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
GD Chính trị 

77 22889
Vận dụng phương pháp tình huống trong 
dạy học môn Giáo dục công dân lớp 12

Trần Thu Thủy
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
GD Chính trị 

78 22883
Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về công 
tác cán bộ vào xây dựng đội ngũ cán bộ ở 
Thành phố Quảng Ngãi hiện nay.

Nguyễn Thị Bích 
Trâm

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
GD Chính trị 

79 22890
Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo 
đức cách mạng vào xây dựng niềm tin 
chính trị cho sinh viên hiện nay

Võ Thị Thu Thảo
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
GD Chính trị 

80 22891
Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà 
nước pháp quyền vào xây dựng nhà nước 
kiến tạo phát triển ở Việt Nam hiện nay

Hồ Thị Minh Tình
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
GD Chính trị 

81 22884
Vấn đề con người trong tác phẩm Buồn 
Nôn của Jean-Paul Sartre

Bùi Trần Huyền 
Trâm

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
GD Chính trị 

82 50252

Bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên 
Giáo dục công dân Trung học phổ thông ở 
Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu chương trình 
giáo dục phổ thông mới

Hồ Thị Pha
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 63 tr. ; TT: 24 tr.
KLTN Khoa 
GD Chính trị 

Nguyễn Thị 
Hương
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83 50253
Công tác xây dựng Đảng theo “Di chúc”của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện 
nay

Nguyễn Thị Bảo 
Tiên

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 78 tr. ; TT: 25 tr.
KLTN Khoa 
GD Chính trị 

TS. Vương Thị 
Bích Thủy

84 50269
Đổi mới các phương pháp giảng dạy môn 
âm nhạc lớp 5 trường Tiểu học Trưng Nữ 
Vương – Thành phố Đà Nẵng

Nguyễn Thị Liên
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 77 tr. TT: 41 tr.
KLTN Khoa 
GD Chính trị 

Nguyễn Thị Lệ 
Quyên

85 50270
Đưa dân ca Quảng Nam vào dạy học âm 
nhạc ngoại khóa cho học sinh lớp 5 trường 
tiểu học Mính Viên – huyện Tiên Phước

Trần Thị Khánh 
My

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 46 tr. ; TT: 20 tr.
KLTN Khoa 
GD Chính trị 

Nguyễn Thị Lệ 
Quyên

86 50254
Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học 
phân môn Tập đọc nhạc cho học sinh lớp 6 
trường THCS Ngô Thì Nhậm - thành phố 

Trần Ngọc Diễm 
Châu

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 63 tr. TT: 25 tr.
KLTN Khoa 
GD Chính trị 

Trương Quang 
Minh Đức

87 50255
Một số giải pháp giúp dạy học tốt môn Âm 
Nhạc ở trường Tiểu học Trưng Nữ Vương 
– TP Đà Nẵng

Lê Trần Minh Lệ
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 41 tr. TT: 28 tr.
KLTN Khoa 
GD Chính trị 

Trương Quang 
Minh Đức

88 50256
Một số giải pháp giúp học tốt phân môn 
Tập đọc nhạc cho học sinh khối 5 trường 
tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ

Nguyễn Thị Ngàn 
Hương

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 51 tr. ; TT: 18 tr.
KLTN Khoa 
GD Chính trị 

Phan Quỳnh Lam

89 50257

Một số giải pháp giúp sinh viên chuyên 
ngành Sư phạm Âm nhạc trường Đại học 
Sư phạm – Đại học Đà Nẵng học tốt các 
học phần Thanh nhạc

Lê Thị Diễm
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 51 tr. ; TT: 21 tr.
KLTN Khoa 
GD Chính trị 

Nguyễn Thị Thu 
Phương

90 50258
Một số giải pháp nâng cao dạy học môn âm 
nhạc lớp 7 trường THCS Lương Thế Vinh 
– thành phố Đà Nẵng

Nguyễn Nhật Tấn
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 40 tr. ; TT: 21 r.
KLTN Khoa 
GD Chính trị 

rương Quang 
Minh Đức

91 50259
Một số phần mềm hỗ trợ dạy học bộ môn 
Âm nhạc tại trường THCS Nguyễn Lương 
Bằng, thành phố Đà Nẵng

Tôn Nữ Thão 
Nguyên

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 53 tr. ; TT: 23 tr.
KLTN Khoa 
GD Chính trị 

Trương Quang 
Minh Đức

92 50260
Phát huy hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp 
luật thông qua môn Giáo dục công dân ở 
trường Trung học phổ thông hiện nay.

Lương Vĩnh Toàn
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 58 tr. ; TT: 9 tr.
KLTN Khoa 
GD Chính trị 

Hồ Thanh Hải

93 50261
Phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ 
nữ tại quận Liên Chiểu - Thành phố Đà 
Nẵng.

Trương Thị Mỹ 
Ngân

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 76 tr. ; TT: 25 tr.
KLTN Khoa 
GD Chính trị 

Nguyễn Văn Đông
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94 50262
Phổ biến, giáo dục pháp luật đối với thanh 
niên trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành 
phố Đà Nẵng

Phạm Tiến Phát
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 74 tr. ; TT: 14 tr.
KLTN Khoa 
GD Chính trị 

Nguyễn Văn Đông

95 50263
Tảo hôn ở người Cơ tu, huyện Tây Giang, 
tỉnh Quảng Nam

Bríu Thị Vy
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 59 tr. ; TT: 24 tr.
KLTN Khoa 
GD Chính trị 

TS. Trần Thị Mai 
An

96 50265
Tinh thần nhập thế của Phật giáo thời Trần 
và giá trị hiện thời của nó

Võ Thị Ngọc Diễm
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 73 tr. ; TT: 23 tr.
KLTN Khoa 
GD Chính trị 

TS. Phạm Huy 
Thành

97 50266
Tư tưởng Hồ Chí Minh về người thầy và ý 
nghĩa đối với việc bồi dưỡng giáo viên đáp 
ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Văn Thị Cẩm Tiên
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 76 tr. TT: 27 tr.
KLTN Khoa 
GD Chính trị 

TS. Vương Thị 
Bích Thủy

98 50267
Tương quan về nội dung giữa chương trình 
Giáo dục công dân bậc Trung học cơ sở 
hiện hành với chương trình mới

Nguyễn Minh 
Huyền

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 74 tr. ; TT: 19 tr.
KLTN Khoa 
GD Chính trị 

TS. Đinh Thị 
Phượng

99 50264
Thiết kế một số trò chơi Âm nhạc cho học 
sinh lứa tuổi học sinh Tiểu học

Ông Thị Minh Anh
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 69 tr. ; TT: 19 tr.
KLTN Khoa 
GD Chính trị 

Nguyễn Thị Lệ 
Quyên

100 50268
Xây dựng kế hoạch dạy học phát triển năng 
lực môn Giáo dục công dân ở bậc Trung 
học cơ sở theo chương trình mới

Huỳnh Thị Tuyết 
Trinh

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 100 tr. ; TT: 14 tr.
KLTN Khoa 
GD Chính trị 

TS. Đinh Thị 
Phượng

101 22955
Biện pháp phát triển kĩ năng đọc thơ diễn 
cảm cho trẻ 5 – 6 tuổi thông qua hoạt động 
làm quen với tác phẩm văn học

Huỳnh Thị Thanh 
Thuyên

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
GD Mầm 
non

102 22956
Sử dụng trò chơi thí nghiệm nhằm giúp trẻ 
5 – 6 tuổi khám phá thế giới thiên nhiên vô 
sinh

Nguyễn Thị Ngọc 
Nhung

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
GD Mầm 
non

103 50271
Biện pháp giáo dục đạo đức cho trẻ 5-6 tuổi 
thông qua việc cho trẻ làm quen với truyện 
cổ tích

Thái Thị Minh 
Hiền

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019 135 tr. ; TT: 23 tr.
KLTN Khoa 
GD Mầm 
non

Nguyễn Thị Diệu 
Hà

104 22950
Biện pháp giáo dục kỹ năng nhận biết và 
thể hiện cảm xúc cho trẻ 5 – 6 tuổi thông 
qua hoạt động góc ở trường mầm non.

Hứa Lê Thiên 
Trang

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
GD Mầm 
non
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105 22948
Biện pháp kích thích hứng thú của trẻ 24- 
36 tháng tuổi trong hoạt động với đồ vật tại 
trường mầm non

Hoàng Thị 
Phương Thảo

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
GD Mầm 
non

106 22947
Biện pháp phát triển khả năng sáng tạo của 
trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động vẽ ở 
trường mầm non

Nguyễn Thị Lan 
Vy

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
GD Mầm 
non

107 22954
Biện pháp phát triển khả năng sáng tạo cho 
trẻ 5 – 6 tuổi thông qua trò chơi đóng kịch

Trần Thị Huyền 
Linh

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
GD Mầm 
non

108 22951
Thiết kế trò chơi tâm vận động nhằm phát 
triển năng lực tri giác thị giác cho trẻ 5 – 6 
tuổi ở trường mầm non

Ngụy Như Mỹ 
Duyên

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
GD Mầm 
non

109 22949
Thiết kế trò chơi toán học nhằm phát triển 
khả năng so sánh cho trẻ 5 – 6 tuổi ở 
trường mầm non

Ngô Thị Tố Quỳnh
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
GD Mầm 
non

110 50272
Biện pháp phát triển kĩ năng tiền viết cho 
trẻ 5-6 tuổi.

Trần Thị Mai
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 90 tr. ; TT: 21 tr.
KLTN Khoa 
GD Mầm 
non

Lê Thị Thanh 
Nhàn

111 50273
Biện pháp phát triển ngôn ngữ mạch lạc 
cho trẻ 5-6 tuổi thông qua sử dụng sơ đồ tư 
duy trong hoạt động kể chuyện.

Lê Như Quỳnh
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 84 tr; TT: 8 tr.
KLTN Khoa 
GD Mầm 
non

Nguyễn Thị Diệu 
Hà

112 50274
Một số biện pháp phát triển kỹ năng giao 
tiếp cho trẻ 5-6 tuổi thông qua trò chơi 
đóng kịch

Lê Thị Liên
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 88 ttr. ; TT: 6 tr.
KLTN Khoa 
GD Mầm 
non

Nguyễn Thị Diệu 
Hà

113 50275
Một số biện pháp vận dụng góc thực hành 
cuộc sống theo phương pháp montessori 
nhằm phát triển tính tự lập cho trẻ 3-4 tuổi.

Lê Thị Mỹ Hằng
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 101 tr. ; TT: 7 tr.
KLTN Khoa 
GD Mầm 
non

Mai Thị Cẩm 
Nhung

114 50276
Phát triển kỹ năng hợp tác cho trẻ 5-6 tuổi 
thông qua hoạt động trải nghiệm ở trường 
mầm non Họa Mi

Nguyễn Thị Thúy 
Na

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 58 tr. ; TT: 7 tr.
KLTN Khoa 
GD Mầm 
non

TS. Bùi Việt Phú

115 50277
Phát triển kỹ năng làm việc nhóm cho trẻ 5-
6 tuổi thông qua hoạt động lễ hội ở trường 
mầm non.

Phan Thị Hoài 
Thân

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 66 tr. ; TT: 14 tr.
KLTN Khoa 
GD Mầm 
non

TS. Bùi Việt Phú
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116 50278
Phát triển kỹ năng tập trung chú ý cho trẻ 
tự kỷ 5 – 6 tuổi thông qua hoạt động vui 
chơi ở trường mầm non

Đặng Thị Ngọc Lệ
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 103 tr. ; TT: 12 tr.
KLTN Khoa 
GD Mầm 
non

Nguyễn Thị Diệu 
Hà

117 50279
Sử dụng nghệ thuật rối trong hoạt động 
giáo dục trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non.

Phan Thị Thanh 
Nhã

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 71 tr. ; TT: 9 tr.
KLTN Khoa 
GD Mầm 
non

Nguyễn Thị Diệu 
Hà

118 50280
Ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết 
kế trò chơi học tập nhằm phát triển khả 
năng định hướng không gian cho trẻ 5-6 

Võ Thanh Hồng
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 107 tr. TT: 11 tr.
KLTN Khoa 
GD Mầm 
non

Tôn Nữ Diệu 
Hằng

119 50281
Vận dụng bài tập Yoga đơn giản vào các 
hoạt động rèn luyện sức khỏe cho trẻ 5-6 
tuổi ở trường mầm non

Trần Thị Huyền 
Trang

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 83 tr. ; TT: 13 tr.
KLTN Khoa 
GD Mầm 
non

Mai Thị Cẩm 
Nhung

120 50282
Vận dụng dạy học STEM trong tổ chức 
hoạt động khám phá khoa học cho trẻ 5 – 6 
tuổi.

Võ Thị Hoàng 
Diệu

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 87 tr. ; TT: 11 tr.
KLTN Khoa 
GD Mầm 
non

Tôn Nữ Diệu 
Hằng

121 50283
Vận dụng phương pháp kỷ luật không nước 
mắt thông qua hoạt động chăm sóc trẻ 3-4 
tuổi ở trường Mầm non.

Cao Thị Trâm
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 95 tr. ; TT: 11 tr.
KLTN Khoa 
GD Mầm 
non

Mai Thị Cẩm 
Nhung

122 50388
Thiết kế đồ dùng, đồ chơi toán học nhằm 
phát triển khả năng so sánh cho trẻ 5-6 tuổi

Trần Thị Thu 
Hường

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 144 tr.
KLTN Khoa 
GD Mầm 
non

ThS Nguyễn Thị 
Triều Tiên

123 50389
THIẾT KẾ PHIẾU HỌC TẬP NHẰM 
HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG SỐ 
LƯỢNG CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI

Huỳnh Thị Khánh 
Dương

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 148 tr.
KLTN Khoa 
GD Mầm 
non

Nguyễn Thị Triều 
Tiên

124 50386

THIẾT KẾ TÌNH HUỐNG NHẰM PHÁT 
TRIỂN KỸ NĂNG THOÁT HIỂM CHO 
TRẺ 5 – 6 TUỔI THÔNG QUA HOẠT 
ĐỘNG HẰNG NGÀY Ở TRƯỜNG MẦM 

Hà Thị Loan
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 144
KLTN Khoa 
GD Mầm 
non

ThS Tôn Nữ Diệu 
Hằng

125 50387
Thực trạng giáo dục kỹ năng hợp tác thông 
qua trò chơi đóng vai có chủ đề cho trẻ 5-6 
tuổi

Thái Thị Lâm 
Oanh

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 94 tr.
KLTN Khoa 
GD Mầm 
non

Nguyễn Thị Triều 
Tiên
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126 50392

ÁP DỤNG HÌNH THỨC MÚA PHỤ HỌA 
VÀO TIẾT HỌC HÁT NHẰM TẠO 
HỨNG THÚ VÀ KHẢ NĂNG SÁNG 
TẠO CỦA HỌC SINH TRONG MÔN ÂM 
NHẠC TRƯỜNG THCS TÂY SƠN, 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trương Lê Như 
Tâm

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 35 tr.
KLTN Khoa 
GD Nghệ 
thuật

Nguyễn Hoàng 
Tịnh Uyên

127 50391

ĐƯA DÂN CA QUẢNG NAM - ĐÀ 
NẴNG VÀO HOẠT ĐỘNG NGOẠI 
KHÓA ÂM NHẠC TẠI TRƯỜNG THCS 
TÂY SƠN, TP. ĐÀ NẴNG

Nguyễn Hoàng 
Như Ngọc

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 74 tr.
KLTN Khoa 
GD Nghệ 
thuật

Phan Thị Quỳnh 
Lam

128 50390
MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP DẠY VÀ 
HỌC TỐT MÔN ÂM NHẠC KHỐI 7 Ở 
TRƯỜNG THCS TÂY SƠN THÀNH 

Nguyễn Hải Hồng 
Phúc

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 50 tr.
KLTN Khoa 
GD Nghệ 
thuật

Hoàng Đình 
Phương.

129 61436
Giải pháp giúp học sinh học tốt phân môn 
tập đọc nhạc tại trường tiểu học Lý Tự 
Trọng thành phố Đà Nẵng

Trương Hoàng Lụa
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 62
KLTN Khoa 
GD Nghệ 
thuật

Nguyễn Hoàng 
Tịnh Uyên

130 61433
Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học 
nhạc cụ phím điện tử cho sinh viên ngành 
âm nhạc tại trường ĐHSP Đà Nẵng

Huỳnh Thị Thu 
Trinh

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 50 tr.
KLTN Khoa 
GD Nghệ 
thuật

Lê Hưng Tiến

131 61437
Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy 
học môn âm nhạc lớp 6 ở trường THCS 
Nguyễn Huệ tại tỉnh Kon Tum

Y Tinh
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 44
KLTN Khoa 
GD Nghệ 
thuật

Hoàng Đình 
Phương

132 61434
Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy 
học phân môn đọc nhạc cho học sinh lớp 6 
trường THCS Ngô Thì Nhậm – TP Đà Nẵng

Lê Công Đạt
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 43 tr.
KLTN Khoa 
GD Nghệ 
thuật

Trương Quang 
Minh Đức

133 61435
Nâng cao chất lượng dạy học âm nhạc lớp 1 
tại trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, thành 
phố Đà Nẵng

Ngô Hoàng Ngân
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 34
KLTN Khoa 
GD Nghệ 
thuật

Hoàng Đình 
Phương

134 61432
Nâng cao chất lượng dạy học môn âm nhạc 
khối 7 tại trường THCS Đức Ninh thuộc 
tỉnh Quảng Bình

Đặng Văn Sử
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 43 tr.
KLTN Khoa 
GD Nghệ 
thuật

Lê Hưng Tiến

135 23176
Biện pháp nâng cao năng lực kể chuyện 
cho học sinh lớp 5

Lê Hồng Thuy
Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
GD Tiểu học
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136 23170
Đánh giá năng lực lập luận toán học trong 
giải toán hình học của học sinh lớp 4 
trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ, thành 

Nguyễn Thị 
Huỳnh Trân

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

137 23180
Đề xuất một vài biện pháp tâm lý nâng cao 
hứng thú trong học Toán ở Tiểu học

Nguyễn Thị Sao 
Mai

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

138 23184
Giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học 
trong tập thơ "Góc sân và khoảng trời" của 
Trần Đăng Khoa

Trần Nguyễn 
Phương Hiền

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

139 23186
Giáo dục kĩ năng sống thông qua hoạt động 
ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 4,5 
trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, thành 

Dương Hải 
Nguyên

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

140 23172
Giáo dục tình yêu quê hương, đất nước cho 
học sinh Tiểu học thông qua truyện viết 
cho thiếu nhi của nhà văn Nguyễn Huy 

Nguyễn Thị Hồng 
Nhi

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

141 23191
Giáo dục tình yêu thiên nhiên cho học sinh 
tiểu học qua tập thơ Góc sân và khoảng trời 
của Trần Đăng Khoa

Võ Thị Như Vy
Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

142 23163
Khảo sát nghi thức chào hỏi được tích hợp 
trong sách giáo khoa Tiếng Việt tiểu học

Hồ Thị Ngọc Ánh
Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

143 23195
Một số biện pháp dạy học môn Mĩ thuật 
cho học sinh lớp 5 theo phương pháp Đan 
Mạch

Vũ Thị Thúy 
Phương

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

144 23173
Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống 
thông qua dạy học Tự nhiên & Xã hội cho 
học sinh lớp 1, 2, 3

Ông Thị Thủy 
Trúc

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

145 23164
Một số biện pháp phát huy tính sáng tạo 
cho học sinh trong dạy học môn Thủ công 
lớp 3

Nguyễn Thị 
Thanh Thúy

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

146 23169

Một số biện pháp phát triển năng lực giải 
quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy 
học chủ đề vật chất và năng lượng trong 
môn khoa học lớp 5

Hoàng Thùy Trang
Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
GD Tiểu học
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147 23201
Một số phương pháp để dạy tốt môn Mỹ 
thuật bậc Tiểu học

Nguyễn Thị Thùy 
Trang

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

148 23183
Nâng cao hiệu quả dạy học loại bài khởi 
nghĩa, kháng chiến, chiến dịch, phản công 
và tiến công trong Lịch sử lớp 4, 5.

Trần Thị Diễm 
Chiêu

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

149 23175
Nghiên cứu ứng dụng E-Learning vào xây 
dựng trò chơi học tập trong môn toán ở 
Tiểu học

Nguyễn Thị Mỹ 
Linh

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

150 23194
Phát huy tính sáng tạo cho học sinh lớp 2 
trong dạy học Mĩ thuật theo phương pháp 
Đan Mạch

Nguyễn Thị Kim 
Phụng

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

151 23190
Phát huy tính tích cực học tập của học sinh 
thông qua việc khai thác kênh hình trong 
dạy học môn Lịch sử lớp 4

Đậu Thị Ngọc 
Bích

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

152 23200
Phát triển một số năng lực chung cho học 
sinh trong dạy học môn khoa học lớp 4

Nguyễn Thị Hồng 
Thương

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

153 23168
Phát triển năng lực lập luận toán học trong 
dạy học giải toán có lời văn cho học sinh 
tiểu học

Nguyễn Thị Thu 
Trang

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

154 23167
Rèn kĩ năng hội thoại cho học sinh lớp 3 
qua phân môn Tập làm văn

Lê Thị Phương 
Thảo

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

155 23185

Rèn kĩ năng sử dụng biện pháp tu từ so 
sánh và nhân hóa cho học sinh lớp 4, 5 
thông qua ca dao, tục ngữ trong phân môn 
Luyện từ và câu.

Nguyễn Thị Thùy 
Nhung

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

156 23182
Rèn kĩ năng sử dụng từ đồng nghĩa và trái 
nghĩa trong phân môn luyện từ và câu cho 
học sinh lớp 4, 5

Vũ Thị Vân
Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

157 23193
Rèn kĩ năng sử dụng từ Hán Việt cho học 
sinh lớp 4 và lớp 5 thông qua phân môn 
Tập đọc

Võ Thị Tường Vi
Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
GD Tiểu học
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158 23198
Rèn luyện thao tác khái quát hóa, trừu 
tượng hóa cho học sinh lớp 3 thông qua dạy 
học toán

Kim Thị Quỳnh
Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

159 23196
Sử dụng phần mềm Violet thiết kế trò chơi 
học tập môn tự nhiên và xã hội lớp 3 ở 
Tiểu học

Nguyễn Thị 
Thanh Hằng

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

160 23179
Tìm hiểu dạy học Mỹ thuật theo phương 
pháp Đan Mạch ở lớp 1

Nguyễn Thị Lệ 
Quyên

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

161 23178
Tìm hiểu khả năng đọc thành tiếng của học 
sinh lớp 2

Trần Đặng Tuyết 
Linh

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

162 23187
Tìm hiểu nội dung giáo dục kĩ năng tự lập 
cho học sinh Tiểu học trong tác phẩm 
"Không gia đình" của Héc-tô Ma-lô

Mai Thị Thúy Vy
Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

163 23174
Tìm hiểu nội dung sách Tiếng Việt 1 Công 
nghệ giáo dục

Bùi Thị Thanh 
Huyền

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

164 23192
Tìm hiểu thực trạng vận dụng lý thuyết 
kiến tạo vào dạy học chủ đề phân số cho 
học sinh lớp 4 theo định hướng phát triển 

Trần Thị Nhung
Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

165 23197
Tìm hiểu việc lập dàn ý trong phân môn tập 
làm văn lớp 4, 5

Ngô Nữ Quỳnh 
Hoa

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

166 23171
Thiết kế hoạt động trải nghiệm cho học 
sinh trong dạy học chủ đề Vật chất và Năng 
lượng môn Khoa học lớp 4

Bùi Thị Mỹ Nữ
Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

167 23202
Thiết kế và tổ chức trò chơi toán học nhằm 
phát triển năng lực cho học sinh tiểu học.

Trịnh Thị Thu 
Thảo

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

168 23181
Vận dụng phương pháp dự án trong dạy 
học lịch sử lớp 4

Ngô Trần Thảo 
Uyên

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
GD Tiểu học
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169 23189
Xây dựng đề kiểm tra môn Lịch sử và Địa 
lí lớp 4 sử dụng trong kiểm tra, đánh giá 
theo định hướng phát triển năng lực cho 

Bùi Thị Hồng 
Thoa

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

170 23152
Dạy học môn Khoa học theo hướng phát 
triển năng lực ở một số trường tiểu học 
Quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng

Nguyễn Thị Minh 
Thư

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

171 23156
Đánh giá năng lực xử lý số liệu thống kê 
của học sinh tiểu học.

Nguyễn Thị Ngọc 
Phương

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

172 23137
Đánh giá việc vận dụng chương trình Poki 
vào giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tại 
trường Tiểu học Phan Thanh, thành phố Đà 

Dương Thị Hà 
Giang

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

173 23134
Một số biện pháp nâng cao năng lực Giao 
tiếp toán học cho học sinh lớp 3.

Đinh Phương Loan
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

174 23135
Một số giải pháp phòng chống bạo hành 
cho học sinh tiểu học

Đỗ Thùy Linh
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

175 23157
Nâng cao năng lực toán học cho học sinh 
lớp 4 thông qua hệ thống bài tập vận dụng 
sáng tạo.

Nguyễn Thị Nhung
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

176 23155

Nghiên cứu và xây dựng hệ thống câu hỏi 
dạy học đọc hiểu qua các tác phẩm văn học 
trong chương trình Tiếng Việt ở Tiểu học 
theo định hướng phát triển năng lực

Phạm Bích Thiện
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

177 23149
Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh 
lớp 4 thông qua hoạt động giáo dục ngoài 
giờ lên lớp

Nguyễn Thị Hà 
Nhi

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

178 23158
Phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh 
thông qua dạy học môn mỹ thuật ở tiểu học

Nguyễn Trịnh Thu 
Hà

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

179 23160
Phát triển năng lực thẩm mĩ cho học sinh 
lớp 5 thông qua trò chơi học tập môn mĩ 
thuật

Phạm Thị Hoàng 
Thương

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
GD Tiểu học
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180 23159
Rèn kỹ năng bảo vệ môi trường cho học 
sinh tiểu học trong dạy học môn Khoa học

Phạm Đức Thanh 
Lam

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

181 23144
Sử dụng phần mềm Violet thiết kế trò chơi 
học tập môn Mỹ thuật lớp 4 ở Tiểu học

Hoàng Thị Thu 
Phương

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

182 23142
Sử dụng vật liệu tái chế để thiết kế đồ dùng 
dạy học trong môn Tiếng Việt lớp 1

Nguyễn Thị Thanh
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

183 23147
Tìm hiểu hứng thú học tập môn Đạo đức 
của học sinh tiểu học

Mông Thị Thu 
Huyền

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

184 23161
Tìm hiểu kỹ năng rèn luyện chữ viết của 
học sinh lớp 1

Trương Thị Ngọc 
Linh

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

185 23136
Tìm hiểu năng lực mô hình hóa toán học 
của học sinh lớp 4

Đoàn Thị Châu 
Giang

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

186 23151
Tìm hiểu phương pháp giáo dục thiếu nhi 
qua tập thơ “Trăng non” của tác giả 
Rabinđranath Tago

Nguyễn Thị Lệ 
Hoàng

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

187 23141
Tìm hiểu thực trạng công tác chủ nhiệm 
của giáo viên ở trường tiểu học

Hồ Thị Thu Phụng
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

188 23138
Tìm hiểu thực trạng giáo dục chống xâm 
hại tình dục cho học sinh ở một số trường 
tiểu học

Hà Thị Kiều 
Nhung

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

189 23150
Thiết kế bài giảng E-learning trong dạy học 
văn miêu tả ở phân môn Tập làm văn lớp 5

Nguyễn Thị Hồng 
Vân

Đại học Sư Phạm 
Đà Nẵng

2019
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

190 23148
Thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy 
học chủ đề Tự nhiên môn Tự nhiên và Xã 
hội lớp 3

Nguyễn Thị Hồng 
Hạnh

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
GD Tiểu học
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191 23145
Thiết kế phim hoạt hình dạy học môn khoa 
học lớp 4 và 5 bằng phần mềm Scratch

Lê Thị Thanh Thảo
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

192 23140
Thiết kế trò chơi học tập trong dạy học 
môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2

Hoàng Thị Kim 
Chi

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

193 23153
Thiết kế và sử dụng câu đố trong dạy học 
Lịch sử ở Tiểu học

Nguyễn Thị 
Thanh Hoài

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

194 23146
Thực trạng tổ chức hoạt động ngoại khóa 
trong dạy học phần Lịch sử lớp 4 ở Trường 
Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ thành phố Đà 

Lê Thị Thanh 
Tuyền

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

195 23139
Vận dụng phương pháp dự án trong dạy 
học Đạo đức lớp 4

Hồ Thị Tuyết
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

196 50284
Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 4 
trong dạy học môn Đạo đức

Hoàng Hà My
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 115 tr. ; TT: 25 tr.
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

Nguyễn Phan 
Lâm Quyên

197 50285
Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống 
cho học sinh trong dạy học Tập đọc lớp 5

Hồ Thúy Linh
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 86 tr. ; TT: 24 tr.
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

Trần Thị Kim Cúc

198 50286
Một số biện pháp phát triển năng lực giải 
quyết vấn đề cho học sinh tiểu học thông 
qua dạy học trải nghiệm môn Khoa học

Vũ Thị Thu Huyền
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 114 tr. ; TT: 31 tr.
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

Nguyễn Phan 
Lâm Quyên

199 50287
Nâng cao năng lực sử dụng từ cho học sinh 
lớp 4 thông qua phân môn tập làm văn

Đỗ Thị Kỳ Duyên
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 71 tr. ; TT: 37 tr.
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

Nguyễn Thị Thúy 
Nga

200 50291
Phát triển năng lực điều chỉnh hành vi cho 
học sinh tiểu học trong dạy học môn Đạo 
đức lớp 5

Phạm Thị Tường 
Vy

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 100 tr. ; TT: 25 tr.
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

Nguyễn Phan 
Lâm Quyên

201 50288
Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho 
học sinh thông qua việc sử dụng bản đồ tư 
duy trong dạy học phân môn Lịch sử 4

Võ Nguyễn Thục 
Quyền

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 83 tr. ; TTL 39 tr.
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

Trần Thị Kim Cúc
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202 50289
Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh 
lớp 5 thông qua dạy học Lịch sử

Cao Thị Huỳnh 
Châu

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 93 tr. ; TT: 24 tr.
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

Trần Thị Kim Cúc

203 50290
Phát triển năng lực tư duy lôgic cho học 
sinh trong dạy học Lịch sử lớp 4

Nguyễn Thị 
Thanh Thu

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 82 tr. ; TT: 25 tr.
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

Trần Thị Kim Cúc

204 50292
Rèn kĩ năng viết văn viết thư cho học sinh 
lớp 4

Nguyễn Vân Kiều 
Vy

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 72 tr. ; TT: 25 tr.
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

Nguyễn Thị Thúy 
Nga

205 50295
Tìm hiểu giáo dục học sinh lớp 5 bằng kỷ 
luật tích cực ở trường Tiểu học Ngô Sĩ 
Liên, thành phố Đà Nẵng

Nguyễn Thị Nga
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 95 tr. ; 30 tr.
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

TS. Hoàng Nam 
Hải

206 50296
Tìm hiểu hoạt động trải nghiệm trong môn 
toán lớp 3 ở trường Tiểu học Huỳnh Ngọc 
Huệ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Cao Thị Dung
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 79 tr. ; TT: 17 tr.
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

TS. Hoàng Nam 
Hải

207 50300
Tìm hiểu năng lực giải quyết vấn đề toán 
học của học sinh lớp 3 tại trường tiểu học 
Nguyễn Văn Trỗi – Thành phố Đà Nẵng.

Trương Lê Thanh 
Hải

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 75 tr. ; TT: 35 tr.
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

TS. Hoàng Nam 
Hải

208 50297
Tìm hiểu thực trạng giáo dục STEM trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng

Phan Thị Bích 
Thủy

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 81 tr. ; TT: 22 tr.
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

TS. Hoàng Nam 
Hải

209 50298
Tìm hiểu về Hoạt động trải nghiệm lớp 1 
trong Chương trình giáo dục phổ thông 
năm 2018

Trần Thị Minh 
Nguyệt

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 101 tr. ; TT: 38 tr.
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

Nguyễn Phan 
Lâm Quyên

210 50293
Thực trạng phát triển năng lực tự quản cho 
học sinh lớp 4 trong hoạt động giáo dục 
ngoài giờ lên lớp.

Phan Thị Diệu My
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 98 tr. ; TT: 27 tr.
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

Nguyễn Phan 
Lâm Quyên

211 50294
Thực trạng phát triển năng lực vận dụng 
kiến thức kĩ năng đã học cho học sinh tiểu 
học trong dạy học môn Khoa học

Hà Thị Hoài Tâm
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 105 tr. ; TT: 22 tr.
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

Nguỹen Phan 
Lâm Quyên

212 50299
Ứng dụng phần mềm ISpring để rèn kĩ 
năng đọc hiểu cho học sinh lớp 5

Lê Thị Hoài
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 70 tr. ; TT: 29 tr.
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

Nguyễn Thị Thúy 
Nga
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213 50518

BIỆN PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 
NHẬN THỨC TRONG MẠCH KIẾN 
THỨC HÌNH HỌC CHO HỌC SINH LỚP 
1 ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO 
DỤC PHỔ THÔNG NĂM 2018

Võ Thị Tường Vân
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 71 tr.
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

TS. Hoàng Nam 
Hải

214 50507
DẠY HỌC KỂ CHUYỆN LỚP 1 DỰA 
VÀO PHONG CÁCH HỌC TẬP CỦA 
HỌC SINH THEO MÔ HÌNH VARK

Nguyễn Thị Cảm
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 99 tr.
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

Nguyễn Thị Thúy 
Nga

215 50511
DẠY HỌC LỊCH SỬ CHO HỌC SINH 
TIỂU HỌC THÔNG QUA BÀI GIẢNG E 
– LEARNING

Nguyễn Thị Kim 
Quà

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 62 tr.
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

Trần Thị Kim Cúc

216 50519

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỢP TÁC 
NHÓM TRONG DẠY HỌC TOÁN CHO 
HỌC SINH LỚP 1 THEO CTGD PT 2018 
TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯNG NỮ 

Dương Thị Ngọc 
Vy

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 100 tr.
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

TS. Hoàng Nam 
Hải

217 50490
MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC MÔN 
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP 2 THEO 
HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

Đặng Trần Tú 
Sương

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 68 tr.
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

Trần Thị Kim Cúc

218 50506

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO 
HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC DẠY HỌC 
SỐ HỌC LỚP 1 ĐÁP ỨNG CHƯƠNG 
TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG NĂM 

Nguyễn Đoàn 
Trúc Vân

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 95 tr.
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

TS. Hoàng Nam 
Hải

219 50502
NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỌC THÀNH 
TIẾNG CHO HỌC SINH LỚP 1

Lê Thị Hương Mơ
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 76
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

Nguyễn Thị Thúy 
Nga

220 50509
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT 
CÁC BÀI TOÁN THỰC TIỄN CHO HỌC 
SINH LỚP 5

Nguyễn Thị Hoài 
Hương

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 87 tr.
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

TS. Hoàng Nam 
Hải

221 50512
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT 
VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRONG MÔN 
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP 3

Trần Ngọc Huyền
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 64 tr.
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

Trần Thị Kim Cúc

222 50503
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT 
VẤN ĐỀ VÀ SÁNG TẠO TRONG DẠY 
HỌC TOÁN CHO HỌC SINH LỚP 4

LÊ THỊ MỸ LINH
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 64 tr.
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

TS. HOÀNG 
NAM HẢI
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223 50500

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG 
KIẾN THỨC, KĨ NĂNG ĐÃ HỌC CHO 
HỌC SINH QUA MÔN TỰ NHIÊN VÀ 
XÃ HỘI LỚP 3

Đỗ Thị Mỹ Linh
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 88 tr.
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

Trần Thị Kim Cúc

224 50520

Tìm hiểu đánh giá năng lực giải quyết vấn 
đề trong dạy toán lớp 1 tại Trường Tiểu học 
Trần Quốc Toản theo Chương trình giáo 
dục phổ thông năm 2018

Nguyễn Thị Thu 
Hà

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 99 tr.
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

TS. Hoàng Nam 
Hải

225 50517
THIẾT KẾ CHỦ ĐỀ STEM KẾT HỢP 
VỚI PHẦN MỀM SCRACTCH VÀO 
DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC Ở TIỂU 

TRẦN THỊ DIỆU 
LINH

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 85 tr.
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

NGUYỄN PHAN 
LÂM QUYÊN

226 50504
Vận dụng giáo dục STEM vào dạy học môn 
Khoa học ở tiểu học

Nguyễn Dương 
Yến Ly

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 82 tr.
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

Nguyễn Phan 
Lâm Quyên

227 50487
Vận dụng phương pháp trò chơi nhằm phát 
triển năng lực nhận thức khoa học cho học 
sinh qua môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1

Bùi Thị Hồng Nga
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 64
KLTN Khoa 
GD Tiểu học

Trần Thị Kim Cúc

228 23907
Bước đầu xác định sáu hợp chất isoflavone 
có trong hạt đậu nành bằng phương pháp 
sắc ký lỏng hiệu năng cao - HPLC

Võ Văn Hùng
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

229 23915
Bước đầu xác định sáu hợp chất isoflavone 
trong bã đậu nành bằng phương pháp HPLC

Võ Thị Thủy Hà
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

230 23922
Cố định enzyme lipase trên vật liệu nano 
Fe3O4NPs-chitosan xúc tác cho phản ứng 
este chéo hóa dầu thực vật

Nguyễn Xuân 
Nguyên

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

231 23913
Đánh giá chất lượng nước từ các ao hồ nuôi 
tôm tại thôn Trường Định, xã Hòa Liên, 
huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Hồ Thị Nhơn
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

232 23868
Đánh giá khả năng xử lý nước thải nuôi 
tôm của mô hình đất ngập nước nhân tạo 
dòng chảy đứng bằng cây chuối hoa

Nguyễn Thị Kiều 
My

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

22



233 23882
Đánh giá khả năng xử lý nước thải nuôi 
tôm của mô hình đất ngập nước nhân tạo 
dòng chảy đứng bằng cây sậy.

Trần Thị Hải Trúc
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

234 23861
Đánh giá khả năng xử lý nước thải nuôi 
tôm của mô hình đất ngập nước nhân tạo 
dòng chảy đứng bằng cỏ Vetiver.

Nguyễn Ngọc Tín
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

235 23899

Kĩ thuật chế tác câu hỏi trắc nghiệm trong 
kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển 
năng lực trong dạy học hóa học phần hợp 
chất hữu cơ tạp chức lớp 12 trung học phổ 

Lê Thị Phương 
Thảo

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

236 23872

Kĩ thuật chế tác câu hỏi trắc nghiệm trong 
kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển 
năng lực trong dạy học hóa học phần kim 
loại lớp 12 trung học phổ thông

Đỗ Vũ Thùy Trâm
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

237 23917

Kỹ thuật chế tác câu hỏi trắc nghiệm trong 
kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển 
năng lực trong dạy học hóa học phần hợp 
chất hữu cơ có một loại nhóm chức lớp 11 
trung học phổ thông.

Đặng Thị Bích Lài
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

238 23893
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá 
trình điều chế axit ferulic từ oryzanol chiết 
từ cám gạo

Đặng Nguyên Tố 
Uyên

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

239 23870
Nghiên cứu bào chế kem Biposa dùng để 
dưỡng da và hỗ trợ trị bệnh ngoài da từ 
dịch chiết cây Đơn Kim

Lê Thị Trung Gia
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

240 23924
Nghiên cứu chiết tách Anthocyanin từ củ 
khoai lang tím và ứng dụng của nó.

Phan Thị Diệu 
Hiền

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

241 23863
Nghiên cứu chiết tách nano vàng từ dung 
dịch HAuCl4 bằng tác nhân khử dịch chiết 
nước lá cây nha đam.

Hoàng Lương 
Nhật Nam

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

242 23946
Nghiên cứu chiết tách và xác định thành 
phần hóa học cao chiết diclomethane của lá 
cây tầm gửi trên cây khế chua.

Võ Song Hạnh 
Nguyên

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học
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243 23925
Nghiên cứu chiết tách và xác định thành 
phần hóa học cao chiết ethanol của lá tầm 
gửi trên cây khế chua

Nguyễn Thị Thảo 
Nguyên

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

244 23867
Nghiên cứu chiết tách và xác định thành 
phần hoá học của củ Nưa tạin địa bàn tỉnh 
Quảng Nam

Phạm Thị Thanh 
Hương

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

245 23871
Nghiên cứu chiết tách và xác định thành 
phần hoá học của lá đu đủ đực (Carica 
papaya (L.)) bằng phương pháp sắc ký

Bùi Thị Thùy 
Dung

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

246 23874
Nghiên cứu chiết tách và xác định thành 
phần hóa học của lá đu đủ đực (Carica 
papaya L.) bằng phƣơng pháp chiết phân 

Nguyễn Mai Yến
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

247 23877
Nghiên cứu chiết tách và xác định thành 
phần hóa học chính trong tinh dầu cây gai 
xanh

Lê Huyền My
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

248 23909
Nghiên cứu chiết tách và xác định thành 
phần hóa học một số dịch chiết của cây cà 
gai leo (Solanum Hainanense Hance)

Nguyễn Thị Văn 
Thảo

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

249 23891
Nghiên cứu chiết tách và xác định thành 
phần hóa học một số dịch chiết lá dâm bụt 
(Hibiscus rosa – sinensis L)

Lê Thị Hồng Thảo
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

250 23905
Nghiên cứu chiết tách và xác định thành 
phần hóa học từ các dịch chiết của Lông Cu 
Li (Cibotium Barometz L) ở Đà Lạt.

Phạm Thị Như 
Thủy

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

251 23937

Nghiên cứu chiết tách và xác định thành 
phần hóa học trong cao chiết Chloroform từ 
lá bằng lăng nước (Lagerstroemia speciosa 
(L.)Pers.) ở Kon Tum.

Trương Như Ý
Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

252 23935
Nghiên cứu chiết tách và xác định thành 
phần hóa học trong cao chiết n-hexane lá 
cây tầm gửi trên cây khế chua.

Trần Thị Thục 
Hạnh

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

253 23895
Nghiên cứu chiết tách và xác định thành 
phần hóa học trong cây xạ đen (Celastrus 
hindsii Benth)

Đoàn Thiện Duy
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học
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254 23889
Nghiên cứu chiết tách và xác định thành 
phần hóa học trong cỏ mần trầu (Eleusine 
Indica (L.) Gaertn)

Nguyễn Xuân 
Huyền Diệu

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

255 23910
Nghiên cứu chiết tách và xác định thành 
phần hóa học trong dịch chiết etyl acetate 
của hạt muồng hoàng yến tại Đà Nẵng

Bùi Tấn Mến
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

256 23869

Nghiên cứu chiết tách xác định thành phần 
hóa học, hoạt tính sinh học dịch chiết 
Chloroform và Butanol của hoa đu đủ đực 
thu hái tại Quảng Nam – Đà Nẵng

Ngô Thị Thanh Ý
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

257 23879

Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần 
hóa học và hoạt tính sinh học dịch chiết 
chloroform lá đu đủ đực (Carica papaya L.) 
thu hái tại Quảng Nam- Đà Nẵng

Đặng Hồ Khánh 
Hòa

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

258 23885

Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần 
hóa học và hoạt tính sinh học dịch chiết 
ethyl acetate lá đu đủ đực (Carica papaya 
L.) thu hái tại Quảng Nam - Đà Nẵng

Trần Nguyễn 
Xuân Trinh

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

259 23878

Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần 
hóa học và hoạt tính sinh học dịch chiết n-
hexane lá đu đủ đực (Carica papaya L.) thu 
hái tại Quảng Nam - Đà Nẵng

Trần Thị Đức Ý
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

260 23898

Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần 
và hoạt tính sinh học dịch chiết n-hexane 
và ethyl acetate hoa đu đủ đực (Carica 
papaya L.) thu hái tại Quảng Nam - Đà 

Mai Thị Hoàng 
Yến

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

261 23896
Nghiên cứu dịch chiết acid hydroxycitric từ 
vỏ quả bứa Lộc Hà – Hà Tĩnh để tạo muối 
kép Kali-Kẽm hydroxycitrat

Đặng Thị Thu 
Sương

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

262 23880
Nghiên cứu điều chế và đánh giá hoạt tính 
sinh học của một số dẫn xuất 2-
pyrrolidinone

Lê Phước Thảo 
Nguyên

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học
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263 23862

Nghiên cứu điều kiện chiết tách tối ưu 
Anthocyanin từ bắp cải tím. Ứng dụng sản 
xuất giấy chỉ thị phát hiện nhanh hàn the 
trong thực phẩm

Nghiêm Trọng 
Nghĩa

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

264 23916

Nghiên cứu điều kiện tối ưu chiết tách 
Anthocyanin từ bắp cải tím và ứng dụng 
làm chất chỉ thị màu trong chuẩn độ axit – 
bazo, sản xuất giấy đo pH

Đặng Thị Ngọc 
Thủy

Đại học Sư Phạm 
Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

265 23920
Nghiên cứu hấp phụ Cu2+ trong dung dịch 
nước bằng vật liệu xơ dừa, than bùn

Tăng Thị Phương 
Quyên

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

266 23923
Nghiên cứu hấp phụ ion Cu2+ trong dung 
dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chitosan, 
axit humic và tổ hợp chitosan/axit humic

Phạm Thị Gái
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

267 23865
Nghiên cứu hấp phụ Pb2+, Cu2+ trong 
dung dịch nước bằng vật liệu Chitin - Axit 
Humic ghép Axit Acrylic

Dương Thị Thu 
Linh

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

268 23918
Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion Ni2+, 
Pb2+ của vật liệu xơ dừa biến tính bằng 
chitosan trong dung dịch nước

Trần Thị Hậu
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

269 23904
Nghiên cứu khả năng hấp phụ thuốc nhuộm 
rhodamine B của bã mía chưa biến tính và 
bã mía biến tính bằng NaOH

Trần Thị Thu Vân
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

270 23911
Nghiên cứu khả năng hấp phụ thuốc nhuộm 
Rhodamine B của bã mía chưa biến tính và 
bã mía biến tính bằng NaOH/H2O2

Nguyễn Thị Mộng 
Thúy

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

271 23866
Nghiên cứu một số biện pháp nâng cao chất 
lượng dạy học tiết thực hành Hóa học lớp 
10 (chương trình chuẩn) ở trường THPT

Đường Thị Thanh 
Hoa

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

272 23887

Nghiên cứu phân lập chất β-sitosterol 
glucosid từ phân đoạn dịch chiết 
chloroform của hoa đu đủ đực thu hái tại 
Quảng Nam – Đà Nẵng

Nguyễn Nhật 
Tuyến

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

26



273 23888
Nghiên cứu quá trình đồng trùng hợp ghép 
axit acrylic lên axit humic và thăm dò khả 
năng hấp phụ Cd2+, Pb2+ của sản phẩm

Trương Thị Thùy 
Dương

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

274 23932
Nghiên cứu quy trình chiết tách tinh dầu 
quế

Tạ Thế Thạch
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

275 23900
Nghiên cứu quy trình chiết tách tinh dầu sả 
chanh (C. citratus) ở vùng Quảng Nam – 
Đà Nẵng

Đoàn Bảo Duy
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

276 23929

Nghiên cứu sử dụng phần mềm iSpring 
Suite thiết kế bài giảng E-Learning nhằm 
hỗ trợ kĩ thuật dạy học đảo ngược chương 
Kim loại kiềm - kiềm thổ-nhôm hóa học 12.

Phạm Thị Thảo 
Nguyên

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

277 23902
Nghiên cứu tổ hợp than bùn – xơ dừa làm 
vật liệu hấp phụ chất màu hữu cơ trong 
nước

Nguyễn Thị Nhung
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

278 23890
Nghiên cứu tổng hợp dẫn xuất selen hóa từ 
pectin phân lập từ cây cúc quỳ Tithonia 
Diversifolia

Nguyễn Trung Anh
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

279 23876
Nghiên cứu tổng hợp dẫn xuất Sulfat hóa từ 
pectin phân lập từ cây cúc quỳ Tithonia 
Diversifolia

Đặng Thị Thái 
Thảo

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

280 23903
Nghiên cứu tổng hợp nano đồng/oxit đồng 
từ dung dịch CuSO4 bằng tác nhân khử 
dịch chiết nước lá cây húng quế

Võ Thị Duyên
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

281 23906

Nghiên cứu thành phần nhóm chức và xác 
định hoạt tính sinh học của một số dịch 
chiết cây thầu dầu (Ricinus communis L.) ở 
Đà Nẵng

Huỳnh Linh Nhã 
Trúc

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

282 23892
Nghiên cứu thuốc trừ sâu sinh học từ một 
số dược liệu

Võ Thị Phương 
Thảo

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học
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283 23934
Nghiên cứu xác định thành phần hóa học 
trong tinh dầu vỏ bưởi.

Võ Thảo Ly
Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

284 23873

Sử dụng phương pháp và kỹ thuật dạy học 
tích cực tổ chức hoạt động học theo nhóm 
phần các hợp chất hữu cơ có nhóm chức 
trong chương trình hóa học lớp 11 THPT

Dương Thị Thanh 
Thảo

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

285 23928
Sử dụng phương pháp và kỹ thuật dạy học 
tích cực tổ chức hoạt động học theo nhóm 
phần các nguyên tố phi kim lớp 10 THPT

Trần Thị Huệ
Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

286 23944

Sử dụng phương pháp và kỹ thuật dạy học 
tích cực tổ chức hoạt động học theo nhóm 
phần hidrocacbon trong chương trình hoá 
học lớp 11 trung học phổ thông.

Trương Quỳnh 
Anh

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

287 23936
Tổng hợp một số dẫn xuất của 2-
pyrrolidinone dựa vào phản ứng nhiều 
thành phần

Trương Đình 
Quang

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

288 23921
Tổng hợp nano Zn1-xMnxO và ứng dụng 
xử lý Rhodamine B trong môi trường nước

Trần Thị Tình
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

289 23933

Vận dụng các quan điểm dạy học phân hóa 
trong dạy học hóa học để phát triển năng 
lực giải quyết năng lực vấn đề cho học sinh 
(chương oxi – lưu huỳnh – lớp 10 chuẩn)

Tăng Thị Thuý Vi
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

290 23894

Vận dụng các quan điểm dạy học phân hóa 
trong dạy học hóa học để phát triển năng 
lực giải quyết vấn đề cho học sinh chương 
Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học (lớp 

Nguyễn Thị Trinh
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

291 23912

Xác định hàm lượng kẽm, chì trong một số 
loại rau xanh trên địa bàn quận Liên Chiểu - 
 TP. Đà Nẵng bằng phương pháp quang 
phổ hấp thụ nguyên tử AAS.

Nguyễn Hoàng 
Dung

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học
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292 23927
Xây dựng hệ thống bài tập chương Nhóm 
oxi hóa học 10 nâng cao nhằm phát triển 
năng lực cho học sinh lớp 10

Phạm Thị Diễm 
Vy

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

293 23931
Xây dựng hệ thống bài tập theo các mức độ 
tư duy trong dạy học hợp chất hữu cơ có 
nhóm chức – Hóa học 11 THPT

Trần Thị Lệ
Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

294 23914
Xây dựng một số chủ đề tích hợp liên môn 
nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở cấp 
THCS

Nguyễn Thị Thắm
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

295 23884

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập Hoá 
học phân hoá chương Oxi – Lưu huỳnh lớp 
10 (chương trình chuẩn) để phát triển năng 
lực giải quyết vấn đề cho học sinh

Lưu Thị Thu Thảo
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

296 23926
Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hỗ 
trợ học sinh tự học phần hóa vô cơ lớp 11 
chương trình cơ bản

Trương Thị Loan
Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

297 23883

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập phân 
hóa chương hidrocabon no hóa học 11 
(chương trình chuẩn) để phát triển năng lực 
giải quyết vấn đề cho học sinh

Nguyễn Thị Kim 
Cúc

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Hóa học

298 23849
Bước đầu xác định một số hợp chất 
isoflavone có trong củ sắn dây bằng 
phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao - 

Thượng Thị Kim 
Phượng

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Hóa học

299 23970
Dạy học phân hóa phần vô cơ - Hóa học 
lớp 11 nhằm phát triển năng lực giải quyết 
vấn đề cho học sinh

Trần Thị Thu Liên
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Hóa học

300 23845
Định danh cấu tử hóa học trong dịch chiết 
n-hexan, etyl acetat, Diclometan từ quả 
sung

Nguyễn Thị Thùy 
Duyên

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Hóa học

301 23939
Nghiên cứu chiết tách chất màu từ nụ hoa 
hòe và ứng dụng nhuộm vải tơ tằm ở 
Quảng Nam

Đỗ Trà Giang
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Hóa học
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302 23961

Nghiên cứu chiết tách lá cây chùm ngây 
bằng phương pháp ngâm dầm và xác định 
thành phần hóa học, hoạt tính sinh học của 
dịch chiết ethanol tổng

Phan Thu Hằng
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Hóa học

303 23956
Nghiên cứu chiết tách lá cây chùm ngây 
bằng phương pháp Soxhlet và xác định 
thành phần hóa học trong dịch chiết etanol 

Nguyễn Thị 
Huỳnh Phương

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Hóa học

304 23940

Nghiên cứu chiết tách thân cây chùm ngây 
bằng phương pháp chiết soxhlet và xác 
định thành phần hóa học trong dịch chiết 
Etanol tổng

Lê Ngọc Phi
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Hóa học

305 23947
Nghiên cứu chiết tách và định tính một số 
hợp chất có trong cao chiết bằng nước của 
nấm Linh chi được thu hái tại Đà Nẵng

Nguyễn Thị Trà
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Hóa học

306 23901

Nghiên cứu chiết tách, định danh thành 
phần hóa học có trong dịch chiết cloroform, 
ethyl acetate và methanol của vỏ cây hoa 
sữa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Hồ Thị Bích
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Hóa học

307 23851
Nghiên cứu chiết tách, thu nhận phẩm màu 
ethanol cây lá cẩm và ứng dụng vào sản 
xuất một số sản phẩm thực phẩm

Nguyễn Hữu Lý
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Hóa học

308 23962
Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần 
hóa học và hoạt tính sinh học trong dịch 
chiết thân cây chùm ngây

Trần Công Tùng
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Hóa học

309 23969

Nghiên cứu dạy học theo mô hình lớp học 
đảo ngược, chương 2 “Kim loại” SGK Hóa 
học 9 nhằm phát triển năng lực cho học 
sinh ở trường THCS

Phan Thị Nhi
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Hóa học

310 23854

Nghiên cứu điều chế nano đồng (I) oxit từ 
dịch chiết lá chè và dung dịch CuSO4 và 
thử tính xúc tác quang hóa Xanh methylen 
trong nước

Thái Phạm Tường 
Vy

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Hóa học
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311 23843

Nghiên cứu điều chế nano đồng (I) oxit từ 
dịch chiết lá chè xanh với dung dịch 
CuSO4 và thử tính xúc tác quang phân hủy 
alizarin red S

Huỳnh Thị Phước 
Nhựt

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Hóa học

312 23839

Nghiên cứu định danh các cấu tử hóa học 
có trong dịch chiết Dichloromethane, Ethyl 
acetate và n-Hexane của củ nưa trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam

Trương Thị Bùi 
Diệu

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Hóa học

313 23852
Nghiên cứu định danh thành phần hoá học 
trong dịch chiết Cloroform và ethanol của 
cây lá cẩm

Trần Thị Lợi
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Hóa học

314 23844
Nghiên cứu định danh thành phần hoá học 
trong dịch chiết n-hexane và ethyl acetate 
của cây lá cẩm

Nguyễn Thị 
Thương

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Hóa học

315 23959
Nghiên cứu mô hình dạy học đảo ngược 
một số bài chương 2, 3 hóa học 8 nhằm 
phát triển năng lực tự học cho học sinh 

Phạm Hoàng 
Khánh Ly

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Hóa học

316 23965
Nghiên cứu mô hình dạy học lớp học đảo 
ngược chương 5 lớp 9 nhằm nâng cao năng 
lực cho học sinh THCS

Võ Thị Na
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Hóa học

317 23850
Nghiên cứu phân lập chất tinh khiết trong 
dịch chiết n - hexan của vỏ cây hoa sữa trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng

Trần Thị Thùy 
Anh

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Hóa học

318 23848

Nghiên cứu phân lập hợp chất Kaempferol 
từ phân đoạn dịch chiết chloroform và xây 
dựng tiêu chuẩn cơ sở cao chiết nước của 
hoa đu đủ đực thu hái tại Quảng Nam – Đà 

Hoàng Nguyễn 
Khoa Tâm

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Hóa học

319 23846

Nghiên cứu phân lập hợp chất β-sitosterol 
glucoside từ phân đoạn dịch chiết 
chloroform và xây dựng tiêu chuẩn cơ sở 
cao chiết nước của hoa đu đủ đực thu hái 
tại Quảng Nạm - Đà Nẵng

Nguyễn Thị Kim 
Ánh

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Hóa học
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320 23855

Nghiên cứu phân lập và khảo sát hoạt tính 
gây độc tế bào ung thư của hợp chất 1-
hentriacontanol từ dịch chiết chloroform lá 
cây Đđu đủ đực (Carica papaya L.)

Nguyễn Thị Bích 
Trâm

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Hóa học

321 23840

Nghiên cứu phân lập và khảo sát hoạt tính 
gây độc tế bào ung thư của hợp chất 
tetratriacontanyl hexadecanoate từ dịch 
chiết chloroform lá cây đu đủ đực (Carica 
papaya L.)

Võ Thị Kiều My
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Hóa học

322 23968

Nghiên cứu tổ chức hoạt động học theo 
nhóm và hướng dẫn học sinh tự học theo 
hướng phát triển năng lực các nguyên tố 
phi kim lớp 11 ở THPT

Trần Thị Hồng 
Diệp

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Hóa học

323 23942
Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất 1,2,3-
triazole thế vị trí 1,5

Lê Thị Thanh 
Thúy

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Hóa học

324 23954
Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất của 2-
pyrrolidinone từ các aldehyde thơm, amine 
thơm và muối sodium diethyl oxalacetate

Võ Viết Đại
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Hóa học

325 23951
Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất NH-
1,2,3-triazole

Ngô Thị Minh Sa
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Hóa học

326 23950
Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất 
pyrrolo [2,3-b] quinoxaline từ các dẫn xuất 
1-benzyl-2-pyrrolidinone

Nguyễn Thị Ngọc 
Trang

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Hóa học

327 23957
Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất 
pyrrolo[2,3-b]quinoxaline từ các dẫn xuất 
1,5-diphenyl-2-pyrrolidinone

Nguyễn Tấn Trung
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Hóa học

328 23857

Nghiên cứu thành phần hóa học, hoạt tính 
gây độc tế bào phân đoạn ethyl acetate và 
xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cao chiết ethanol 
của hoa đu đủ đực thu hái tại Quảng Nam – 
Đà Nẵng

Đinh Thị Linh 
Thảo

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Hóa học

32



329 23856

Nghiên cứu thành phần hóa học, hoạt tính 
gây độc tế bào phân đoạn n-hexane và xây 
dựng tiêu chuẩn cơ sở cao chiết ethanol của 
hoa đu đủ đực thu hái tại Quảng Nam – Đà 

Nguyễn Đình Tùng
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Hóa học

330 23948

Nghiên cứu xác định thành phần hóa học 
của tinh dầu sả và ứng dụng làm tác nhân 
khử trong tổng hợp nano bạc từ dung dịch 
bạc nitrat.

Nguyễn Trần 
Thiên Ân

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Hóa học

331 23943
Nghiên cứu xây dựng bài tập bồi dưỡng 
học sinh giỏi phần Hoá hữu cơ lớp 11

Mai Thị Huyền
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Hóa học

332 23960

Nghiên cứu xây dựng ngân hàng câu hỏi 
trắc nghiệm theo định hướng phát triển 
năng lực cho học sinh dùng trong kiểm tra 
đánh giá kết quả học tập phần hữu cơ lớp 

Trần Thị Yến
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Hóa học

333 23881
Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cao 
dược liệu từ nấm Linh Chi

Lê Văn Phúc
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Hóa học

334 23859
Nguyên cứu chiết tách tinh dầu sả và ứng 
dụng làm nến thơm

Đàm Thị Lan Anh
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Hóa học

335 23971
Phát triển năng lực nhận thức và tư duy qua 
bài tập trắc nghiệm các nguyên tố phi kim 
hóa học 10 ở THPT.

Trần Nguyên 
Đăng Diệu

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Hóa học

336 23966

Phát triển năng lực thực hành hóa học cho 
học sinh thông qua dạy học chương Nitơ – 
Photpho Hóa học 11 (cơ bản) trung học 
phổ thông.

Nguyễn Thị 
Huyền Trang

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Hóa học

337 23963

Sử dụng sơ đồ tư duy trong lớp học đảo 
ngược nhằm phát triển năng lực học sinh 
thông qua chương Nitơ - Photpho lớp 11 ở 
trường THPT

Nguyễn Đăng An
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Hóa học

33



338 23958

Sử dụng thí nghiệm hóa học nhằm phát 
triển năng lực cho học sinh trong dạy học 
các nguyên tố kim loại lớp 9 ở trường trung 
học cơ sở

Nguyễn Thị Kim 
Liên

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Hóa học

339 23847
Tinh Cchế Puerarin, Glycitin, Genistin, 
Daidzein từ củ sắn dây bằng nhựa 
Macroporous D101

Trần Quỳnh Như
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Hóa học

340 23858
Tổng hợp nano ZnO pha tạp Ag và ứng 
dụng xử lý Alizarin Red S trong môi 
trường nước

Nguyễn Phước 
Long

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Hóa học

341 23860
Tổng hợp nano ZnO pha tạp Ag và ứng 
dụng xử lý xanh methylen trong môi trường 
nước

Võ Thị Hồng Hà
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Hóa học

342 23955
Tuyển chọn và sử dụng các bài tập hóa học 
có nội dung thực tiễn trong chương trình 
hóa lớp 9 ở trường THCS

Lê Thị Tú Anh
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Hóa học

343 23938
Tuyển chọn và sử dụng các bài tập Hóa học 
có nội dung thực tiễn trong dạy học các bài 
về chất chương trình hóa lớp 8 ở trường 

Nguyễn Thị Hiền
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Hóa học

344 23945
Vận dụng phương pháp dạy học theo góc 
khi dạy các bài về thuyết và định luật ở hoá 
học lớp 10 THPT

Phan Thị Hồng Ny
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Hóa học

345 23967
Xây dựng bộ đề kiểm tra kiến thức môn 
hóa học cho học sinh cuối cấp ở trường 
THPT

Huỳnh ThịThanh 
Phương

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Hóa học

346 23949
Xây dựng bộ đề tự kiểm tra kiến thức môn 
hóa cho học sinh lớp 12 ở trường THPT

Huỳnh Thị Thu 
Thảo

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Hóa học

347 50308

Nghiên cứu chiết tách và xác định thành 
phần hoá học từ dịch chiết n – Hexane của 
rễ cây thầu dầu tía (Ricinus communis L.) 
trong dung môi ethanol.

Trần Phượng Hằng
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 94 tr. ; TT: 67 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

TS. Trần Mạnh 
Lục
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348 50302

Nghiên cứu chiết tách, phân lập và hoạt 
tính gây độc tế bào ung thư của hợp chất 6-
hydroxy-2,6-dimethyl-2,7-octadienoic acid 
từ phân đoạn dichloromethane của hoa đu 
đủ đực

Nguyễn Đỗ Nhật 
Anh

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 51 tr. ; TT: 9 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

Đỗ Thị Thúy Vân

349 50307

Nghiên cứu chiết tách, phân lập và hoạt 
tính gây độc tế bào ung thư của hợp chất 6-
hydroxyl-2,6-dimethyloct -7-enoic acid từ 
phân đoạn dichloromethane hoa đu đủ đực 
(CaricaL.)

Tô Thị Ngọc Ánh
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 46 tr. ; TT: 10 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

Đỗ Thị Thúy Vân

350 50321

Nghiên cứu chiết tách, phân lập và hoạt 
tính gây độc tế bào ung thư của hợp chất 
kaempferol-3-O--D-glucopyranoside từ hoa 
đu đủ đực thu hái tại Quảng Nam – Đà 

Lê Chung Thúy Ly
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 41 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

Đỗ Thị Thúy Vân

351 50322

Nghiên cứu chiết tách, phân lập và hoạt 
tính gây độc tế bào ung thư của hợp chất 
quercitrin từ hoa đu đủ đực thu hái tại 
Quảng Nam - Đà Nẵng

Nguyễn Thị Tú 
Oanh

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 41 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

Đỗ Thị Thúy Vân

352 50325

Nghiên cứu chiết tách, phân lập và hoạt 
tính gây độc tế bào ung thư của hợp chất 
Vitexoid từ phân đoạn dichloromethane 
của hoa đu đủ đực

Nguyễn Thị Kim 
Phương

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 48 tr. ; TT: 9 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

Đỗ Thị Thúy Vân

353 50318

Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần 
hóa học của lá cây mơ tam thể bằng các 
dung môi N-Hexane, Diethyl Ether và 
Ethanol (Paederia scandens)

Nguyễn Đinh 
Thanh Hải

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 49 tr. ; TT: 25 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

GS.TS. Đào 
Hùng Cường

354 50319

Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần 
hóa học của lá cây mơ tam thể qua các 
dung môi dichloromethane, chloroform, 
ethyl acetate, buthanol

Lương Tấn Nam
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 50 tr. ; TT: 22 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

GS.TS. Đào 
Hùng Cường

355 50320
Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần 
hóa học của thân cây cẩu tích (Cibotium 
Barometz) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Võ Vang
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 57 tr. ; TT: 12 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

GS.TS. Đào 
Hùng Cường
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356 50306

Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần 
hóa học và phân lập phân đoạn n-Hexane 
của thân cây Đại Tướng Quân hoa trắng 
(crinum asiaticum L.) được thu hái tại địa 

Võ Thị Vạn Lợi
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 118 tr. ; TT: 20 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

TS. Trần Mạnh 
Lục

357 50301

Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần 
hóa học và thử phân lập các phân đoạn cao 
chiết từ cao tổng Ethanol của rễ Đại Tướng 
Quân hoa trắng (Crinum asiaticum L.) thu 
hái trên địa bàn Đà Nẵng.

Huỳnh Thị Thanh 
Nguyệt

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 86 tr. ; TT: 20 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

TS. Trần Mạnh 
Lục

358 50305

Nghiên cứu định danh thành phần hóa học 
và phân lập chất tinh khiết trong dịch chiết 
n – hexan của củ gấu biển (Cyperus 
stoloniferus Retz.)

Đỗ Minh Ngọc
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 62 tr. ; TT: 7 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

GS.TS. Đào 
Hùng Cường

359 50323

Nghiên cứu khả năng hấp phụ curcumin 
của vật liệu nano Fe3O4 đính chitosan 
được tổng hợp từ dung dịch Fe(NO3)3 và 
dịch chiết lá ổi.

Nguyễn Thị Thiên
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 58 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

TS. Vũ Thị Duyên

360 50314

Nghiên cứu khảo sát hàm lượng kim loại 
nặng Pb và Cd trong một số mẫu khoai sắn 
ở một số huyện trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam bằng phương pháp quang phổ hấp thụ 
nguyên tử (AAS)

Lê Thị Thanh 
Ngân

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 53 tr. ; TT: 17 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

Ngô Thị Mỹ Bình

361 50315

Nghiên cứu khảo sát hàm lượng kim loại 
nặng Zn và As trong một số mẫu khoai sắn 
ở một số huyện thuộc tỉnh Quảng Nam 
bằng phương pháp quang phổ hấp thụ 

Lê Văn Phát
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 58 tr. ; TT: 17 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

Ngô Thị Mỹ Bình

362 50304

Nghiên cứu quy trình chiết tách củ gấu biển 
bằng dịch chiết methanol và định danh 
thành phần hóa học trong dịch chiết 
methanol của củ gấu biển (Cyperus 

Nguyễn Nhật 
Phong

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 49 tr. ; TT: 9 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

GS.TS. Đào 
Hùng Cường

363 50316

Nghiên cứu sử dụng thí nghiệm hóa học kết 
hợp với các phương pháp dạy học tích cực 
chương 1 và 2 hóa học 11 cơ bản nhằm 
tăng tính hứng thú cho học sinh ở Đà Nẵng.

Nguyễn Mót
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 164 tr. ; TT: 42 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

Nguyễn Thị Lan 
Anh
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364 50317

Nghiên cứu tổng hợp nano đồng / đồng (I) 
oxit từ dung dịch đồng (II) sunfat bằng tác 
nhân khử axit ascorbic và ứng dụng làm 
chất xúc tác quang phân hủy xanh methylen 
trong vùng ánh sáng khả kiến.

Nguyễn Phạm 
Thanh Phương

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 71 tr. ; TT: 17 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

PGS.TS. Lê Tự 
Hải

365 50331
Nghiên cứu tổng hợp nano vàng bằng chất 
khử tanin chiết tách từ lá chè

Lâm Quang Huy
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 72 tr. ; TT: 24 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

PGS.TS. Lê Tự 
Hải

366 50324
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano Fe3O4 
đính chitosan từ dịch chiết từ lá ổi và dung 
dịch Fe(NO3)3

Trần Thị Kim Anh
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 63 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

TS. Vũ Thị Duyên

367 50310

Nghiên cứu thu cao chiết methanol, định 
danh thành phần hóa học dịch chiết hexane 
và phân lập chất tinh khiết của cây Giảo cổ 
lam ở núi Ngọc Linh, tỉnh Quảng Nam

Nguyễn Như 
Quỳnh

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 71 tr. ; TT: 19 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

GS.TS. Đào 
Hùng Cường

368 50312

Nghiên cứu thu cao tổng methanol và định 
danh thành phần hóa học của dịch chiết 
Dichlormethane và Ethyl Acetate của Hoa 
Đậu Biếc

Thái Trí
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 40 tr. ; TT: 23 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

GS.TS. Đào 
Hùng Cường

369 50313
Nghiên cứu xác định thành phần hóa học từ 
dịch chiết của cây giảo cổ lam.

Trần Thanh Mỹ 
Duyên

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 55 tr; TTL 26 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

GS.TS. Đào 
Hùng Cường

370 50311
Nghiên cứu, định danh thành phần hóa học 
có trong dịch chiết n – Hexane và 
Chloroform và ứng dụng làm màu thực 

Phan Quốc Thắng
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 60 tr; TT: 17 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

GS.TS. Đào 
Hùng Cường

371 50303

Nghiên cứu, định danh thành phần hóa học 
trong dịch chiết Chloroform, Ethyl acetate, 
Ethanol của củ gấu biển (Cyperus 
stoloniferus Retz.).

Đoàn Phùng Gia 
Linh

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 52 tr. ; TT: 7 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

GS.TS. Đào 
Hùng Cường

372 50357

NGHIÊN CỨU CÁC CHỈ TIÊU CẢM 
QUAN, CHỈ SỐ HÓA LÝ CƠ BẢN VÀ 
HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA TINH 
DẦU HẠT TIÊU ĐEN Ở TỈNH BÌNH 

ĐẶNG THỊ LỆ
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 48 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

TS. ĐỖ THỊ 
THÚY VÂN
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373 50356

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH 
HƯỞNG TỚI THÀNH PHẦN HÓA HỌC 
VÀ TÍNH CHẤT CỦA LỚP MẠ TỔ HỢP 
Ni-Al2O3 TẠO THÀNH TỪ DUNG DỊCH 
NiCl2 NỒNG ĐỘ THẤP CHỨA ĐỆM 
GLYXIN

Đặng Thị Hiền
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 61 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

TS. Vũ Thị Duyên

374 50377
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU 
HẤP PHỤ VỎ LẠC/Fe3O4 ĐỂ XỬ LÝ 
XANH METHYLENE

Nguyễn Thị Minh 
Hà

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 60
KLTN Khoa 
Hóa học

TS Đinh Văn Tạc

375 50362
NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH - ĐỊNH 
TÍNH MỘT SỐ THÀNH PHẦN HÓA 
HỌC CÓ TRONG CÂY AN XOA 

Nguyễn Văn Hiếu
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 27 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

TS. Phạm Văn 
Vượng

376 50381
NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH CHẤT 
MÀU TỪ HẠT ĐIỀU NHUỘM VÀ ỨNG 
DỤNG NHUỘM VẢI TƠ TẰM Ở 

Trần Thị Tú Trinh
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 48
KLTN Khoa 
Hóa học

PGS.TS Lê Tự 
Hải

377 50371
NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH CHẤT 
MÀU TỪ HOA ĐẬU BIẾC VÀ ỨNG 
DỤNG NHUỘM VẢI TƠ TẰM Ở 

Mai Phan Lâm 
Phương

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 48
KLTN Khoa 
Hóa học

PGS.TS. LÊ TỰ 
HẢI

378 50379

NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH CHẤT 
MÀU THIÊN NHIÊN TỪ LÁ BÀNG 
KHÔ VÀ ỨNG DỤNG NHUỘM VẢI TƠ 
TẰM Ở QUẢNG NAM

Phạm Trọng Huy
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 56
KLTN Khoa 
Hóa học

PGS.TS Lê Tự 
Hải

379 50363
NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH GELATIN 
TỪ DA CÁ BASA TẠI ĐÀ NẴNG ĐỂ 
SẢN XUẤT VIÊN NANG MỀM

TRẦN CÔNG 
NGUYÊN LỘC

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 54
KLTN Khoa 
Hóa học

TS. Trần Thị 
Ngọc Bích

380 50354
NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH GELATIN 
TỪ DA HEO TẠI ĐÀ NẴNG ĐỂ SẢN 
XUẤT VIÊN NANG CỨNG

BÙI MINH KHÔI
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 57 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

Trần Thị Ngọc 
Bích

381 50359

NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH VÀ XÁC 
ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA 
TINH DẦU HẠT TIÊU ĐEN (PIPER 
NIGRUM L.) BẰNG PHƯƠNG PHÁP 
CHƯNG CẤT LÔI CUỐN HƠI NƯỚC

HÀ THỊ THU 
HIỀN

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 51
KLTN Khoa 
Hóa học

TS. Đỗ Thị Thúy 
Vân
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382 50358

NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH MỘT SỐ 
THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CÓ TRONG 
CÂY MƠ LÔNG VÀ ĐỊNH DANH CẤU 
TỬ HOÁ HỌC CÓ TRONG DỊCH CHIẾT 
DICHLOROMETHANE, ETHYL 
ACETATE TỪ LÁ MƠ LÔNG 
(PAEDERIA LANUGINOSA WALL) 
THU HÁI TẠI QUẢNG NAM, VIỆT NAM

ĐINH THANH 
TRÚC QUỲNH

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 65 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

GS.TS. Đào 
Hùng Cường

383 50369

NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG HÓA 
THUẬT NGỮ VÀ DANH PHÁP HÓA 
HỌC HỮU CƠ TRONG CHƯƠNG 
TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI 

Huỳnh Đình 
Quang

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 103 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

Bùi Ngọc Phương 
Châu

384 50365

NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG HÓA 
THUẬT NGỮ VÀ DANH PHÁP HÓA 
HỌC VÔ CƠ TRONG CHƯƠNG TRÌNH 
GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI 2018

Đinh Thị Huyên
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 117 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

Bùi Ngọc Phương 
Châu

385 50382

NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT CÁC YẾU 
TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ TỐI ƯU QUÁ 
TRÌNH CHIẾT XUẤT CAO CỒN TỪ 
HOA ĐU ĐỦ ĐỰC (Carica papaya L.)

TRẦN THỊ 
THANH VÂN

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 61
KLTN Khoa 
Hóa học

TS ĐỖ THỊ 
THÚY VÂN

386 50385

NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT CÁC YẾU 
TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ TỐI ƯU QUÁ 
TRÌNH CHIẾT XUẤT CAO NƯỚC TỪ 
HOA ĐU ĐỦ ĐỰC (Carica papaya L.)

Vũ Hoài Thương
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 52
KLTN Khoa 
Hóa học

TS Đỗ Thị Thúy 
Vân

387 50380

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG PHẦN MỀM 
ISPRING SUITE THIẾT KẾ BÀI GIẢNG 
E – LEARNING NHẰM HỖ TRỢ KĨ 
THUẬT DẠY HỌC ĐẢO NGƯỢC 
CHƯƠNG TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ 
CÂN BẰNG HÓA HỌC

Trần Phan Ngọc 
Nữ

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 119
KLTN Khoa 
Hóa học

ThS Nguyễn Thị 
Lan Anh

388 50364
Nghiên cứu tạo lớp mạ tổ hợp Ni-Al2O3 từ 
dung dịch NiCl2 nồng độ thấp chứa đệm 
glyxin

Võ Thị Quy Nhơn
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 50 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

TS. Vũ Thị Duyên

39



389 50368
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU 
rGO ĐỂ HẤP PHỤ ALIZARIN RED S

Hoàng Thị Thùy 
Trang

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 46 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

TS. Đinh Văn Tạc

390 50372
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU 
rGO ĐỂ HẤP PHỤ XANH METYLEN

Mai Tiến Hùng
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 51
KLTN Khoa 
Hóa học

TS ĐINH VĂN 
TẠC

391 50360

NGHIÊN CỨU THU CAO CHIẾT 
METHANOL VÀ ĐỊNH DANH CẤU TỬ 
HOÁ HỌC CÓ TRONG DỊCH CHIẾT 
HEXANE, METHANOL TỪ LÁ MƠ 
LÔNG (PAEDERIA LANUGINOSA 
WALL) THU HÁI TẠI QUẢNG NAM, 
VIỆT NAM

Huỳnh Bích Ngân
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 53 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

GS.TS. Đào 
Hùng Cường

392 50374

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC 
DẠY HỌC STEM THEO QUAN ĐIỂM 
DẠY HỌC PHÂN HÓA CHỦ ĐỀ PHÂN 
BÓN HÓA HỌC TRONG DẠY HỌC 
HÓA HỌC LỚP 11

Nguyễn Lê Bảo 
Khuê

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 112
KLTN Khoa 
Hóa học

Ths Nguyễn Thị 
Lan Anh

393 50375

TÍCH HỢP NỘI DUNG GIÁO DỤC MÔI 
TRƯỜNG TRONG CÁC BÀI GIẢNG 
HÓA HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC 
PHỔ THÔNG

NGUYỄN THỊ 
TÙNG LINH

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 193
KLTN Khoa 
Hóa học

ThS NGUYỄN 
THỊ LAN ANH

394 50376

TUYỂN CHỌN VÀ SỬ DỤNG HỆ 
THỐNG BÀI TẬP VỀ GIÁO DỤC VỆ 
SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG 
DẠY HỌC HÓA HỌC PHẦN HÓA HỌC 
HỮU CƠ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ 
THÔNG

Nguyễn
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 187
KLTN Khoa 
Hóa học

Nguyễn Thị Lan 
Anh. ThS

395 50383

THIẾT KẾ TIỆN ÍCH HỖ TRỢ DẠY 
HỌC HÓA HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG 
HỌC PHỔ THÔNG TÍCH HỢP TRONG 
MICROSOFT POWERPOINT

Trần Văn Trung 
Hải

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 100
KLTN Khoa 
Hóa học

ThS Nguyễn Thị 
Lan Anh

396 50367

THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM 
GẮN KẾT CUỘC SỐNG TRONG DẠY 
HỌC PHẦN HÓA HỌC HỮU CƠ Ở 
TRƯỜNG THPT

HOÀNG LƯƠNG 
TIẾN LỘC

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 147 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

Bùi Ngọc Phương 
Châu
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397 50384
THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM 
GẮN KẾT CUỘC SỐNG TRONG DẠY 
HỌC PHẦN HÓA HỌC VÔ CƠ Ở 

VÕ THU HIỀN
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 121
KLTN Khoa 
Hóa học

ThS BÙI NGỌC 
PHƯƠNG CHÂU

398 50370
VẬN DỤNG DẠY HỌC DỰ ÁN TRONG 
DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ PHÂN BÓN

Lê Thị Bảo Trân
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 111 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

BÙI NGỌC 
PHƯƠNG CHÂU

399 50378

VẬN DỤNG DẠY HỌC DỰ ÁN VÀO 
DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ “HÓA HỌC 
TRONG VIỆC PHÒNG CHỐNG CHÁY 
NỔ” TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO 
DỤC PHỔ THÔNG MỚI

PHẠM BÁ PHÚ 
QUANG

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 149
KLTN Khoa 
Hóa học

ThS BÙI NGỌC 
PHƯƠNG CHÂU

400 50373

VẬN DỤNG MÔ HÌNH GIÁO DỤC 
STEM TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG 3 – 
HÓA HỌC LỚP 11 NHẰM PHÁT TRIỂN 
NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ 
SÁNG TẠO CHO HỌC SINH

Nguyễn Hải Triều
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 86
KLTN Khoa 
Hóa học

ThS. Nguyễn Thị 
Lan Anh

401 50366

XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC 
MỘT SỐ CHỦ ĐỀ PHẦN HÓA HỌC 
LỚP 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO 
DỤC STEM NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG 
LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC HÓA 
HỌC VÀO THỰC TIỄN

Hà Lê Quỳnh Trân
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 131 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

Nguyễn Thị Lan 
Anh

402 61413
Dự đoán giá trị pKa của các phenolic bằng 
lý thuyết DFT

Nguyễn Thị Mỹ
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 88
KLTN Khoa 
Hóa học

TS. Mai Văn Bảy

403 61390
Khảo sát một số hợp chất tự nhiên, hoạt 
tính chống oxy hóa, hoạt tính kháng khuẩn 
từ thịt quả mãng cầu xiêm

Nguyễn Thị 
Thanh Thân

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 53 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

TS. Trần Đức 
Mạnh,Lê Thị 
Tuyết Anh

404 61419
Nghiên cứu chiết tách chất màu từ hạt dành 
dành và ứng dụng nhuộm vải tơ tằm ở 
Quảng Nam

Phạm Thị Thu 
Hằng

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 57 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

PGS.TS. Lê Tự 
Hải

405 61425
Nghiên cứu đề xuất một số biện pháp tạo 
hứng thú học tập môn hoá học - phần phi 
kim lớp 10

Phan Thị Ngọc 
Ngân

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 103 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

Nguyễn Thị Lan 
Anh
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406 61416
Nghiên cứu định lượng Cu2+ bằng phương 
pháp điện hoá với điện cực biến tính ZIF-
67/rGO/GC

Phạm Lê Ngọc 
Minh

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 71 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

TS. Võ Thắng 
Nguyên

407 61402
Nghiên cứu định lượng Hg2+ bằng phương 
pháp điện hoá với điện cực biến tính ZIF-
67/rGO/GC

Lê Hữu Bảo Thạch
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 70
KLTN Khoa 
Hóa học

TS. Võ Thắng 
Nguyên

408 61397
Nghiên cứu hoàn thiện tiện ích "Chemistry" 
và sử dụng trong dạy học chuyên đề: “thực 
hành: hóa học và công nghệ thông tin” - 

Hoàng Hương 
Linh

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 121 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

Nguyễn Thị Lan 
Anh

409 61407
Nghiên cứu khả năng xúc tác quang phân 
huỷ Fuchsin Basic có mặt H2O2 của vật 
liệu Fe2O3@TiO2

Nguyễn Cao Minh 
Đức

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 51 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

TS. Vũ Thị Duyên

410 61384
Nghiên cứu khả năng xúc tác quang phân 
hủy Rhodamine B có mặt H2O2 của vật 
liệu Fe2O3@TiO2

Nguyễn Thị Ánh 
Nguyệt

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 46 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

TS. Vũ Thị Duyên

411 61394
Nghiên cứu nhuộm vải tơ tằm Quảng Nam 
bằng chất màu chiết tách từ hoa bụp giấm

Đinh Lê Thảo 
Duyên

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 77 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

PGS.TS. Lê Tự 
Hải

412 61404

Nghiên cứu phân lập và hoạt tính gây độc 
đối với nhuyễn thể của loài ốc bưu vàng 
của hợp chất Pseudoginsenoside RT1 
Methyl Ester từ phân đoạn nước của rễ loài 

Lê Thị Minh Ngân
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 38 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

  TS. Đỗ Thị 
Thúy Vân

413 61415

Nghiên cứu phân lập và hoạt tính gây độc 
nhuyễn thể loài ốc bưu vàng của hợp chất 
linalool 3-O-Β-D-XYLOPYRANOSYL-
(1→6)-O-Β-D-GLUCOPYRANOSIDE từ 
phân đoạn nước của rễ loài ARALIA 
ARMATA (WALL.) SEEM

Ông Ngô Thanh 
Mai

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 43 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

TS. Đỗ Thị Thúy 
Vân

414 61410

Nghiên cứu phân lập và hoạt tính gây độc 
nhuyễn thể ốc bươu vàng của hợp chất 3-o-
β-D- Glucoronopyranosyl-Oleanolic acid- 
28-o-β-D- Glucopyranoside từ phân đoạn 
nước của rễ cây Aralia Aramatar

Nguyễn Tố Lương
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 45 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

TS. Đỗ Thị Thúy 
Vân
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415 61426

Nghiên cứu phân lập và hoạt tính gây độc 
tế bào ung thư của hợp chất 
Chikusetsusaponin IV từ phân đoạn nước 
của lá loài ARALIA ARMATA

Tạ Ngọc Bảo Uyên
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 47 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

TS. Đỗ Thị Thúy 
Vân

416 61428

Nghiên cứu phân lập và hoạt tính gây độc 
tế bào ung thư của hợp chất 
Chikusetsusaponin Iva Methyl Ester từ 
phân đoạn nước của lá loài ARALIA 

Trần Thị Thanh 
Dung

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 55
KLTN Khoa 
Hóa học

TS. Đỗ Thị Thúy 
Vân

417 61418
Nghiên cứu quá trình hấp phụ Hg2+ bằng 
vật liệu ZIF-67/rGO

Phạm Thị Thanh 
Thảo

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 53 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

TS. Võ Thắng 
Nguyên

418 61411
Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất 4-
Acetyl-3-Hydroxy-3-Pyrrolin-2-One

Nguyễn Thị Kiều
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 59
KLTN Khoa 
Hóa học

TS. Nguyễn Trần 
Nguyên

419 61409
Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất của 
1,4,5-Trisubstituted Pyrrolidine-2,3-Dione

Nguyễn Lê 
Trường Linh

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 68 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

TS. Nguyễn Trần 
Nguyên

420 61395
Nghiên cứu tổng hợp nano đồng từ dung 
dịch CuSO4 với tác nhân khử dịch chiết 
nước lá chanh

Đồng Vũ Tiến Đạt
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 48 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

PGS.TS. Lê Tự 
Hải

421 61387
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Fe3O4/rgo và 
ứng dụng vật liệu trong biến tính điện cực 
gc để xác định ion Pb2+ trong nước

Bùi Đặng Hà Vân
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 61
KLTN Khoa 
Hóa học

Ngô Thị Mỹ Bình

422 61388
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Fe3O4/rGO 
và ứng dụng vật liệu trong biến tính điện 
cực GC xác định Co2+ trong nước

Nguyễn Thị 
Phương Anh

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 50 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

Ngô Thị Mỹ Bình

423 61399
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu lập phương 
xốp Fe2O3 và ứng dụng vật liệu làm điện 
cực xác định Ion Pb 2+ trong nước

Hồ Ngân Thể
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 37
KLTN Khoa 
Hóa học

Ngô Thị Mỹ Bình

424 61429
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu lập phương 
xốp Fe2O3 và ứng dụng vật liệu làm điện 
cực xác định kim loại Mangan trong nước

Trần Thiên Kim
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 37
KLTN Khoa 
Hóa học

Ngô Thị Mỹ Bình
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425 61391
Nghiên cứu xác định Acid Ascorbic bằng 
phương pháp điện hóa sử dụng điện cực 
than thủy tinh biến tính ZIF-67/rGO

Hà Thị Thi Đoan
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 55 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

TS. Vũ Thị Duyên

426 61392
Nghiên cứu xác định bản chất điện hoá của 
Pb2+ và Co2+ trên điện cực GCE biến tính 
bằng Fe3O4/rGO

Phạm Thị Thùy 
Trâm

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 43 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

Ngô Thị Mỹ Bình

427 61393
Nghiên cứu xác định điện hóa Paracetamol 
bằng điện cực than thủy tinh biến tính ZIF-
67/rGO

Nguyễn Trần Yến 
Nhi

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 52 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

TS. Vũ Thị Duyên

428 61389
Nghiên cứu xác định hàm lượng Cd2+ 
trong nước bằng phương pháp điện hoá sử 
dụng điện cực biến tính bằng Fe2O3@TiO2

Phan Thị Nhật 
Linh

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 47 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

TS. Vũ Thị Duyên

429 61408

Nghiên cứu xây dựng kế hoạch bài dạy và 
tổ chức dạy học theo chủ đề “Sự chuyển 
hóa của chất” trong bộ môn khoa học tự 
nhiên ở bậc trung học cơ sở theo chương 

Nguyễn Đoàn 
Minh Tâm

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 90 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

TS. Trần Đức 
Mạnh

430 61403
Nghiên cứu xúc tác quang phân hủy Methyl 
Orange bằng xúc tác Fe2O3@TiO2 trong 
hệ quang Fenton dị thể

Lê Thảo Ni
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 77
KLTN Khoa 
Hóa học

TS. Võ Thắng 
Nguyên

431 61405
Phát triển năng lực tự học cho học sinh 
thông qua sử dụng tài liệu tự học chủ đề 
Photpho lớp 11

Ngô Tấn Khoa
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 111 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

TS. Trần Đức 
Mạnh

432 61417
Phát triển năng lực tự học cho học sinh 
thông qua sử dụng tài liệu tự học chương 
Cacbon lớp 11

Phạm Tú Uyên
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 132 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

Bùi Ngọc Phương 
Châu

433 61424
Phát triển nl tự học cho hs thông qua sử 
dụng tài liệu tự học chương Oxi – Lưu 
huỳnh lớp 10

Phùng Thị Hoàng 
Mi

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 120 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

Bùi Ngọc Phương 
Châu

434 61398
Tổng hợp vật liệu Fe2O3@TiO2 và thử khả 
năng quang phân hủy một số chất màu hữu 
cơ

Hoàng Thị Hồng 
Uyên

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 69 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

TS. Võ Thắng 
Nguyên

435 61427
Thiết kế và xây dựng bài tập Hóa hữu cơ 
lớp 11 phần “Hợp chất Carbonyl” theo yêu 
cầu của Chương trình phổ thông năm 2018

Trần Thị Như Ý
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 47 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

TS. Trần Đức 
Mạnh

44



436 61412

Thiết kế và xây dựng bài tập Hóa hữu cơ 
phần “Dẫn xuất halogen- Alcohol- Phenol” 
theo yêu cầu cần đạt của Chương trình 
GDPT năm 2018

Nguyễn Thị 
Khánh Vân

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 40
KLTN Khoa 
Hóa học

TS. Trần Đức 
Mạnh

437 61414
Thiết kế và xây dựng bài tập Hóa hữu cơ 
phần “Hydrocarbon” theo yêu cầu của 
Chương trình GDPT năm 2018

Nguyễn Thị Mỹ 
Thuận

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 48 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

TS. Trần Đức 
Mạnh

438 61423
Vận dụng dạy học theo chủ đề trong dạy 
học phần hợp chất Carbonyl lớp 11 nhằm 
phát triển năng lực nhận thức hóa học cho 

Phan Thùy Dương
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 125 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

Bùi Ngọc Phương 
Châu

439 61422

Vận dụng dạy học theo chủ đề trong dạy 
học phần Hydrocarbon không no lớp 11 
nhằm phát triển năng lực nhận thức hóa học 
cho học sinh

Phan Thị Tiên
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 93 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

Bùi Ngọc Phương 
Châu

440 61431
Vận dụng dạy học theo chủ đề trong dạy 
học phần Hydrocarbon thơm lớp 11 nhằm 
phát triển năng lực nhận thức hóa học cho 

Võ Huỳnh Ngọc 
Trang

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 89 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

Bùi Ngọc Phương 
Châu

441 61396

Vận dụng mô hình blended learning trong 
dạy học chủ đề tốc độ phản ứng hóa học 
lớp 10 nhằm phát triển năng lực tự học cho 
học sinh ở trường THPT

Hà Thị Mỹ Hiệp
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 153 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

Bùi Ngọc Phương 
Châu

442 61400
Xây dựng cẩm nang hỗ trợ dạy học môn 
hóa học theo chương trình giáo dục phổ 
thông 2018

Lâm Phạm Thúy 
Mi

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 84 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

Nguyễn Thị Lan 
Anh

443 61420

Xây dựng chủ đề trao đổi nước và các chất 
dinh dưỡng ở sinh vật trong bộ môn khoa 
học tự nhiên ở bậc THCS theo chương 
trình GDPT mới

Phan Nguyễn 
Kiều Trinh

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 80 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

TS. Trần Đức 
Mạnh

444 61401

Xây dựng kế hoạch bài dạy chủ đề tích hợp 
“Khoa học về vỏ trái đất – Carbon – nguồn 
Hydrocarbon thiên nhiên” trong môn khoa 
học tự nhiên ở bậc trung học cơ sở theo 
chương trình GDPT mới

Lê Đức Anh Vũ
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 102
KLTN Khoa 
Hóa học

TS. Trần Đức 
Mạnh
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445 61430

Xây dựng kế hoạch bài dạy theo chủ đề 
"Oxygen – không khí" trong môn khoa học 
tự nhiên ở bậc trung học cơ sở theo chương 
trình giáo dục phổ thông 2018

Trịnh Lê Huyền 
Chinh

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 74 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

TS. Trần Đức 
Mạnh

446 61385
Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cao dược liệu 
dung môi nước chiết xuất từ lá loài Aralia 
Armata

Nguyễn Thị Kim 
Liên

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 35 tr.
KLTN Khoa 
Hóa học

TS. Đỗ Thị Thúy 
Vân

447 24295
Ẩm thực đường phố trong phát triển du lịch 
tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Trương Đức Thìn
Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Lịch Sử

448 24293
Bệnh dịch dưới triều Nguyễn (1802 - 1883) 
và biện pháp giải quyết.

Nguyễn Thị Nhị 
Hạnh

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Lịch Sử

449 24285
Đánh giá của khách du lịch về chất lượng 
dịch vụ các khu du lịch tại xã Hòa Phú, 
huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Đặng Thị Mỹ Thật
Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Lịch Sử

450 24305
Đánh giá của người dân địa phương về tác 
động của du lịch tại xã Cẩm Thanh, Tp. 
Hội An, tỉnh Quảng Nam

Nguyễn Thị 
Thanh Đoan

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Lịch Sử

451 24298
Đánh giá một số tài nguyên du lịch nhân 
văn ở thành phố Hội An, Quảng Nam

Huỳnh Tấn Chánh
Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Lịch Sử

452 24304
Đội ngũ lễ tân trong các khách sạn 3 sao tại 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Nguyễn Thị Dũng
Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Lịch Sử

453 24288
Đội ngũ tiến sĩ dưới triều Nguyễn (1802 - 
1883)

Cao Văn Thế
Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Lịch Sử

454 24294
Hoạt động thực thi chủ quyền của Việt 
Nam trên vùng biển đảo miền Trung thời 
Pháp thuộc.

Trương Vĩnh Duy
Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Lịch Sử

455 24287
Làng nghề truyền thống nước mắm Nam Ô - 
 thành phố Đà Nẵng trong quá trình đô thị 
hóa

Hoàng Ngọc Hải
Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Lịch Sử
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456 24301
Lễ hội đền Đồng Bằng xã An Lễ, huyện 
Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Nguyễn Quang 
Thưởng

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Lịch Sử

457 24299
Nâng cao chất lượng dịch vụ buồng phòng 
tại các khách sạn ở Đà Nẵng

Lê Hoàng Diệu 
Linh

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Lịch Sử

458 24284
Ngư nghiệp Nam Trung Bộ từ thế kỷ XVI - 
XIX.

Nguyễn Thị Thúy
Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Lịch Sử

459 24296
Nho sĩ Thăng Bình, Quảng Nam dưới triều 
Nguyễn qua tư liệu văn bia

Nguyễn Thị Vũ
Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Lịch Sử

460 24306
Phát triển du lịch cộng đồng tại làng gốm 
Thanh Hà, phường Thanh Hà, thành phố 
Hội An

Võ Thảo Linh
Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Lịch Sử

461 24292

Phát triển năng lực thực hành cho học sinh 
trong dạy học lịch sử Việt Nam (từ năm 
1858 đến cuối thế kỉ XIX) ở trường THPT 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (chương trình 

Trương Công 
Hoài Thư

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Lịch Sử

462 24297
Tiềm năng và giải pháp phát triển du lịch 
trên sông Túy Loan, thành phố Đà Nẵng.

Võ Thị Thùy Nga
Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Lịch Sử

463 24283
Thành phố Hội An thời Pháp thuộc (1897 – 
1945)

Phạm Xuân Quý
Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Lịch Sử

464 24289

Thiết kế các chủ đề phục vụ dạy học 
chương I “Các cuộc cách mạng tư sản từ 
giữa thế kỉ XVI đến nửa cuối thế kỉ XVIII” 
(SGK Lịch sử lớp 10, chương trình chuẩn) 
theo hướng hình thành năng lực người học.

Đặng Thị Hồng 
Sương

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Lịch Sử

465 24300
Thực trạng phát triển du lịch cộng đồng tại 
làng Phung – làng Kép xã Ia Mơ Nông 
huyện Chư Pah tỉnh Gia Lai

Dương Thị Thanh 
Phương

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Lịch Sử
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466 24286
Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch 
tại căn cứ địa K20 – quận Ngũ Hành Sơn – 
thành phố Đà Nẵng

Đỗ Lê Tuấn Thanh
Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Lịch Sử

467 24303
Thực trạng, giải pháp phát triển các điểm 
du lịch tại khu vực Nam Hải Vân, quân 
Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Dương Ngọc 
Khánh Dung

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Lịch Sử

468 24290
Vùng đất Tây Nguyên giai đoạn 1858 – 
1954.

Ngô Thị Quỳnh 
Chi

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Lịch Sử

469 24219
Ảnh hưởng của phương Tây trong nghệ 
thuật kiến trúc Việt Nam triều Nguyễn 
(1802-1945)

Nguyễn Thị 
Quỳnh Trang

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Lịch Sử

470 24216
Chính sách Dân tộc của chính quyền Việt 
Nam Cộng Hòa đối với đồng bào dân tộc 
thiểu số ở Tây Nguyên (1954 – 1963)

Nguyễn Quốc Việt
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Lịch Sử

471 24215
Chính sách quản lý lúa gạo dưới triều 
Nguyễn (1802-1883)

Nguyễn Thị Chi
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Lịch Sử

472 24230
Giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc Thổ ở 
miền Tây Nghệ An

Võ Thị Thùy 
Trang

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Lịch Sử

473 24229
Giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Co 
ở Bắc và Nam Trà My

Trần Thị Thu Uyên
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Lịch Sử

474 24233
Giáo dục phổ thông ở Đà Nẵng thời Việt 
Nam Cộng hòa (1954-1975)

Nguyễn Thị Hồng 
Yến

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Lịch Sử

475 24226
Hệ thống địa đạo huyện Phú Ninh (Quảng 
Nam)

Huỳnh Thị Lý
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Lịch Sử

476 24223
Hoạt động chống thổ phỉ của triều Nguyễn 
(1802 – 1883)

Lê Thị Niên
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Lịch Sử

48



477 24217
Hoạt động kinh tế của người nước ngoài ở 
Hội An từ thế kỷ XVI đến đầu thế kỷ XIX

Phan Lê Minh Bảo
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Lịch Sử

478 24231
Hoạt động khai thác khoáng sản dưới triều 
Nguyễn (1802 – 1883)

Giang Thị Minh 
Chính

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Lịch Sử

479 24232
Hoạt động xã hội của Phật giáo Quận Hải 
Châu, thành phố Đà Nẵng

Lê Nguyễn Thụy 
Như Huyền

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Lịch Sử

480 24194
Khai thác yến sào ở Nam Trung Bộ dưới 
thời chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn 
(XVI – XIX)

Nguyễn Thị Mai 
Giang

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Lịch Sử

481 24220
Quá trình đô thị hóa ở huyện Hòa Vang, 
thành phố Đà Nẵng từ năm 1997 đến năm 
2018

Phan Hoàng Dạ 
Thảo

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Lịch Sử

482 24188 Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Phủ Giầy, Nam Định
Nguyễn Thị Bích 
Ngọc

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Lịch Sử

483 24214
Tín ngưỡng thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu của 
cộng đồng người Việt gốc Hoa ở Hội An, 
Quảng Nam

Võ Mỹ Ngọc
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Lịch Sử

484 24222

Thiết kế và sử dụng công cụ đánh giá năng 
lực học sinh trong dạy học phần Lịch sử 
Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 ở các 
trường THPT trên địa bàn thành phố Đà 

Vũ Thị Phương 
Mai

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Lịch Sử

485 24189

Thiết kế và tổ chức dạy học chủ đề tích hợp 
phần Lịch sử Việt Nam (1945-1954) ở 
trường THPT (chương trình chuẩn) theo 
hướng phát triển năng lực học sinh

Trần Thị Thu Thủy
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Lịch Sử

486 24228
Thực trạng và giải pháp phát triển các khu 
du lịch sinh thái tại Quảng Nam

Đoàn Cẩm Giang
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Lịch Sử
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487 24195

Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch 
tại Khu di tích lịch sử Cách mạng địa đạo 
Kỳ Anh, xã Tam Thăng, thành phố Tam 
Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Nguyễn Thị Thu 
Hiền

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Lịch Sử

488 24196
Thực trạng và giải pháp phát triển nghề làm 
bánh khô mè truyền thống tại quận Cẩm Lệ 
thành phố Đà Nẵng

Nguyễn Thị 
Thanh Tuyền

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Lịch Sử

489 24218
Triều Nguyễn với văn hóa các đồng bào 
dân tộc thiểu số

Lê Thị May
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Lịch Sử

490 24227
Triều Nguyễn với vấn đề tha giảm thuế 
(1802-1883)

Huỳnh Thị Mận
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Lịch Sử

491 24221
Vùng đất Điện Bàn thế kỉ XVII đến cuối 
thế kỉ XIX

Phùng Thị Mỹ 
Hiền

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Lịch Sử

492 50332
Biến đổi trong đời sống tín ngưỡng của cư 
dân ven biển xã Tam Tiến huyện Núi 
Thành tỉnh Quảng Nam

Lữ Đình Phụng
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 61 tr. ; TT: 7 tr.
KLTN Khoa 
Lịch Sử

Tăng Chánh Tín

493 50333
Các nghi lễ nông nghiệp do triều Nguyễn tổ 
chức (1802-1883)

Phan Thảo Ly
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 63 tr. ; TT: 17 tr.
KLTN Khoa 
Lịch Sử

TS. Trương Anh 
Thuận

494 50334
Câu đối chữ Hán trên đình làng ở thành 
phố Đà Nẵng

Nguyễn Thị Diệu 
Trinh

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 77 tr. ; TT: 30 tr.
KLTN Khoa 
Lịch Sử

TS. Lê Thị Mai

495 50335
Đô thị hóa thành phố Quảng Ngãi, giai 
đoạn 2005 - 2015

Mai Thanh Linh
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 70 tr. ; TT: 13 tr.
KLTN Khoa 
Lịch Sử

TS. Nguyễn Duy 
Phương

496 50336
Hoạt động của các giáo sĩ phương Tây trên 
lĩnh vực y học ở Việt Nam từ thế kỷ (XVI-
XIX)

Lê Vinh Quang
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 87 tr. ; TT: 14 tr.
KLTN Khoa 
Lịch Sử

TS. Nguyễn Duy 
Phương

497 50337
Hợp tác Việt Nam và Liên Xô trên lĩnh vực 
văn hóa, giáo dục (1954 – 1975)

Bùi Vũ Ngọc 
Thạch

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 81 tr. ; TT: 14 tr.
KLTN Khoa 
Lịch Sử

TS. Nguyễn Duy 
Phương
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498 50338
Phong trào đấu tranh chính trị ở Tam Kỳ 
giai đoạn 1954 đến 1965

Bùi Thị Thanh 
Thúy

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 65 tr. ; TT: 15 tr.
KLTN Khoa 
Lịch Sử

TS. Trương Anh 
Thuận

499 50339

Sử dụng tranh biếm họa trong dạy học Lịch 
sử thế giới (1914 - 1945) ở trường THPT 
trên địa bàn Đà Nẵng theo hướng phát triển 
năng lực học sinh

Nguyễn Thị 
Thương Tâm

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 185 tr. ; TT: 32 tr.
KLTN Khoa 
Lịch Sử

Trương Trung 
Phương

500 50349

Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học 
sinh trong dạy học lịch sử Việt Nam (1858 
– 1945) ở trường trung học phổ thông trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng

Vương Thị Ngọc 
Phan

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 151 tr. ; TT: 16 tr.
KLTN Khoa 
Lịch Sử

Đặng Thị Thùy 
Dương

501 50451
CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI MỸ - 
TRUNG QUỐC VÀ TÁC ĐỘNG CỦA 
NÓ ĐỐI VỚI VIỆT NAM (2018 - 2020)

Phan Nguyễn Huy 
Chinh

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 93 tr.
KLTN Khoa 
Lịch Sử

TS. Nguyễn Văn 
Sang

502 50466

ĐÓNG GÓP CỦA ĐỒNG BÀO DÂN 
TỘC THIỂU SỐ Ở HUYỆN NAM TRÀ 
MY, TỈNH QUẢNG NAM TRONG 
CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ 

Hồ Thị Cam
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 72 tr.
KLTN Khoa 
Lịch Sử

TS. Trương Anh 
Thuận

503 50477
ĐÔ THỊ HÓA Ở THỊ TRẤN HÀ LAM 
(HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG 
NAM) GIAI ĐOẠN (1997-2017)

Trần Mai Lệ Tuyền
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 56 tr.
KLTN Khoa 
Lịch Sử

TS. Trương Anh 
Thuận

504 50467
HOẠT ĐỘNG ĐÚC TIỀN VÀ QUẢN LÍ 
TIỀN TỆ DƯỚI TRIỀU NGUYỄN (1802-
1883)

Nguyễn Thị Tú 
Duyên

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021
KLTN Khoa 
Lịch Sử

TS. Trương Anh 
Thuận

505 50464
Làng nghề truyền thống tranh tre dừa xã 
Cẩm Thanh – Hội An

Hoàng Thị Thu 
Huyền

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 69 tr.
KLTN Khoa 
Lịch Sử

Tăng Chánh Tín

506 50463
Phát triển du lịch dựa vào cộng đồng ở làng 
cổ Phước Tích, Thừa Thiên Huế

Đặng Tấn Cường
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 122 tr.
KLTN Khoa 
Lịch Sử

Ngô Thị Hường

507 50449
PHONG TRÀO CÔNG NHÂN ĐÀ NẴNG 
TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ 
CỨU NƯỚC (1955-1975)

Phạm Văn Sự
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 77 tr.
KLTN Khoa 
Lịch Sử

TS. Nguyễn Minh 
Phương
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508 50468

QUÁ TRÌNH MỞ RỘNG CƯƠNG VỰC 
LÃNH THỔ PHÍA NAM CỦA TRUNG 
QUỐC THỜI TỐNG, NGUYÊN, MINH, 
THANH

Nguyễn Thị Ngọc 
Thảo

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 70 tr.
KLTN Khoa 
Lịch Sử

TS. Lê Thị Mai

509 50469
QUAN HỆ TRUNG QUỐC VÀ MỸ 
TRONG GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT 
TRÊN BIỂN ĐÔNG (2012 – 2020)

LÊ VĂN TUÂN
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 94 tr.
KLTN Khoa 
Lịch Sử

TS. NGUYỄN 
VĂN SANG

510 50474
TIÊU CỰC VÀ CHỐNG TIÊU CỰC 
TRONG BỘ MÁY QUAN LẠI DƯỚI 
TRIỀU NGUYỄN (1802 - 1884)

Nguyễn Trường 
Thi

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 131 tr.
KLTN Khoa 
Lịch Sử

TS. Lê Thị Thu 
Hiền

511 50448
TIỂU LA NGUYỄN THÀNH VỚI 
PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CUỐI THẾ 
KỶ XIX – ĐẦU THẾ KỶ XX

Nguyễn Phúc Mỹ 
Liên

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 72 tr.
KLTN Khoa 
Lịch Sử

TS. Nguyễn Minh 
Phương

512 50472
THAM NHŨNG VÀ PHÒNG CHỐNG 
THAM NHŨNG DƯỚI THỜI LÊ - TRỊNH 
(1599 - 1786)

Nguyễn Thị 
Phương Hồng

Đại học Đà Nẵng - 
Trường Đại học Sư 
Phạm

2021 93
KLTN Khoa 
Lịch Sử

TS. Lê Thị Thu 
Hiền

513 50476
VAI TRÒ CỦA Ả RẬP TRONG QUÁ 
TRÌNH GIAO LƯU VĂN HÓA ĐÔNG 
TÂY (THẾ KỈ VII ĐẾN THẾ KỈ XIII)

Tô Hồng Lan 
Phương

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 89 tr.
KLTN Khoa 
Lịch Sử

TS. Lê Thị Mai

514 50475
VAI TRÒ CỦA ALEXANDER ĐẠI ĐẾ 
ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH GIAO LƯU VĂN 
HÓA ĐÔNG - TÂY

Phạm Hoàng Lan 
Chi

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 94 tr.
KLTN Khoa 
Lịch Sử

TS. Lê Thị Mai

515 61480
Du lịch văn hóa tại thị xã Điện Bàn, tỉnh 
Quảng Nam

Thân Đức Thuấn
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 96 tr.
KLTN Khoa 
Lịch Sử

Tăng Chánh Tín

516 61476
Đấu tranh quân sự trên địa bàn Đà Nẵng 
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước (1954-1975)

Bùi Nhật Vy
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 75 tr.
KLTN Khoa 
Lịch Sử

TS. Trương Anh 
Thuận

517 61477
Phát triển du lịch đường sông tại tỉnh 
Quảng Nam (2015-2020)

Đoàn Thi Kiệt
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022
KLTN Khoa 
Lịch Sử

Tăng Chánh Tín

518 61478
Phật giáo ở Đàng Trong thời chúa Nguyễn 
(thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XVIII)

Huỳnh Ngọc Bảo 
Trân

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 57 tr.
KLTN Khoa 
Lịch Sử

TS. Lê Thị Thu 
Hiền
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519 61479
Trần Tống với phong trào Cách Mạng Việt 
Nam (1937-1982)

Lê Thị Thìn
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 77 tr.
KLTN Khoa 
Lịch Sử

TS. Nguyễn Duy 
Phương

520 24690
Cá tính sáng tạo trong tiểu thuyết của 
Nguyễn Quỳnh Trang (khảo sát qua 1981 
và Mất kí ức)

Nguyễn Thị Trang
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Ngữ văn

521 24700
Các biểu thức đồng chiếu vật về người trí 
thức trong tiểu thuyết “Sống mòn” của 
Nam Cao

Hoàng Thị Kiều 
Oanh

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Ngữ văn

522 24694
Cấu trúc câu văn trong tập truyện ngắn 
"Khi người ta trẻ" của Phan Thị Vàng Anh 
dưới góc nhìn ngữ pháp chức năng.

Nguyễn Thị 
Phương Trâm

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Ngữ văn

523 24677
Dấu ấn hậu hiện đại trong Hôm sau của 
Mai Văn Phấn nhìn từ cái tôi trữ tình

Thiều Thị Thùy 
Linh

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Ngữ văn

524 24696
Đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa của địa danh 
huyện Tây Giang - Quảng Nam

Đỗ Thế Vạn
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Ngữ văn

525 24709
Đặc điểm tiểu thuyết trinh thám Higashino 
Keigo

Nguyễn Lê 
Phương Trình

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Ngữ văn

526 24685
Đặc điểm truyện ngắn Trần Thuỳ Mai 
(khảo sát qua hai tập truyện ngắn “Onkel 
yêu dấu” và “Một mình ở Tokyo”)

Đinh Lê Thúy 
Hằng

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Ngữ văn

527 24671
Khảo sát câu đơn trong tiểu thuyết Cõi 
người rung chuông tận thế của Hồ Anh 
Thái từ bình diện cấu trúc thông tin

Nguyễn Thị Sen
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Ngữ văn

528 24703
Mã huyền thoại trong tiểu thuyết Nhà giả 
kim của Paulo Coelho

Nguyễn Phương 
Ngân

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Ngữ văn

529 24672
Motif không gian và thời gian trong truyện 
cổ tích Việt Nam

Võ Đình Trung
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Ngữ văn
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530 24675
Nghệ tuật trần thuật trong tiểu thuyết Mưa 
đỏ của Chu Lai

Nguyễn Thị Thuận
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Ngữ văn

531 24707
Nghệ thuật trần thuật trong tiểu thuyết Giữa 
lòng tăm tối (Heart of Darkness) của 
Joseph Conrad

Đàm Dương 
Phương Loan

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Ngữ văn

532 24704
Ngữ cố định trong tác phẩm “Hồ Quý Ly” 
của Nguyễn Xuân Khánh

Nguyễn Thị Hồng
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Ngữ văn

533 24692

Phong cách chức năng ngôn ngữ sinh hoạt 
hàng ngày trong văn bản nghệ thuật tự sự 
(khảo sát qua trường hợp truyện ngắn 
Nguyễn Huy Thiệp)

Hoàng Thị Thanh 
Thúy

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Ngữ văn

534 24705
Quán ngữ tình thái trong tiểu thuyết sống 
mòn của Nam Cao

Nguyễn Tường Vi
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Ngữ văn

535 24708
So sánh tu từ trong Gió và tình yêu thổi 
trên đất nước tôi của Lưu Quang Vũ

Nguyễn Thị Kiều 
Nhung

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Ngữ văn

536 24697
Tiểu thuyết Cormac McCarthy từ góc nhìn 
phê bình sinh thái

Thái Trung Tín
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Ngữ văn

537 24706
Tiểu thuyết của Thuận và Đoàn Minh 
Phượng từ góc nhìn phân tâm học

Hoàng Thị Thanh 
Phương

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Ngữ văn

538 24665
Từ ngữ địa phương Bắc bộ trong truyện 
ngắn Kim Lân.

Trần Thị Thảo
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Ngữ văn

539 24676
Từ ngữ lóng và từ ngữ nghề nghiệp trong 
phóng sự Cạm bẫy người, Kĩ nghệ lấy Tây, 
Lục xì của Vũ Trọng Phụng.

Phạm Thị Bích 
Ngọc

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Ngữ văn

540 24701
Từ ngữ về vấn đề văn hóa xã hội trên báo 
Đà Nẵng

Trương Thị Hoài 
Thương

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Ngữ văn
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541 24687
Thế giới nghệ thuật trong truyện ngắn của 
Alice Munro

Phạm Thị Bích 
Vân

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Ngữ văn

542 24553
Ẩn dụ tu từ trong Chùa Đàn của Nguyễn 
Tuân

Võ Huỳnh Thị Ánh
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Ngữ văn

543 24555

Nghiên cứu phương pháp báo chí xử lý các 
vấn đề được dư luận xã hội quan tâm: 
trường hợp Báo Tuổi Trẻ và sự kiện kỳ thi 
Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018

Mai Văn Quang
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Ngữ văn

544 24554
Sản phẩm du lịch đêm ở Hội An từ trường 
hợp công viên văn hóa ấn tượng Hội An

Vương Thị Ngọc 
Ti

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Ngữ văn

545 24552
Tít trên báo Hoa học trò dưới góc nhìn 
ngôn ngữ học

Trần Minh Chiến
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Ngữ văn

546 24551
Tuyến bài về đề tài Khởi nghiệp trên Báo 
Tuổi Trẻ năm 2018

Nguyễn Thanh 
Thảo

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Ngữ văn

547 39831
Tiểu thuyết Tên của đóa hồng của Umberto 
Eco dưới góc nhìn kí hiệu học

Trịnh Thị 
Liên;Nguyễn 
Phương Khánh, 
TS., hướng dẫn

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 108
KLTN Khoa 
Ngữ văn

  

548 50570

BÁO ĐÀ NẴNG VỚI CÔNG TÁC 
THÔNG TIN VỀ CÁC SỰ KIỆN QUỐC 
TẾ ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI ĐỊA PHƯƠNG 
(GIAI ĐOẠN 2017-2020)

Hồ Ngọc Vĩnh 
Nguyên

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 119 tr.
KLTN Khoa 
Ngữ văn

Phạm Thị Hương

549 50574

CÁC BIỆN PHÁP TU TỪ THEO QUAN 
HỆ LIÊN TƯỞNG TRONG CÁC TÁC 
PHẨM THƠ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 
GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI 2018

ĐINH NGỌC 
ANH TÀI

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 85 tr.
KLTN Khoa 
Ngữ văn

TRỊNH QUỲNH 
ĐÔNG NGHI

550 50573
CÁC BIỂU THỨC CHIẾU VẬT CÓ TỪ 
“TRĂNG”, “HOA” TRONG “QUỐC ÂM 
THI TẬP” CỦA NGUYỄN TRÃI

ĐÀO THỊ HIỀN 
LƯƠNG

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 85 tr.
KLTN Khoa 
Ngữ văn

PGS.TS. TRẦN 
VĂN SÁNG
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551 50572
CÁC PHƯƠNG TIỆN TÌNH THÁI 
TRONG CÂU VĂN BÌNH NGUYÊN 
LỘC QUA MỘT SỐ TRUYỆN NGẮN

ĐÀO NGỌC MAI 
PHƯƠNG

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 97 tr.
KLTN Khoa 
Ngữ văn

PGS.TS. Bùi 
Trọng Ngoãn

552 50577
ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ TRƯỜNG CA 
CỦA THANH THẢO DƯỚI GÓC NHÌN 
PHONG CÁCH HỌC

PHAN THỊ 
TƯỜNG VY

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 120 tr.
KLTN Khoa 
Ngữ văn

PGS.TS. BÙI 
TRỌNG NGOÃN

553 50580

KHẢO SÁT VIỆC SỬ DỤNG TỪ NGỮ 
HÁN VIỆT TRONG TIỂU THUYẾT 
MẪU THƯỢNG NGÀN CỦA NGUYỄN 
XUÂN KHÁNH

TĂNG THỊ 
THẢO QUYÊN

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 84 tr.
KLTN Khoa 
Ngữ văn

PGS.TS. TRẦN 
VĂN SÁNG

554 50576
NGHIÊN CỨU CÂU TRONG TẬP 
TRUYỆN NGẮN HAY 2019 (NHIỀU 
TÁC GIẢ)

PHẠM THỊ KIM 
OANH

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 290 tr.
KLTN Khoa 
Ngữ văn

TRỊNH QUỲNH 
ĐÔNG NGHI

555 50571

Nghiên cứu hoạt động ứng dụng PR trong 
công tác tuyển sinh của Trường Đại học Sư 
phạm - Đại học Đà Nẵng từ năm 2016 đến 
năm 2020

Phạm Thị Mỹ Lệ
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 99 tr.
KLTN Khoa 
Ngữ văn

TS. Trần Thị Hòa

556 50581

TIỂU THUYẾT NGUYỄN BÌNH 
PHƯƠNG TỪ GÓC NHÌN KÍ HIỆU HỌC 
VĂN HỌC (KHẢO SÁT QUA VÀO CÕI 
VÀ THOẠT KỲ THUỶ)

LƯU ĐỨC DUY
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 101 tr.
KLTN Khoa 
Ngữ văn

TS. Nguyễn 
Thanh Trường

557 50578
TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC 
TRONG CA DAO VIỆT NAM

PHAN THỊ 
TRANG

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 72 tr.
KLTN Khoa 
Ngữ văn

PSG.TS. LÊ 
ĐỨC LUẬN

558 50579
TỪ NGỮ ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM 
TRONG MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA 
NHÀ VĂN NGUYỄN NHẬT ÁNH

PHAN THỊ VUI
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 82 tr.
KLTN Khoa 
Ngữ văn

PGS.TS. Bùi 
Trọng Ngoãn

559 50582
THẾ GIỚI NGHỆ THUẬT TRONG TIỂU 
THUYẾT ĐOÀN MINH PHƯỢNG (Khảo 
sát qua Và khi tro bụi và Đốt cỏ ngày đồng)

NGUYỄN THỊ 
NGUYÊN GIANG

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 87 tr.
KLTN Khoa 
Ngữ văn

PHẠM THỊ THU 
HƯƠNG

560 50575
THỦ PHÁP ẤN TƯỢNG TRONG TIỂU 
THUYẾT GIỮA LÒNG TĂM TỐI 
(HEART OF DARKNESS) CỦA JOSEPH 

NGUYỄN TRẦN 
QUỲNH CHI

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 118 tr.
KLTN Khoa 
Ngữ văn

TS. NGUYỄN 
PHƯƠNG 
KHÁNH
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561 61520 Ẩn dụ tri nhận trong ca từ Lam Phương Phạm Phương Linh
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 160 tr.
KLTN Khoa 
Ngữ văn

PGS.TS. Trần 
Văn Sáng

562 61519
Biểu tượng nghệ thuật trong tiểu thuyết của 
Cormac McCarthy

Nguyễn Thị Linh 
Hương

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 100 tr.
KLTN Khoa 
Ngữ văn

Phạm Thị Thu 
Hương

563 61521
Các biểu thức chiếu vật về nhân vật anh 
hùng trong tiểu thuyết Hội thề của Nguyễn 
Quang Thân

Phạm Thị Nhã 
Trúc

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 79 tr.
KLTN Khoa 
Ngữ văn

PGS.TS. Trần 
Văn Sáng

564 61522
Các đặc trưng của tiểu thuyết bợm nghịch 
trong cuộc phiêu lưu của Augie March 
(Saul Bellow)

Phan Lê Ngọc Thư
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 151 tr.
KLTN Khoa 
Ngữ văn

TS. Nguyễn 
Phương Khánh

565 61518
Cấu trúc thông tin của câu đơn trong một 
số truyện ngắn của Nguyễn Minh Châu

Nguyễn Thị 
Hoàng Thi

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 62 tr.
KLTN Khoa 
Ngữ văn

PGS.TS. Trần 
Văn Sáng

566 61525
Chuyên mục tôi yêu Đà Nẵng trên báo Tuổi 
Trẻ năm 2021

Phạm Thị Châu 
Long

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 90 tr.
KLTN Khoa 
Ngữ văn

Phạm Thị Hương

567 61515
Khảo sát các phương tiện xưng hô trong 
“thị dân tiểu thuyết” của Nguyễn Việt Hà

Hoàng Thị Thanh 
Xuân

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 61 tr.
KLTN Khoa 
Ngữ văn

PGS.TS. Trần 
Văn Sáng

568 61523
Lam Vỹ của Đỗ Hoàng Diệu từ góc nhìn 
phê bình văn học nữ quyền

Trần Bảo Trân
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 96 tr.
KLTN Khoa 
Ngữ văn

PGS.TS. Ngô 
Minh Hiền

569 61524
Mỹ học của cái chết trong tập truyện ngắn 
chết giữa mùa hè của Mishima Yukio

Trần Thị Thảo
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 106 tr.
KLTN Khoa 
Ngữ văn

TS. Nguyễn 
Phương Khánh

570 61513
Phản địa đàng trong tiểu thuyết mù lòa của 
José Saramago

Đặng Thùy Lan 
Hương

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 105 tr.
KLTN Khoa 
Ngữ văn

TS. Nguyễn 
Phương Khánh

571 61517
Phát huy tính tích cực của học sinh trong 
dạy học đọc hiểu văn bản môn ngữ văn tại 
trường THPT Nguyễn Trãi, thành phố Đà 

Nguyễn Thị Hoài 
Linh

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 73 tr.
KLTN Khoa 
Ngữ văn

TS. Hồ Trần 
Ngọc Oanh
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572 61511
Thế giới nghệ thuật tiểu thuyết tôi ngồi đây 
chờ cơn bão tới của Nguyễn Hải Nhật Huy

Cao Thị Nga
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 56 tr.
KLTN Khoa 
Ngữ văn

PGS.TS. Ngô 
Minh Hiền

573 61516 Truyện cổ Cơ Tu đọc từ Type và Motif
Nguyễn Anh 
Phong

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 164 tr.
KLTN Khoa 
Ngữ văn

TS. Đàm Nghĩa 
Hiếu

574 61526

Vấn đề vi phạm đạo đức nghề báo trên báo 
mạng điện tử Việt Nam (Khảo sát những 
sai phạm được dư luận quan tâm qua các 
trang báo mạng điện tử: Thanh Niên, Tuổi 
Trẻ, Dân Trí, Vnexpress, Vietnamnet từ 
năm 2016-2021)

Trần Thị Ánh
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 133 tr.
KLTN Khoa 
Ngữ văn

Đặng Hồng Cam 
Vũ

575 25102
Đánh giá chất lượng các nguồn nước phục 
vụ nhu cầu cấp nước tại thành phố Đà 
Nẵng, tầm nhìn đến năm 2040

Võ Văn An
Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

576 25074

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp 
phát triển du lịch sinh thái tại rừng dừa 
nước xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, 
tỉnh Quảng Nam

Lương Thị Kim 
Kiều

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

577 25103

Đánh giá tính đa dạng di truyền của các 
chủng vi khuẩn Ralstonia solanacearum 
Smith gây bệnh héo xanh tại Đà Nẵng bằng 
chỉ thị phân tử

Nguyễn Tấn Phát
Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

578 25116
Đánh giá vai trò của rừng dừa nước vùng 
hạ lưu sông Thu Bồn đối với cộng đồng cư 
dân xã Cẩm Thanh - Hội An

Trần Thị Thu Hà
Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

579 25065
Điều tra nhận thức của cộng đồng trong 
công tác bảo vệ môi trường biển tại phường 
Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP, Đà Nẵng

Hồ Huy Hiếu
Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

580 25067
Khảo sát ảnh hưởng của ánh sáng lên sự 
sinh trưởng và khả năng sinh tổng hợp 
protein trên tảo Arthrospira platensis

Nguyễn Thị 
Phước Trâm

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường
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581 25070
Khảo sát ảnh hưởng của khẩu phần ăn và 
môi trường nuôi đến các đặc điểm sinh học 
của Moina micrura (Cladocera: Moinidae)

Bùi Thanh Phi
Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

582 25082

Khảo sát thành phần chất thải rắn phát sinh 
tại hộ gia đình và đề xuất mô hình hướng 
đến không phát thải (Zero waste) tại thành 
phố Đà Nẵng

Lê Thị Bích 
Hường

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

583 25090
Nghiên cứu ảnh hưởng của các nguồn nitơ 
khác nhau lên sự sinh trưởng và năng suất 
của vi tảo Arthrospira platensis

Phạm Thị Bích 
Luyến

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

584 25114
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố 
đến khả năng phát sinh callus từ bao phấn 
cây dưa chuột (Cucumis sativus L.) in vitro

Châu Thị Vượng
Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

585 25072
Nghiên cứu biểu hiện gen HQL1 và HQL2 
mã hóa hydroxyquinol 1,2-dioxygenase 
trong vi khuẩn Escherichia coli M15

Nguyễn Ngọc 
Quỳnh

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

586 25109
Nghiên cứu đa dạng khu hệ thú tại một số 
tiểu khu phía Nam vườn Quốc gia Kon Ka 
Kinh, tỉnh Gia Lai bằng thiết bị bẫy ảnh

Thân Trùng Phong
Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

587 25112
Nghiên cứu đa dạng thành phần loài bò sát 
tại khu vực Buôn Lưới, huyện KBang, tỉnh 
Gia Lai

Trương Tấn Tiệp
Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

588 25076
Nghiên cứu hàm lượng chì (Pb) và Cadimi 
(Cd) tích lũy trong hàu sông (Ostrea 
rivularis Gould) tại vịnh Dung Quất, tỉnh 

Lê Trọng Hoài
Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

589 25079

Nghiên cứu mật độ, vùng phân bố và đề 
xuất một số giải pháp bảo tồn loài Cu li 
nhỏ (Nycticebus pygmaeus) tại khu vực 
phía Nam Vườn Quốc Gia Kon Ka Kinh, 

Nguyễn Văn Mậu
Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

590 25081
Nghiên cứu một số tập tính loài culi nhỏ 
(Nycticebus pygmaeus) tại khu vực phía 
Nam Vườn quốc gia Kon Ka Kinh – tỉnh 

Nguyễn Kim 
Thông

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường
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591 25083
Nghiên cứu nhân giống cây chuối đỏ Dacca 
(Musa acuminata) bằng kỹ thuật nuôi cấy in 
vitro

Nguyễn Thị Ngọc 
Thương

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

592 25086
Nghiên cứu nhân sinh khối vi tảo 
Haematococcus pluvialis và cảm ứng tổng 
hợp astaxanthin

Nguyễn Phước 
Kha

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

593 25080
Nghiên cứu phân lập và tuyển chọn một số 
chủng vi khuẩn Methylobacterium sp. từ lá 
dương xỉ (Marattiaceae)

Đặng Thị Mỹ 
Triều

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

594 25104

Nghiên cứu phân lập, tuyển chọn và tạo chế 
phẩm thô của vi sinh vật sinh enzyme 
phytase từ đất thuộc địa bàn huyện Hòa 
Vang - thành phố Đà Nẵng

Lê Trần Diệu Linh
Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

595 25101
Nghiên cứu quá trình sản xuất phân hữu cơ 
vi sinh từ phân chim cút

Huỳnh Thanh 
Nhàng

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

596 25075

Nghiên cứu quy trình tách chiết beta-glucan 
(β – glucan) từ bã men bia thu nhận tại 
Công ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken 
Việt Nam – Đà Nẵng bằng phương pháp 

Nguyễn Thị Thảo
Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

597 25115

Nghiên cứu tác dụng kháng viêm của dịch 
chiết từ lá cây Sa kê (Artocarpus altilis) 
trên mô hình chuột nhắt trắng (Mus 
musculus Var.Albino) gây viêm bằng 

Nguyễn Thị 
Thanh Trinh

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

598 25069
Nghiên cứu tạo chế phẩm sinh học ứng 
dụng xử lý mùn cưa tràm làm cơ chất trồng 
nấm sò tím

Phan Thị Huyền 
Trang

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

599 25071
Nghiên cứu tính đa dạng di truyền của cây 
Ba kích tại Quảng Nam-Đà Nẵng bằng chỉ 
thị phân tử RAPD

Lê Hoàng Khẩn
Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

600 25073
Nghiên cứu thành phần loài cá tại rừng dừa 
nước xã Bình Phước, huyện Bình Sơn, tỉnh 
Quảng Ngãi

Hoàng Minh Thiện
Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường
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601 25113
Nghiên cứu thành phần loài cá trong một số 
hệ sinh thái sông, hồ của TP. Đà Nẵng

Nguyễn Thành 
Trung

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

602 25091
Nghiên cứu thành phần loài và kích thước 
một số đối tượng cá chủ yếu khai thác bằng 
nghề lờ xếp ở xã Cẩm Thanh - Hội An

Lê Thị Thanh Thảo
Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

603 25121
Nghiên cứu thành phần loài và kích thước 
một số đối tượng cá chủ yếu khai thác bằng 
nghề rớ ở xã Cẩm Thanh - Hội An

Nguyễn Thị Thu 
Hà

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

604 25105
Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống 
cây phúc bồn tử (Rubus idaeus) bằng 
phương pháp nuôi cấy in vitro.

Nguyễn Thị Nhung
Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

605 25084
Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất 
phân compost quy mô hộ gia đình tại thành 
phố Đà Nẵng

Lưu Thị Kim Oanh
Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

606 25078

Sử dụng bèo hoa dâu (Azolla caroliniana, 
Willd., 1810) đánh giá rủi ro độc học sinh 
thái đối với nước thải đầu ra một số cơ sở 
tại tỉnh Quảng Nam

Phạm Thị Diệu 
Phương

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

607 25068
Sử dụng bèo tấm (Lemna minor Linnaeus, 
1753) đánh giá rủi ro độc học sinh thái đối 
với các loại nước thải

Nguyễn Thị Xuân 
Phương

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

608 25085

Sử dụng phương pháp Bàn tay nặn bột 
trong dạy học kiến thức “Chuyển hóa vật 
chất – năng lượng” và “Cảm ứng” ở thực 
vật – Sinh học 11 – Trung học phổ thông

Đỗ Thị Thanh 
Thảo

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

609 25120
Thành phần loài động vật thân mềm thuộc 
lớp chân đầu (Cephalopoda) khai thác tại 
vùng biển Đà Nẵng

Hoàng Thị Mai
Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

610 25118
Thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy 
học môn khoa học tự nhiên – THCS

Đoàn Thị Nhung
Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường
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611 25128
Thiết kế và sử dụng hoạt động trải nghiệm 
tìm hiểu thiên nhiên thành phố Đà Nẵng 
cho học sinh THPT

Vũ Thị Xuân Thu
Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

612 25127
Thiết kế và sử dụng hoạt động trải nghiệm 
về giáo dục môi trường và giảm nhẹ rủi ro 
thiên tai ở bậc trung học cơ sở

Dương Thị Thu 
Hiền

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

613 25117
Thiết kế và sử dụng một số thí nghiệm để 
dạy học kiến thức phần Sinh học tế bào – 
Sinh học 10 – THPT

Ngô Thị Vân Hồng
Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

614 25089

Thử nghiệm độc học của một số loại thuốc 
trừ sâu trên loài giun Quế (Perionyx 
excavatus, Perrier.,1872) theo quy trình của 
OECD

Phan Vũ Thu Hiền
Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

615 25100

Xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập nhận 
thức đánh giá năng lực giải quyết vấn đề 
trong dạy học kiến thức Vi sinh vật – Sinh 
học 10 – THPT

Hồ Thảo Nhi
Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

616 25119
Xây dựng và sử dụng câu hỏi PISA trong 
dạy học nội dung kiến thức "Di truyền và 
biến dị" - THCS

Tăng Thị Xuân 
Tuyến

Trường Đại học Sư 
Phạm Đà Nẵng - 
Đại học Đà Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

617 25129

Đánh giá ảnh hưởng của hàm lượng Ni-tơ 
và Phốt-pho tới tốc độ sinh trưởng của vi 
tảo Desmodesmus abundans được phân lập 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nguyễn Thị Bích 
Uyên

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

618 25126
Đánh giá hiện trạng chất lượng nguồn nước 
ngầm tại xã Hòa Ninh – huyện Hòa Vang - 
thành phố Đà Nẵng

Nguyễn Phan 
Thanh Mai

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

619 25146
Đánh giá hiện trạng chất lượng nguồn nước 
ngầm tại xã Hòa Nhơn huyện Hòa Vang 
thành phố Đà Nẵng

Đỗ Thị Dạ Thảo
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

620 25161
Đánh giá hiện trạng chất lượng nguồn nước 
ngầm tại xã Hòa Sơn huyện Hòa Vang 
thành phố Đà Nẵng

Võ Thị Kim Thoa
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường
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621 25156
Đánh giá hiện trạng và mô phỏng chất 
lượng môi trường nước sông Cu Đê thành 
phố Đà Nẵng

Phùng Thị Tường 
Vy

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

622 25097
Đánh giá khả năng xử lý Crom (Cr) và 
Kẽm (Zn) bằng vi tảo Chlorella vulgaris

Đinh Công Duy 
Hiệu

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

623 25162

Đánh giá nhận thức cộng đồng về hiện 
trạng môi trường và đề xuất giải pháp nâng 
cao nhận thức bảo vệ môi trường tại bán 
đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Phạm Thị Huệ 
Dung

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

624 25064
Đánh giá sự đa dạng di truyền của tỏi Lý 
Sơn ( Allium Sativum L) bằng chỉ thị phân 
tử ISSR

Đinh Thị Thùy 
Trinh

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

625 25123
Khảo sát ảnh hưởng của nguồn Carbon và 
Nitơ đến khả năng sinh tổng hợp protein 
của chủng vi khuẩn Methylobacterium 

Nguyễn Thị 
Thanh Hiền

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

626 25108

Khảo sát hàm lượng tannin và hoạt tính 
kháng khuẩn của cao chiết ethanol từ lá 
Khôi nhung (Ardisia silvestris Pitard) ở bán 
đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Nguyễn Thành 
Long

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

627 25138
Khảo sát hiện trạng sử dụng và đề xuất giải 
pháp quản lý pin thải tại thành phố Đà Nẵng

Hồ Văn Lai
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

628 25137
Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng phân 
đạm đến sự sinh trưởng của cây Bạc hà Âu

Trần Thị Ngọc 
Trâm

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

629 25153
Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng phân 
kali đến sinh trưởng của cây lá cẩm tại 
thành phố Đà Nẵng

Phan Thị Như Thơ
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

630 25106
Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng phân 
Nitơ đến sự sinh trưởng của cây húng quế

Nguyễn Thị Mai 
Liên

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường
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631 25143

Nghiên cứu đa dạng ngành Trùng bánh xe 
(Rotifera: Monogononta) trong sinh cảnh 
cát ven hồ ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa 
Thiên Huế

Hồ Thị Phương 
Thảo

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

632 25139

Nghiên cứu đa dạng sinh học tảo phù du và 
mối tương quan với chất lượng môi trường 
nước ở một số hồ trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng

Huỳnh Lê Xuân 
Hoàng

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

633 25160
Nghiên cứu đa dạng sinh học vi tảo trong 
sinh cảnh cát ven hồ ở huyện Phong Điền, 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Võ Thị Vy Tâm
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

634 25107
Nghiên cứu định danh tỏi Lý Sơn (Allium 
sativum L.) bằng kỹ thuật chỉ thị phân tử 
SSR

Mai Xuân Cường
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

635 25135

Nghiên cứu hoạt tính, kháng khuẩn và 
kháng viêm của cao chiết ethanol từ cây Sài 
đất (Wedelia chinensis (Osbeck) Merr.) 
trên chuột nhắt trắng dòng BALB/c bị gây 
viêm bằng carrageenan.

Nguyễn Thị Thu 
Bình

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

636 25093
Nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp nano 
bạc của vi khuẩn Bacillus licheniformis 
phân lập từ phân chim cút

Phan Phước 
Thanh Thuận

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

637 25095
Nghiên cứu khả năng tái sinh cây mướp 
đắng (Momordica charantia L.) từ callus 
bao phấn

Tạ Trần Hồng 
Thảo

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

638 25152
Nghiên cứu khả năng tái sinh cây tỏi Lý 
Sơn (Allium sativum L.) từ phôi vô tính

Hồ Chung Anh 
Quý

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

639 25142
Nghiên cứu phát sinh chất thải rắn theo hộ 
gia đình và đề xuất giải pháp quản lý tại 
thành phố Đà Nẵng

Nguyễn Thị Mỹ 
Linh

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường
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640 25087

Nghiên cứu phân lập và tuyển chọn chủng 
vi khuẩn Azospirillum sp. từ rễ lúa (oryza) 
có khả năng sinh IAA để kích thích tăng 
trưởng vi tảo Chlorella vulgaris

Võ Thị Như 
Huỳnh

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

641 25151
Nghiên cứu quy trình nhân giống cây Măng 
Tây (Asparagus officinalis L.) in vitro

Nguyễn Thị Nhật 
Tuyên

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

642 25092
Nghiên cứu sự đa dạng thành phần loài côn 
trùng bộ cánh ở nước Hemiptera tại khu 
bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, thành phố Đà 

Nguyễn Thị Quyên
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

643 25149
Nghiên cứu tính khả thi về việc xử lí bùn 
thải tại trạm xử lí nước thải bằng phương 
pháp ủ phân Compost tại thành phố Đà 

Nguyễn Thị Thu 
Thảo

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

644 25140
Nghiên cứu thành phần loài bộ Calanoida 
(Arthropoda: Copepoda) trong các thủy vực 
tại thành phố Đà Nẵng

Lê Thị Minh Hiếu
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

645 25158
Nghiên cứu thành phần loài bộ 
Harpacticoida (Arthropoda: Copepoda) 
trong nước ngầm tại thành phố Đà Nẵng

Trần Thị Dung
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

646 25157

Nghiên cứu thành phần loài của bộ 
Harpacticoida (Arthropoda: Copepoda) 
trong sinh cảnh cát ven hồ ở huyện Phong 
Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Phạm Thị Phương
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

647 25147

Nghiên cứu thành phần thức ăn và một số 
tập tính của Chà vá chân xám (Pygathrix 
cinerea) tại Hòn Dồ, thôn Đồng Cố, xã 
Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh 

Nguyễn Thị Thu 
Thảo

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

648 25141
Nghiên cứu thực trạng khai thác du lịch và 
đề xuất mô hình phát triển du lịch bền vững 
tại bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Nguyễn Dương 
Thùy Trâm

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

649 25063
Nghiên cứu ứng dụng Bacillus 
licheniformis sản xuất phân hữu cơ vi sinh 
từ phân chim cút

Lê Nguyễn Quỳnh 
Thư

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

65



650 25159
Nghiên cứu ứng dụng chủng Bacillus 
licheniformis TT01 xử lý mùi hôi tại 
chuồng nuôi chim cút

Võ Văn Tiền Khôi
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

651 25131

Nghiên cứu ứng dụng Trùng bánh xe 
(Rotifera) làm sinh vật chỉ thị chất lượng 
môi trường nước tại các thủy vực trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng.

Lê Thị Ngọc 
Huyền

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

652 25098
Phân lập gen mã hóa laccase từ nấm 
Fusarium oxysporum

Đỗ Trần Hương 
Duyên

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

653 25148

Phân lập và khảo sát đặc điểm sinh học của 
một số chủng vi tảo thuộc họ 
Scenedesmaceae (Chlorophyta) ở các thủy 
vực nước ngọt miền Trung Việt Nam

Lê Hùng Nhi
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

654 25094
Phân lập và khảo sát đặc điểm sinh học của 
một số loài vi tảo trong sinh cảnh cát ven 
hồ ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên 

Nguyễn Thị Sương
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

655 25096
Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn đối kháng 
nấm Phytophthora sp. gây bệnh sương mai 
trên cây cà chua

Hứa Thị Vy
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

656 25132
Sử dụng công cụ đánh giá quá trình dry-
erase boards và write about trong dạy học 
sinh học lớp 8

Lưu Thị Thảo Ly
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

657 25136
Tuyển chọn một số chủng vi khuẩn 
Bacillus thuringiensis phân lập từ các mẫu 
đất tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam

Phan Nguyễn Gia 
Linh

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

658 25163
Thiết kế hoạt động học tập môn sinh học 6 
theo định hướng hình thành và phát triển 
năng lực tự học cho học sinh

Phan Thị Minh 
Hiền

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

659 25125
Thiết kế hoạt động trải nghiệm sáng tạo 
trong dạy học phần nông nghiệp - Công 
nghệ 10

Võ Đặng Cẩm 
Nhung

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường
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660 25164
Thiết kế và sử dụng bài tập thực nghiệm 
trong dạy học nội dung “Thực vật học” - 
sinh học 6

Phạm Thị Kim 
Nguyên

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

661 25145
Thiết kế và sử dụng hoạt động trải nghiệm 
giáo dục về an toàn vệ sinh học đường cho 
học sinh THCS

Mậu Thị Nhân
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

662 25134
Thiết kế và sử dụng hoạt động trải nghiệm 
về giáo dục bảo vệ nguồn nước cho học 
sinh trung học cơ sở

Nguyễn Thị Hồng 
Sương

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

663 25124
Thiết kế và sử dụng mô hình trong dạy học 
nội dung kiến thức “Sinh học Tế bào” – 
Sinh học 10

Trần Huyền My
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

664 25150
Thiết kế và sử dụng thí nghiệm trong dạy 
học kiến thức thực vật học - Sinh học 6

Đỗ Thị Minh 
Thắm

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

665 25130

Xây dựng và sử dụng bài tập thực nghiệm 
phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong 
dạy học chương “Chuyển hóa vật chất và 
năng lượng” sinh học 11.

Đặng Thị Duyên
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

666 50002
Ảnh hưởng của điều kiện nuôi cấy đến quá 
trình biểu hiện của β-mannanase trong 
Escherichia coli BL21

Huỳnh Thị Ngọc 
Lan

Trường Đại học Sư 
phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 45
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

Lê Vũ Khánh 
Trang

667 39838
Đánh giá hiện trạng phát sinh rác thải điện 
tử của hộ gia đình và đề xuất giải pháp 
quản lý tại thành phố Đà Nẵng

Huỳnh Tấn 
Hiếu;Kiều Thị 
Kính, TS., hướng 
dẫn

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 57
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

  

668 39841
Đánh giá hiện trạng phát thải khí nhà kính 
của các trường đại học tại thành phố Đà 
Nẵng

Huỳnh Thị 
Vinh;Kiều Thị 
Kính, TS., hướng 
dẫn

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 49
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

  

669 39840
Đánh giá hiện trạng phát triển du lịch sinh 
thái biển đảo trường hợp nghiên cứu tại Cù 
Lao Chàm (Quảng Nam) và Lý Sơn (Quảng 

Huỳnh Thị Kim 
Tú;Kiều Thị Kính, 
TS., hướng dẫn

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 47
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường
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670 39836

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp 
nâng cao chất lượng các hoạt động ngoại 
khóa bảo vệ môi trường của sinh viên các 
trường Đại học tại thành phố Đà Nẵng

Đinh Châu Minh 
Tiên;Kiều Thị 
Kính, TS., hướng 
dẫn

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 48
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

  

671 49854
Đánh giá hiệu lực ức chế nấm Phytophthora 
sp. gây bệnh sương mai trên cây cà chua 
của vi khuẩn Bacillus velezensis

Võ Lương Ý Nhi
Trường Đại học Sư 
phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 51
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

Lê Vũ Khánh 
Trang

672 50013
Đánh giá hiệu quả sử dụng chế phẩm EM 
trong xử lý nguyên liệu trồng nấm linh chi 
(Ganoderma Lucidum)

Phan Thị Mỹ 
Phương

Trường Đại học Sư 
phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 46
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Nguyễn Thị 
Bích Hằng

673 49857
Đánh giá khả năng ức chế enzyme α-
glucosidase của cao chiết nấm Cordyceps 
militaris

Trần Thị Tâm Ấn
Trường Đại học Sư 
phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 38
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Bùi Thị Thơ

674 49850
Đánh giá tác động của hoạt động khai thác 
ven bờ đối với rạn san hô tại Thành phố Đà 
Nẵng

Từ Ngọc Phước 
Vinh

Trường Đại học Sư 
phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 43
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

Nguyễn Văn 
Khánh

675 49852

Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch sinh 
thái dựa vào cộng đồng tại Làng Gò Cỏ 
thuộc thôn Long Thạnh II, phường Phổ 
Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Võ Xuân Cẩm 
Thúy

Trường Đại học Sư 
phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 79
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Chu Mạnh 
Trinh

676 50010

Khảo sát ảnh hưởng của điều kiện dinh 
dưỡng đến sinh trưởng và hàm lượng 
Cordycepin của hệ sợi nấm Cordyceps 
militaris trong môi trường dịch thể nuôi cấy 

Nguyễn Tường 
Vương

Trường Đại học Sư 
phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 44
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

Lê Vũ Khánh 
Trang

677 50012
Khảo sát ảnh hưởng của môi trường nuôi 
cấy đến sinh trưởng và tích lũy carotenoid 
trong pha sinh trưởng vi tảo Scenedesmus 

Phan Thị Diễm My
Trường Đại học Sư 
phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 52
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Trịnh Đăng 
Mậu

678 50011

Khảo sát hiệu quả xử lý các hợp chất chứa 
nitơ, phốtpho trong nước thải chăn nuôi 
bằng sự kết hợp vi tảo Chlorella vulgaris và 
vi khuẩn Azospirillum brasilense

Phạm Thùy Duyên
Trường Đại học Sư 
phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 58
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Phạm Thị Mỹ
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679 50008

Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt 
tính và hiệu suất thu hồi enzyme laccase từ 
canh trường nuôi cấy sợi nấm Vân chi 
(Trametes versicolor).

Nguyễn Thị 
Thanh Bình

Trường Đại học Sư 
phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 56
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

Nguyễn Thị Bích 
Hằng

680 50003

Nghiên cứu ảnh hưởng của ánh sáng đèn 
LED lên sự sinh trưởng và hàm lượng một 
số hợp chất có hoạt tính sinh học trong quả 
thể nấm Cordyceps militaris

Lê Thị Hồng Ái
Trường Đại học Sư 
phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 46
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Nguyễn Minh 
Lý

681 39839

Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại thức ăn 
đến sự sinh trưởng và phát triển của 
Branchinella Thailandensis (tôm tiên Thái 
Lan)

Huỳnh Thị 
Dung;Trần Ngọc 
Sơn, hướng dẫn

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 38
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

  

682 39830
Nghiên cứu ảnh hưởng của công cụ Exit 
Tickets đến tính tích cực của học sinh trong 
dạy học môn Sinh học ở trường THCS

Nguyễn Thị 
Thanh 
Hoa;Nguyễn Thị 

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 59
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

  

683 50009
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số điều 
kiện môi trường đến đặc điểm sinh học của 
vi tảo Haematococcus lacustris trong pha 

Nguyễn Thị Trang
Trường Đại học Sư 
phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 52
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Trịnh Đăng 
Mậu

684 49853

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố 
môi trường đến sự sinh trưởng và hàm 
lượng hợp chất có hoạt tính sinh học của hệ 
sợi nấm Cordyceps militaris trong điều kiện 
nuôi cấy lỏng

Hồ Minh Nguyên
Trường Đại học Sư 
phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 46
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Nguyễn Minh 
Lý

685 49849
Nghiên cứu ảnh hưởngcủa Pb2+ đến loài 
Moina Micrura Kurz, 1875 (Cladocera: 
Moinidae)

Võ Đăng Hoài 
Linh

Trường Đại học Sư 
phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 39
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

PGS.TS. Võ Văn 
Minh

686 50004
Nghiên cứu cải thiện mức độ biểu hiện 
Laccase tái tổ hợp trong nấm men Pichia 
pastoris

Lê Thị Kim Thoa
Trường Đại học Sư 
phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 97
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Nguyễn Đức 
Huy,Vũ Đức 
Hoàng

687 50001
Nghiên cứu cảm ứng phát sinh Callus từ 
tiểu bào tử dưa lưới (Cucumis melo L.) in 
vitro

Huyền Tôn Nữ 
Bảo Tiên

Trường Đại học Sư 
phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 58
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Nguyễn Minh 
Lý
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688 49851
Nghiên cứu hiện trạng khai thác và phân bố 
cá dãy Carangoidess coerueopinnatus ở hạ 
lưu sông Thu Bồn

Trần Thị Thúy 
Hằng

Trường Đại học Sư 
phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 53
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. nguyễn Thị 
Tường Vi

689 39835
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp 
phát triển du lịch bền vững làng Nam Ô, 
thành phố Đà Nẵng

Đào Bảo 
Ngọc;Chu Mạnh 
Trinh, TS., hướng 

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 57
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

  

690 50000

Nghiên cứu khả năng kháng viêm - dị ứng 
của cao chiết lá cây Phaeanthus 
Vietnamensis Ban trên mô hình chuột hen 
suyễn gây bởi Ovalbumin

Đồng Thị Thu 
Thảo

Trường Đại học Sư 
phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 46
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Bùi Thị Thơ

691 50007
Nghiên cứu khả năng nhân chồi in vitro cây 
Hương thảo (Rosmarinus officinalis L.)

Nguyễn Thị Mỹ 
Liên

Trường Đại học Sư 
phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 52
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Võ Châu 
Tuấn

692 49856
Nghiên cứu nhân giống in vitro lan Hoàng 
thảo vạch đỏ (Dendrobium ochraceum de 
Wild)

Trần Thị Vân
Trường Đại học Sư 
phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 47
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Võ Châu 
Tuấn

693 50005
Nghiên cứu quy trình phân lập bào tử đơn 
của nấm Cordyceps militaris

Lê Thị Tú Anh
Trường Đại học Sư 
phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 37
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Trịnh Đăng 
Mậu

694 39837
Nghiên cứu sự biến động của quần thể  
Moina Micrura ở hồ Bàu Trảng, thành phố 
Đà Nẵng

Hồ Đắc Phúc;Võ 
Văn Minh, 
PGS.TS., hướng 

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 43
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

  

695 39849
Nghiên cứu tuyển chọn Bacillus 
Thuringiensis kiểm soát tuyến trùng trên 
cây cà chua

Lê Quang Trường
Trường Đại học Sư 
phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 62
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

Lê Thị Mai

696 50006

Nghiên cứu triển vọng sử dụng sợi nấm 
hương (Lentinula Edodes) nuôi cấy dịch thể 
trong nuôi trồng và sản xuát sản phẩm hổ 
trợ sức khỏe.

Nguyễn Thị Dy
Trường Đại học Sư 
phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 56
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

Nguyễn Thị Bích 
Hằng

697 50015
Nghiên cứu ứng dụng DNA mã vạch trong 
định danh một số loài Brachionus SPP. tại 
Đà Nẵng

Tăng Hiệp Tùng
Trường Đại học Sư 
phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 39
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Nguyễn Minh 
Lý
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698 49855
Phân lập và tạo dòng gen mã hóa chitinase 
từ vi khuẩn Bacillus sp.

Trịnh Thị Phương 
Thảo

Trường Đại học Sư 
phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 70
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

Vũ Đức Hoàng

699 50016
Tối ưu hóa quá trình chiết xuất 
phycocyanin từ tảo Arthrospira (Spirulina) 
platensis bằng phương pháp bề mặt đáp 

Trần Thị Kim Anh
Trường Đại học Sư 
phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 54
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

Phạm Thị Mỹ, TS.

700 49858
Tối ưu hóa quá trình chiết xuất 
phycocyanin từ tảo Arthrospira (Spirulina) 
platensis bằng phương pháp bề mặt đáp 

Trần Thị Kim Anh
Trường Đại học Sư 
phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 54
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Phạm Thị Mỹ

701 39832

Thiết kế chủ đề giáo dục STEM trong dạy 
học sinh học - trung học cơ sở nhằm phát 
triển năng lực giải quyết vấn đề cho học 
sinh

Từ Thị Bảo 
Hòa;Trương Thị 
Thanh Mai, TS., 
hướng dẫn

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 99
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

  

702 39833

Thiết kế mô hình 5E trong dạy học chủ đề 
“Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực 
vật” - Sinh học 11 theo định hướng phát 
triển năng lực sinh học

Nguyễn Thị Kim 
Tình;Trương Thị 
Thanh Mai, TS., 
hướng dẫn

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 125
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

  

703 49999
Ứng dụng sinh học phân tử trong định danh 
vi tảo thuộc họ Scenedesmaceae tại một số 
thủy vực nước ngọt thành phố Đà Nẵng

Chu Nhật Hà
Trường Đại học Sư 
phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 52
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Nguyễn Minh 
Lý

704 39834
Xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực 
vận dụng kiến thức trong dạy học chương 
Tuần hoàn, Sinh học lớp 8

Ngô Thị Thùy 
Trang;Nguyễn Thị 
Hải Yến, hướng 

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 72
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

  

705 50014 Xây dựng mô hình dự báo năng xuất vi tảo Trần Thanh Hùng
Trường Đại học Sư 
phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2020 61
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Trịnh Đăng 
Mậu

706 50393

ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ THỂ VÀ MÔI 
TRƯỜNG DINH DƯỠNG ĐẾN SINH 
TRƯỞNG CỦA CÂY GIỌT BĂNG 
(Mesembryanthemum crystallinum) 
TRỒNG THỦY CANH HỒI LƯU TẠI ĐÀ 
NẴNG

PHẠM CÔNG 
ANH

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 60 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Trần Quang 
Dần

707 50427
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VI NHỰA Ở 
CÁC CỐNG XẢ THẢI VEN BIỂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trương Thị Thúy 
Kiều

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 43 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Trịnh Đăng 
Mậu
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708 50422

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NHẬN THỨC VỀ 
PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN CỦA 
HỌC SINH VÀ TÌNH TRẠNG PHÁT 
SINH RÁC THẢI NHỰA TẠI MỘT SỐ 
TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH 
PHỐ ĐÀ NẴNG

PHẠM THỊ MỸ 
DUYÊN

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 50 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Kiều Thị Kính

709 50413

ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG 
KHAI THÁC NGUỒN LỢI CUA XANH 
(Scylla paramamosain) VÙNG CỬA 
SÔNG THU BỒN – QUẢNG NAM

Lê Thị Ngọc Ánh
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 39 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. NGUYỄN 
THỊ TƯỜNG VI

710 50416

ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG KHAI THÁC 
NGUỒN LỢI CHÍP CHÍP (Paratapes 
Undulatus) Ở VÙNG CỬA SÔNG HÀN 
TP. ĐÀ NẴNG

Nguyễn Thị Hồng
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Nguyễn Thị 
Tường Vi

711 50425

ĐIỀU TRA HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC 
NGUỒN LỢI LỚP CHÂN ĐẦU 
(CEPHALOPODA) THUỘC NGÀNH 
THÂN MỀM (MOLLUSCA) TẠI VÙNG 
BIỂN ĐÀ NẴNG

Phan Thị Thu 
Phương

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 46 TR.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Nguyễn Thị 
Tường Vi

712 50410

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI 
TRƯỜNG DINH DƯỠNG ĐẾN MỘT SỐ 
ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA LOÀI VI 
TẢO THALASSIOSIRA SP.

TRẦN THỊ 
TƯỜNG VY

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 49 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Trịnh Đăng 
Mậu

713 50424
KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VI NHỰA 
TRONG LOÀI CHÍP CHÍP (Paratapes 
undulatus) PHÂN BỐ Ở VỊNH ĐÀ NẴNG

Phan Thị Thảo 
Linh

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 48
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Trịnh Đăng 
Mậu

714 50408

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC 
YẾU TỐ VI LƯỢNG TRONG MÔI 
TRƯỜNG ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ 
TÍCH LŨY β-CAROTENE Ở VI TẢO 
DUNALIELLA SALINA

TRẦN THỊ BÍCH 
TRÂM

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 51 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Trịnh Đăng 
Mậu

715 50402

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT 
SỐ YẾU TỐ ĐẾN KHẢ NĂNG NHÂN 
CHỒI IN VITRO CỦA CÂY BƯỞI TRỤ 
LÔNG (Citrus maxima (Burm.) Merr.)

ĐẶNG THỊ 
HỒNG LINH

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 51
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Trần Quang 
Dần

72



716 50398
NGHIÊN CỨU CẢM ỨNG PHÁT SINH 
CALLUS TỪ TIỂU BÀO TỬ MƯỚP 
ĐẮNG (MOMORDICA CHARANTIA L.) 

PHAN THỊ 
THÚY HIỀN

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 43 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Nguyễn Minh 
Lý

717 50418

NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC 
PHÂN LỚP GIÁP XÁC CHÂN CHÈO 
(COPEPODA) TRONG MỘT SỐ HỆ 
SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN TẠI 
QUẢNG NGÃI

Nguyễn Thùy Anh
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 45 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

Trần Ngọc Sơn

718 50415

NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC 
PHÂN LỚP GIÁP XÁC CHÂN CHÈO 
(COPEPODA) TRONG NƢỚC NGẦM 
THUỘC MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM CỦA TỈNH 
QUẢNG NAM VÀ ĐÀ NẴNG

Nguyễn Ngọc 
Dung

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 60 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

Trần Ngọc Sơn

719 50420

NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC 
PHÂN LỚP XÁC CHÂN CHÈO 
(COPEPODA) TRONG MỘT SỐ HỆ 
SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN TẠI 
QUẢNG NAM

PHẠM THỊ ÁNH 
HỒNG

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 59 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

Trần Ngọc Sơn

720 50411
NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG VÀ PHÂN BỐ 
CÁC LOÀI TẢO BIỂN TẠI LÝ SƠN, 
TỈNH QUẢNG NGÃI

Bùi Văn Thạnh
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 55 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

Nguyễn Văn 
Khánh

721 50414

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆN 
TRẠNG CHẤT THẢI RẮN PHÁT SINH 
TỪ TRƯỜNG HỌC VÀ CÔNG SỞ TẠI 
THÀNH PHỐ HỘI AN VÀ ĐỀ XUẤT 

Nguyễn Lai
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 49 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Kiều Thị Kính

722 50396
NGHIÊN CỨU ĐỊNH DANH VI KHUẨN 
LELLIOTTIA AMNIGENA BẰNG 
PHƯƠNG PHÁP PCR

VÕ BÁ DUY
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 41 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Nguyễn Minh 
Lý

723 50438
NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH KHÁNG 
VIÊM VÀ CHỐNG OXY HÓA IN VITRO 
Ở CÂY AN XOA (Helicteres hirsuta Lour)

TRƯƠNG DIỆU 
NGUYÊN

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 39
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Nguyễn Công 
Thùy Trâm
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724 50394

NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH PREBIOTIC 
CỦA POLYSACCHARIDE CHIẾT XUẤT 
TỪ HỆ SỢI NẤM VÂN CHI 
(TRAMETES VERSICOLOR)

TRẦN ĐÌNH CHÍ
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 42 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

Nguyễn Thị Bích 
Hằng

725 50407

NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH 
PREBIOTICS CỦA POLYSACCHARIDE 
CHIẾT XUẤT TỪ SINH KHỐI SỢI NẤM 
CORDYCEPS MILITARIS

BÙI ĐỨC 
THẮNG

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 47 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

Nguyễn Thị Bích 
Hằng

726 50399
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GÂY BỆNH 
CỦA VI KHUẨN LELLIOTTIA 
AMNIGENA GÂY BỆNH HÉO XANH Ở 

HÀ THỊ LÊ
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 49 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Nguyễn Minh 
Lý

727 50401
NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN VITRO 
CÂY KHÔI NHUNG (ARDISIA 
SYLVESTRIS PITARD)

TRÀ THANH LIN
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 37 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Võ Châu 
Tuấn

728 50406
NGHIÊN CỨU PHÂN BIỆT DÒNG ĐA 
BỘI VÀ TÁI SINH THỂ ĐA BỘI SÂM 
NGỌC LINH (Panax vietnamensis Ha et 

LÊ HUỲNH THỊ 
DIỄM SƯƠNG

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 51 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Nguyễn Minh 
Lý,TS. Đinh 
Xuân Tú

729 50409

NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP VÀ TẠO 
DÒNG GENE MÃ HÓA CHITINASE TỪ 
BACILLUS SP. TB1 VÀO VECTOR 
pGEM – T

QUÁCH THỊ 
THU THỂ

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 51 TR.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

Vũ Đức Hoàng

730 50434

Nghiên cứu tác dụng bảo vệ gan của cao 
chiết etanol từ cây An xoa (Helicteres 
hirsuta Lour) trên mô hình chuột nhắt trắng 
dòng BALB/C bị gây tổn thương gan bằng 
Paracetamol

VŨ THỊ THẢO 
NHI

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 38 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. NGUYỄN 
CÔNG THÙY 
TRÂM

731 50432

NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG KHÁNG 
VIÊM VÀ KHÁNG KHUẨN CỦA CAO 
CHIẾT ETHANOL TỪ CÂY AN XOA 
(Helicteres hirsuta Lour.) TRÊN MÔ HÌNH 
CHUỘT NHẮT TRẮNG DÒNG BALB/c 
BỊ GÂY VIÊM BẰNG CARRAGEENAN

LÊ TRẦN MINH 
ÁI

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 49 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Nguyễn Công 
Thùy Trâm
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732 50400

NGHIÊN CỨU TẠO CHẾ PHẨM VI 
SINH TỪ CHỦNG VI KHUẨN 
RHODOBACTER CAPSULATUS CÓ 
KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NUÔI 

VÕ THỊ MỸ LỆ
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 50 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Phạm Thị Mỹ

733 50419

NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG PHÁT 
SINH RÁC THẢI NHỰA TRÊN BIỂN VÀ 
ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TẠI QUẬN 
THANH KHÊ TP. ĐÀ NẴNG

NGUYỄN 
TRƯỜNG MINH

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 54
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Kiều Thị Kính

734 50412

NGHIÊN CỨU TỐI ƯU HÓA QUÁ 
TRÌNH XỬ LÝ KIM LOẠI NẶNG ĐỒNG 
(Cu) VÀ CHÌ (Pb) BẰNG VI TẢO 
CHLORELLA VULGARIS

Đỗ Thùy Trang
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 43 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

Trần Ngọc Sơn

735 50403

NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN CÁC 
CHỦNG BACILLUS THURINGIENSIS 
CÓ KHẢ NĂNG KIỂM SOÁT RỆP SÁP 
(PLANOCOCCUS CITRI)

NGÔ HOÀI NAM
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 57
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Lê Thị Mai

736 50404
NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN MỘT SỐ 
CHỦNG VI KHUẨN RHODOBACTER 
SP. CÓ KHẢ NĂNG XỬ LÝ CHẤT HỮU 

VÕ DIỆU HUỆ 
NGHĨA

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 55
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Phạm Thị Mỹ

737 50397

NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN VI 
KHUẨN Bacillus amyloliquefaciens 
TRONG THỬ NGHIỆM XỬ LÝ BÙN 
THẢI CỦA NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TÔM

NGUYỄN CHÂU 
GIANG

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 57
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Đoàn Thị Vân

738 50426

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN CHẤT 
THẢI RẮN PHÁT SINH TỪ CÁC HOẠT 
ĐỘNG KINH TẾ TẠI THÀNH PHỐ HỘI 
AN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

Trần Thanh Đáng
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 76
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS Kiều Thị Kính

739 50428

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI 
ĐỘNG VẬT LỚP CHÂN BỤNG 
(GASTROPODA) THUỘC NGÀNH 
THÂN MỀM (MOLLUSCA) TẠI VÙNG 
BIỂN VEN BỜ ĐÀ NẴNG

Võ Văn Phước 
Sanh

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 48 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Nguyễn Thị 
Tường Vi
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740 50423

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI HAI 
MẢNH VỎ (BIVALVIA) THUỘC 
NGÀNH THÂN MỀM TẠI VÙNG BIỂN 
VEN BỜ ĐÀ NẴNG

PHẠM THỊ NGA
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 50 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. NGUYỄN 
THỊ TƯỜNG VI

741 50430

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC 
CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY 
HỌC PHẦN SINH HỌC CƠ THỂ THỰC 
VẬT – SINH HỌC 11 TRUNG HỌC PHỔ 

Huỳnh Lê Thúy 
Huyền

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 89 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

Ngô Thị Hoàng 
Vân

742 50443

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC 
CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ 
THÔNG TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ 
SINH HỌC VI SINH VẬT, SINH HỌC 10

Nguyễn Thị Ngọc 
Mai

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 86 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

Ngô Thị Hoàng 
Vân

743 50436

SỬ DỤNG HỒ SƠ HỌC TẬP TRONG 
ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH DẠY HỌC 
CHỦ ĐỀ “SINH TRƯỞNG - PHÁT 
TRIỂN VÀ SINH SẢN” – SINH HỌC 11

Phan Trâm Anh
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 56 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. TRƯƠNG 
THỊ THANH 
MAI

744 50444

SỬ DỤNG PHẦN MỀM MOODLE ĐỂ 
XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÁC BÀI THÍ 
NGHIỆM VỀ CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT - 
MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN LỚP 6

Trần Thị Bảo 
Huyền

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 54 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Trương Thị 
Thanh Mai

745 50435

SỬ DỤNG PHẦN MỀM MOODLE 
TRONG THIẾT KẾ TRANG WEB HỌC 
TẬP TRỰC TUYẾN VỀ CHỦ ĐỀ : SINH 
HỌC VI SINH VẬT

Hồ Thị Bích Xy
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 70 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Trương Thị 
Thanh Mai

746 50447

THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 
CHỦ ĐỀ AN TOÀN SINH HỌC TRONG 
NÔNG NGHIỆP CHO HỌC SINH 
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

ĐÀO THỊ THU 
TRANG

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 82 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

NGÔ THỊ 
HOÀNG VÂN

747 50439

THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 
CHỦ ĐỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC 
PHẨM CHO HỌC SINH TRUNG HỌC 
PHỔ THÔNG

BÙI THỊ QUỲNH 
NHƯ

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 76 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

NGÔ THỊ 
HOÀNG VÂN
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748 50441

THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 
ĐỂ NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA 
HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VỀ 
CHỐNG RÁC THẢI NHỰA TRONG 

HỒ THỊ MINH 
CHÂU

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 70 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

Nguyễn Thị Hải 
Yến

749 50429
THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 
VỀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN 
NHIÊN TRONG NHÀ TRƯỜNG

HẦU THỊ MỸ 
DUYÊN

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 92
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

Phùng Khánh 
Chuyên

750 50440
XÂY DỰNG BÀI TẬP ĐÁNH GIÁ 
NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC, 
KĨ NĂNG TRONG DẠY HỌC MÔN 

ĐỖ THỊ HỒNG 
NỞ

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 65 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. TRƯƠNG 
THỊ THANH 
MAI

751 50446

XÂY DỰNG BÀI TẬP THỰC TIỄN 
ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VẬN DỤNG 
KIẾN THỨC, KĨ NĂNG ĐÃ HỌC 
TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “SINH HỌC 
VI SINH VẬT VÀ VIRUS”, CHƯƠNG 
TRÌNH SINH HỌC 10 TRUNG HỌC PHỔ 
THÔNG

Trần Thị Minh 
Anh

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 74 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

Nguyễn Thị Hải 
Yến

752 50433

XÂY DỰNG CÁC CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP 
VỀ GIÁO DỤC VỀ BẢO VỆ MÔI 
TRƯỜNG TRONG DẠY HỌC KHOA 
HỌC TỰ NHIÊN 6

Trần Thị Kiều
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 73 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

Phùng Khánh 
Chuyên

753 61460

Đánh giá đa dạng di truyền quần thể thuốc 
thượng (Phaeanthus Vietnamensis Ban) ở 
bán đảo Sơn Trà - thành phố Đà Nẵng bằng 
chỉ thị phân tử RAPD và ISSR

Ngô Vũ Bảo Trân
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 48 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Nguyễn Minh 
Lý

754 61451
Đánh giá đa dạng sinh học phân lớp giáp 
xác chân chèo (Copepoda) tại phá Tam 
Giang tỉnh Thừa Thiên Huế

Trịnh Văn Duy
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 44
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

Trần Ngọc Sơn

755 61442
Đánh giá hiệu quả phân loại chất thải rắn 
tại nguồn ở tp. Đà Nẵng và đề xuất giải 
pháp

Mai Phan Long 
Nhi

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 59
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

Nguyễn Văn 
Khánh

756 61467
Đánh giá hoạt tính Prebiotic của sinh khối 
hệ sợi nấm linh chi (Ganoderma Lucidum) 
nuôi cấy dịch thể

Nguyễn Thùy Linh
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 62 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

Nguyễn Thị Bích 
Hằng
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757 61445
Đánh giá khả năng giảm thiểu ô nhiễm 
không khí của các không gian xanh đô thị 
tại thành phố Đà Nẵng bằng mô hình I-

Nguyễn Tường Vy
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 56 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

Trần Ngọc Sơn

758 61449
Đánh giá rủi ro của vi nhựa đến hệ sinh thái 
ở một số cửa sông ven biển miền Trung

Thiều Thị Hồng 
Vân

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 59 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Trần Nguyễn 
Quỳnh Anh

759 61439
Điều tra hiện trạng khai thác nguồn lợi cá 
tại sông Cổ Cò – Tp. Đà Nẵng và đề xuất 
các giải pháp quản lý hợp lý

Hồ Thị Giao
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 45
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Nguyễn Thị 
Tường Vi

760 61446
Điều tra hiện trạng khai thác nguồn lợi cá 
tại sông Cu Đê – Tp. Đà Nẵng và đề xuất 
các giải pháp quản lý hợp lý

Nguyễn Thị Hằng
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 41 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Nguyễn Thị 
Tường Vi

761 61469
Khảo sát ảnh hưởng của Enzyme Protease 
đến hiệu quả tách chiết Phycocyanin từ tảo 
Spirulina

Lâm Thị Phương 
Thão

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 57 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

Nguyễn Thị Bích 
Hằng

762 61463
Khảo sát khả năng kháng khuẩn của cao 
chiết sâm xuyên đá (Myxopyrum 
Smilacifolium (Wall.) Blume)

Huỳnh Thị Mai Lệ
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 59 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Bùi Thị Thơ

763 61448
Nghiên cứu ảnh hưởng cấp tính và mãn 
tính của chì (Pb2+) đến loài 
BRACHIONUS PLICATILIS 

Phomma Alisa
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 39 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Trịnh Đăng 
Mậu

764 61468
Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố môi 
trường trong nuôi trồng hỗn dưỡng vi tảo 
Chlorella Vulgaris

Trương Thị Kim 
Oanh

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 49 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Trịnh Đăng 
Mậu

765 61475
Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch chiết xuất 
từ vỏ trái cây đến khả năng sản xuất 
Carotenoid của nấm men Rhodosporidium 

Vũ Thị Uyên
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 65 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Nguyễn Minh 
Lý

766 61441

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số điều 
kiện nuôi đến đặc điểm quần thể loài 
Apocyclops Dengizicus (LEPESHKIN, 
1900) (ARTHROPODA: COPEPODA)

Lê Bá Nguyên 
Hưng

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 55 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Trịnh Đăng 
Mậu
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767 61472

Nghiên cứu đa dạng di truyền các dòng sâm 
ngọc linh (Panax Vietnamensis Ha Et. 
Grushv) bằng chỉ thị phân tử EST- SSR 
phục vụ cho công tác chọn giống

Nguyễn Yến Vy
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 44
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Nguyễn Minh 
Lý,TS. Đinh 
Xuân Tú

768 61447
Nghiên cứu đa dạng sinh học bộ Calanoida 
và tiềm năng làm thức ăn cho nuôi trồng 
thủy sản tại một số thủy vực thuộc tỉnh 

Phan Văn Đà
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 52 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

Trần Ngọc Sơn

769 61440
Nghiên cứu đa dạng sinh học bộ 
Cyclopoida và Harpacticoida trong sinh 
cảnh cát tại một số huyện thuộc tỉnh Quảng 

Huỳnh Tấn Ngọc
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 51 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

Trần Ngọc Sơn

770 61450
Nghiên cứu đa dạng sinh học phân lớp giáp 
xác chân chèo (Copepoda) trong một số 
thủy vực thuộc tỉnh Quảng Bình

Trần Thị Hoàng 
Yến

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 55
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

Trần Ngọc Sơn

771 61438

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng quản lý 
chất thải sinh hoạt hộ gia đình trong bối 
cảnh đại dịch Covid-19 tại thành phố Đà 
Nẵng và đề xuất giải pháp

Bùi Thị Thanh Thư
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 65 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

Phùng Khánh 
Chuyên

772 61444

Nghiên cứu đề xuất mô hình phục hồi tài 
nguyên rác hữu cơ (MRF) trong xử lý chất 
thải rắn phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên 
Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Nguyễn Ngọc 
Lương

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 57 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Kiều Thị Kính

773 61474
Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến 
sự hình thành Biofloc từ vi khuẩn 
Lactobacillus Plantarum và Bacillus Subtilis

Võ Lý Nữ Thị Phi
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 69 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Phạm Thị Mỹ

774 61466

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các thành 
phần môi trường tới sinh khối sợi nấm và 
một số hoạt tính chiết xuất từ sợi nấm linh 
chi (Ganoderma Lucidum)

Chu Thị Kiều 
Oanh

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 42 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

Nguyễn Thị Bích 
Hằng

775 61471
Nghiên cứu tạo dõng biểu hiện gen mã hóa 
chitinase phân lập từ Bacillus SP. vào hệ 
thống Vector pQE30

Lê Thị Nhật Anh
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 49 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

Vũ Đức Hoàng
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776 61473

Nghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu và khảo 
sát ảnh hưởng của chất điều hòa sinh 
trưởng đến khả năng cảm ứng tạo Callus từ 
cây sói rừng (Sarcandra glabra)

Trần Thị Ánh 
Tuyết

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 32 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Bùi Thị Thơ

777 61470
Nghiên cứu ứng dụng vi khuẩn Bacillus 
Licheniformis TT01 trong sản xuất thức ăn 
cho chim cút

Lê Thị Thúy Nga
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 57 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Đoàn Thị Vân

778 61443
Nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo sự 
nở hoa của tảo độc hại trong ao nuôi tôm

Mai Thị Hồng
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 40 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Võ Văn Minh

779 61454

Phát triển năng lực tìm hiểu thế giới sống 
thông qua hoạt động trải nghiệm trong dạy 
học chủ đề sinh học vi sinh vật và virus – 
sinh học 10

Nguyễn Lê Anh 
Khương

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 74
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Trương Thị 
Thanh Mai

780 61459

Phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ 
năng thông qua hoạt động trải nghiệm trong 
dạy học phần sinh học cơ thể thực vật - 
sinh học 11

Ngô Anh Thy
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 75 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Trương Thị 
Thanh Mai

781 61465
Phân lập, tuyển chọn vi khuẩn nội sinh cây 
cà chua đối kháng với vi khuẩn Ralstonia 
Solanacearum

Kiều Đức Toàn
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 62 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Nguyễn Minh 
Lý

782 61456

Rèn luyện kỹ năng đánh giá đồng đẳng cho 
học sinh trong dạy học nội dung “động vật 
và đời sống con người” chương trình sinh 
học lớp 7, trung học cơ sở

Lê Vũ Thảo 
Nguyên

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 67 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

Nguyễn Thị Hải 
Yến

783 61453

Sử dụng bài tập thực tiễn nhằm phát triển 
năng lực sinh học trong dạy học phần “sinh 
học vi sinh vật và virus” chương trình sinh 
học 10 - trung học phổ thông

Đinh Thị Hoa
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 90 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Trương Thị 
Thanh Mai

784 61455

Sử dụng trò chơi trong dạy học tích hợp 
giáo dục bảo vệ sức khỏe học đường - chủ 
đề “chuyển hóa vật chất và năng lượng” - 
sinh học 11

Huỳnh Thị Thanh 
Liêm

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 84 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

Võ Văn Khánh
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785 61462
Tổ chức dạy học trải nghiệm chủ đề cảm 
ứng ở sinh vật chương trình sinh học 11

Nguyễn Đồng 
Cẩm Tiên

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 77 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

Võ Văn Khánh

786 61464
Tối ưu hóa môi trường dinh dưỡng nuôi vi 
tảo Thalassiosira Weissflogii (Grunow) 
Fryxell & Hasle 1977

Hoàng Thị Mỹ 
Duyên

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 48 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Trịnh Đăng 
Mậu

787 61458
Thiết kế dự án học tập trong chủ đề sinh 
học cơ thể động vật nhằm nâng cao năng 
lực tìm hiểu thế giới sống - sinh học 11

Nguyễn Thị Thu 
Thúy

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 130
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Trương Thị 
Thanh Mai

788 61461
Thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy 
học nội dung “đa dạng thế giới sống” – 
môn khoa học tự nhiên lớp 6

Ngô Thị Bạch 
Tuyết

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 94 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

Nguyễn Thị Hải 
Yến

789 61457

Xây dựng bài tập thực tiễn phát triển năng 
lực tìm hiểu thế giới sống cho học sinh 
trong dạy học phần đa dạng thế giới sống – 
môn KHTN lớp 6

Nguyễn Tịnh 
Nguyên

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 77 tr.
KLTN Khoa 
Sinh-Môi 
trường

TS. Trương Thị 
Thanh Mai

790 25290
Nghiên cứu bầu không khí tâm lý gia đình 
(Nghiên cứu trường hợp tại xã Ninh Phụng, 
thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa)

Nguyễn Thị Thùy 
Dung

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Tâm lý - 
Giáo dục

791 25292

Vận dụng phương pháp công tác xã hội 
nhóm trong giáo dục hướng nghiệp cho học 
sinh THPT tại trường phổ thông Hermann 
Gmeiner Đà Nẵng

Nguyễn Văn 
Khánh

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Tâm lý - 
Giáo dục

792 25286
Kỹ năng giao tiếp của sinh viên ngành Tâm 
lý học thuộc khoa Tâm lý- giáo dục trường 
Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Trần Thị Thanh 
Chung

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Tâm lý - 
Giáo dục

793 25288
Nghiên cứu chỉ số vượt khó (AQ) của sinh 
viên năm thứ nhất trường Đại học Sư phạm 
- Đại học Đà Nẵng

Nguyễn Thành 
Công

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Tâm lý - 
Giáo dục

794 25285
Nghiên cứu nhận thức của phụ huynh về 
giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ khuyết 
tật trí tuệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Chu Thị Hằng Nga
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Tâm lý - 
Giáo dục
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795 25284
Nghiên cứu nhận thức về hạnh phúc gia 
đình của sinh viên Trường Đại học Sư 
phạm - Đại học Đà Nẵng

Huỳnh Thị Cẩm 
Tiên

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Tâm lý - 
Giáo dục

796 25287
Quan niệm về tình yêu của sinh viên năm 2 
Khoa Tâm Lý – Giáo Dục, trường Đại học 
sư phạm –Đại học Đà Nẵng

Ngô Văn Trúc
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Tâm lý - 
Giáo dục

797 25283
Thực trạng hành vi tự gây tổn thương của 
học sinh trường trung học cơ sở Lương Thế 
Vinh - thành phố Đà Nẵng

Ngô Ngọc Trâm
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Tâm lý - 
Giáo dục

798 25289
Thực trạng trầm cảm sau sinh của phụ nữ 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Phạm Văn Trung
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Tâm lý - 
Giáo dục

799 50480
CẢM NHẬN HẠNH PHÚC CỦA SINH 
VIÊN NGÀNH TÂM LÝ HỌC TRƯỜNG 
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM- ĐẠI HỌC ĐÀ 

BIỆN THỊ YẾN 
NHI

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 68 tr.
KLTN Khoa 
Tâm lý - 
Giáo dục

Nguyễn Thị 
Phương Trang

800 50481
HOẠT ĐỘNG THAM VẤN CHO NGƯỜI 
CAO TUỔI CÓ BIỂU HIỆN RỐI LOẠN 
TRẦM CẢM Ở THÀNH PHỐ QUẢNG 

LÊ NỮ THÙY VY
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 98
KLTN Khoa 
Tâm lý - 
Giáo dục

TS. NGUYỄN 
THỊ TRÂM ANH

801 50486

NGHIÊN CỨU CÁCH ỨNG PHÓ VỚI 
STRESS TRONG HỌC TẬP Ở HỌC 
SINH TRƯỜNG THPT HƯỚNG HÓA - 
QUẢNG TRỊ

Nguyễn Thị Xuân 
Diệu

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 102 tr.
KLTN Khoa 
Tâm lý - 
Giáo dục

Nguyễn Thị Hồng 
Nhung

802 50484
NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI 
HỌC ĐÀ NẴNG VỀ NĂNG LỰC LÃNH 

HỒ THỊ NGỌC
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 119 tr.
KLTN Khoa 
Tâm lý - 
Giáo dục

TS. HỒ THỊ 
THÚY HẰNG

803 50482
TRÍ TUỆ CẢM XÚC CỦA HỌC SINH 
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 
THÁI PHIÊN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TRẦN XUÂN 
PHƯƠNG

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 81
KLTN Khoa 
Tâm lý - 
Giáo dục

Nguyễn Thị Bích 
Hạnh

804 25412
Đánh giá năng lực sử dụng CNTT-TT của 
sinh viên chuyên ngành tin học

Trần Thị Thùy Sa
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Tin học

805 25414
Nghiên cứu xây dựng website quản lý hoạt 
động câu lạc bộ tin học

Nguyễn Quang 
Dũng

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Tin học
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806 25413 Xây dựng game hỗ trợ học tiếng Nhật
Lê Thị Phương 
Thảo

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Tin học

807 25411
Xây dựng và thiết kế Ebook hỗ trợ dạy và 
học môn Tin học lớp 11

Trần Thị Lành
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Tin học

808 25410
Xây dựng website quản lý ngân hàng máu 
sống tại thành phố Đà Nẵng

Nguyễn Văn Hậu
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Tin học

809 25380
Nghiên cứu phát triển công cụ tự sinh web 
API dựa trên đặc tả phần mềm

Huỳnh Đức Khoản
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Tin học

810 25387
Nghiên cứu xây dựng Website giới thiệu 
tour du lịch Việt Nam

Trần Dức Huy
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Tin học

811 25385 Quản lý cửa hàng bán giày
Hoàng Thị Ngọc 
Hà

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Tin học

812 25391 Website Book Tour Trần Văn Phú
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Tin học

813 25382
Who’s better – Một trò chơi được xây dựng 
bằng unity engine

Nguyễn Đức Tài
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Tin học

814 25383 Xây dựng hệ thống Pizza Delivery Bùi Văn Đủ
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Tin học

815 25392
Xây dựng ứng dụng nghe nhạc trên nền 
tảng Android

Ông Hoàng Nhật 
Phương

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Tin học

816 25388
Xây dựng website bán hàng online bằng 
ngôn ngữ ASP.NET

Nguyễn Thị Hồng 
Ly

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Tin học
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817 25386 Xây dựng Website đặt pizza online
Huỳnh Văn Cao 
Tín

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Tin học

818 25390
Xây dựng website đặt vé xem phim ở các 
rạp tại Đà Nẵng sử dụng Java Spring

Phùng Thị Mỹ 
Nhung

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Tin học

819 25379
Xây dựng website giới thiệu, đánh giá về 
sách

Lê Quốc Cường
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Tin học

820 25389
Xây dựng website giới thiệu, đánh giá về 
sách

Mai Văn Nhật Tiến
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Tin học

821 25381 Xây dựng Website học tiếng Nhật
Bùi Thị Hoài 
Thương

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Tin học

822 50526

ÁP DỤNG DEEP LEARNING NGHIÊN 
CỨU XÂY DỰNG ỨNG DỤNG NHẬN 
DIỆN DANH TÍNH VÀ PHÁT HIỆN 
NGỦ GẬT

Mai Tấn Hồng Hải
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 49 tr.
KLTN Khoa 
Tin học

TS. Nguyễn Trần 
Quốc Vinh

823 50527
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHẦN MỀM 
QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH

Nguyễn Đặng 
Hoàng Phúc

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 83 tr.
KLTN Khoa 
Tin học

TS Nguyễn Thị 
Ngọc Anh

824 50529
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG THIẾT KẾ 
WEBSITE BÁN GIÀY

Võ Ngọc Thành 
Đạt

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 67 tr.
KLTN Khoa 
Tin học

TS. Nguyễn Trần 
Quốc Vinh

825 50522

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC TIN 
HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHO 
HỌC SINH LỚP 10 TRÊN MÔ HÌNH 
LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC – FLIPPED 
CLASSROOM

Nguyễn Thị Thi
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 66
KLTN Khoa 
Tin học

TS. TRẦN VĂN 
HƯNG

826 50523

THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG MÔ HÌNH 
ĐIỀU KHIỂN XE THÔNG MINH BẰNG 
SMARTPHONE HỖ TRỢ DẠY VÀ HỌC 
Ở THPT

Trần Đức Chuẩn
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 74 tr.
KLTN Khoa 
Tin học

TS. Trần Văn 
Hưng
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827 50525
THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG WEBSITE 
HIGHLAND COFFEE

Lê Nho Thắng
Đại học Đà Nẵng - 
Trường Đại học Sư 
Phạm

2021 57 tr.
KLTN Khoa 
Tin học

TS. Nguyễn Trần 
Quốc Vinh

828 50521
XÂY DỰNG KHO DỮ LIỆU VỚI CHỦ 
ĐỀ “DOANH THU VÀ CHI PHÍ HOẠT 
ĐỘNG” CHO CÔNG TY OUTFIZ

Mai Bá Giang Sơn
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 39 tr.
KLTN Khoa 
Tin học

Đoàn Duy Bình

829 50528

XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ TRONG 
VIỆC HỌC TẬP VÀ GIẢNG DẠY CỦA 
HỌC SINH VÀ GIÁO VIÊN BẰNG 
NGÔN NGỮ PHP

NGUYỄN 
QUANG TRUNG 
HIẾU

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 116 tr.
KLTN Khoa 
Tin học

TS. NGUYỄN 
ĐÌNH LẦU

830 50524
XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÍ HỆ 
THỐNG QUÁN CÀ PHÊ

Đoàn Ngọc Tân
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 74 tr.
KLTN Khoa 
Tin học

TS. NGUYỄN 
ĐÌNH LẦU

831 25694 Chuỗi số và sự hội tụ của chuỗi số
Nguyễn Thị 
Thanh Thu

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Toán

832 25718
Hàm phân thức chính quy và các ứng dụng 
trong toán sơ cấp

Ngô Thị Ánh Ly
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Toán

833 25713 Hệ phương trình sai phân tuyến tính Lê Thị Phương
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Toán

834 25702
Hệ thống tình huống đánh giá năng lực học 
sinh trong dạy học chủ đề hàm số 12

Nguyễn Thị Thu 
Hạnh

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Toán

835 25719 Không gian với cơ sở σ-WHCP Trần Thị Thu Hiếu
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Toán

836 25704 Không gian với họ HCP Võ Thị Anh Thư
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Toán

837 25716 Môđun bất biến qua các đồng cấu lũy đẳng
Khamphone 
Syvixay

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Toán
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838 25696
Một số dạng toán trắc nghiệm về hình 
không gian trong chương trình toán THPT

Nguyễn Hữu 
Nguyên

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Toán

839 25722
Một số nội dung về mặt cầu trong chương 
trình Trung học Phổ thông

Trương Thị Minh 
Hoàng

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Toán

840 25697
Một số phương pháp giải nhanh bài toán 
trắc nghiệm thường gặp trong hình học 
phẳng 10

Nguyễn Thị Diệu 
Linh

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Toán

841 25691
Một số phương pháp giải tốt bài tập tích 
phân trong chương trình toán THPT.

Trương Thị Lệ 
Trinh

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Toán

842 25689
Một số phương pháp giúp học sinh giải tốt 
các bài toán về hệ phương trình trong 
chương trình toán THPT

Nguyễn Khánh 
Hòa

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Toán

843 25699
Một số ứng dụng của thặng dư và phép 
biến đổi Laplace

Trần Thị Vy
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Toán

844 25710
Nâng cao năng lực thiết kế bài giảng điện 
tử cho sinh viên ngành sư phạm Toán qua 
dạy học các kiến thức hình học không gian 

Lê Thị Diệu Thảo
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Toán

845 25703
Phương trình, bất phương trình, hàm số mũ 
và hàm số Lôgarit

Võ Thị Quỳnh 
Giao

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Toán

846 25711
Rèn luyện phương pháp giải các bài toán về 
tổ hợp và xác suất trong chương trình trung 
học phổ thông

Lê Thị Minh Linh
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Toán

847 25721 Sự liên tục và sự khả vi của hàm hai biến
Nguyễn Huỳnh 
Khánh Vân

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Toán

848 25717 Tích vectơ và ứng dụng giải toán sơ cấp. Trần Đăng Quang
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Toán
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849 25720 Tính chất của không gian cầu trường được.
Nguyễn Văn 
Trung Tín

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Toán

850 25715
Tính chất κ-Fréchet-Urysohn trên không 
gian cầu trường được

Trần Lê Thương
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Toán

851 25708 Tính ổn định của hệ phương trình sai phân
Ngô Bùi Thị Hoài 
Thương

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Toán

852 25709 Ứng dụng của số phức vào giải toán sơ cấp Lê Minh Quân
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Toán

853 25714
Vận dụng thao tác tư duy phân tích giúp 
phát triển năng lực của học sinh trong việc 
giải toán hình học không gian lớp11

Đồng Thị Tố 
Quyên

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Toán

854 25698
Xây dựng ma trận đề kiểm tra - đánh giá 
theo hướng phát triển năng lực của học sinh 
THPT chương vectơ Hình Học 10.

Trương Thị Kim 
Ánh

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Toán

855 25667
Bài toán nâng cao chất lượng hình ảnh 
trong miền không gian

Nguyễn Thị Bích 
Huyền

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Toán

856 25658 Chuỗi Fourier và một số ứng dụng Lê Khánh Linh
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Toán

857 25685 Chuỗi luỹ thừa và ứng dụng Vũ Phượng Nhi
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Toán

858 25682 Dùng phép tịnh tiến để giải toán
Trần Ngọc Anh 
Huy

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Toán

859 25675
Dùng tính chất đơn điệu của hàm số để giải 
toán

Lâm Quang Thuận
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Toán
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860 25687
Lập trình Arduino và Scratch cho học sinh 
với mô hình điều khiển xe thông qua kết 
nối bluetooth bằng smartphone và máy tính

Phùng Thị Ngọc 
Nhi.

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Toán

861 25660
Lý thuyết phương trình sai phân và ứng 
dụng

Huỳnh Kim Tuyến
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Toán

862 25669 Ma trận nghịch đảo tổng quát Nguyễn Thị Lưu
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Toán

863 25666
Mô hình chuỗi thời gian ARMA và ứng 
dụng dự báo giá cổ phiếu

Lê Thị Kim Thảo
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Toán

864 25688 Một số bài toán cực trị trong hình học Võ Thị Giang
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Toán

865 25683
Một số mô hình được mô tả bởi phương 
trình vi phân

Vũ Văn Kế
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Toán

866 25670
Một số phương pháp ước lượng điểm trong 
thống kê

Nguyễn Thị Vân 
Anh

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Toán

867 25676
Một số ứng dụng của tích phân vào giải các 
bài toán thực tế trong chương trình toán 
THPT

Đặng Thị Ly
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Toán

868 25678 Phép biến đổi Laplace
Nguyễn Trần 
Quyền

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Toán

869 25662
Phép biến đổi tích phân Laplace trên thang 
thời gian

Hồ Mai Kim 
Duyên

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Toán

870 25655
Phương pháp Newton nửa trơn cho bài toán 
bù phi tuyến

Đinh Xuân Minh
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Toán
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871 25663
Phương pháp phần tử hữu hạn cho phương 
trình vi phân tuyến tính cấp 2

Lê Thị Huyền
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Toán

872 25671
Phương pháp phục hồi ảnh trong phần mềm 
MATLAB

Phạm Thị Thùy 
Trang

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Toán

873 25654 Phương trình truyền sóng và ứng dụng Lê Văn Đông
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Toán

874 25677
Rèn luyện thao tác tư duy cho học sinh 
thông qua giải bài toán về hệ phương trình

Nguyễn Thị Hà 
Giang

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Toán

875 25680
Sử dụng sơ đồ tư duy nhằm nâng cao hiệu 
quả dạy - học môn toán THPT

Nguyễn Thị Thu 
Hiền

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Toán

876 25659
Sự ổn định của phương trình hàm trong đại 
số Banach

Lê Thị Trường An
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Toán

877 25661
Tích cực hóa hoạt động dạy và học toán 
Hình học lớp 11 bằng các mô hình và phần 
mềm hỗ trợ

Mai Nguyễn Minh 
Hoàng

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Toán

878 25664 Thống kê nhiều chiều và một số ứng dụng
Văn Hồ Thị Nhất 
Hạnh

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Toán

879 25684
Ứng dụng số phức giải một số bài toán vật 
lý liên quan đến Hàm điều hòa

Trần Thị Thanh 
Nhàn

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Toán

880 25665 Ứng dụng toán tài chính Võ Tiến Đạt
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Toán

881 25674
Vận dụng các phương pháp dạy học Toán 
vào việc thiết kế giáo án điện tử trong 
chương trình toán THPT (sách hiện hành)

Đặng Thị Bảo 
Trâm

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Toán

89



882 25681
Xây dựng chuyên đề lượng giác theo hướng 
phát triển năng lực học sinh của chương 
trình phổ thông tổng thể

Nguyễn Thị 
Phương Thảo

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Toán

883 25686
Xây dựng chuyên đề ứng dụng đạo hàm 
vào thực tế theo hướng phát triển năng lực 
học sinh của chương trình phổ thông mới

Phan Anh Thi
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Toán

884 25656 Xử lý số liệu thống kê và một số ứng dụng Bùi Thị Bích Hậu
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Toán

885 50555 BẤT BIẾN QUA ÁNH XẠ GIẢ-MỞ Phạm Thị Ái Lài
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 36 tr.
KLTN Khoa 
Toán

TS. Lương Quốc 
Tuyển

886 50543 COMPACT HÓA CECH-STONE
Nguyễn Đào Thế 
Vinh

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 49 tr.
KLTN Khoa 
Toán

TS. Lương Quốc 
Tuyển

887 50553
DẠY HỌC SỬ DỤNG HÌNH ẢNH TRỰC 
QUAN THEO ĐỊNH HƯỚNG CỦA LÝ 
THUYẾT KIẾN TẠO

NGUYỄN THỊ 
THÚY NGA

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 58 tr.
KLTN Khoa 
Toán

NGUYỄN THỊ 
HÀ PHƯƠNG

888 50557
HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN VÀ ỨNG 
DỤNG

Phan Thị Thảo 
Hiền

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 46 tr.
KLTN Khoa 
Toán

TS. LÊ HẢI 
TRUNG

889 50530 HỒI QUY LOGISTIC Nguyễn Thị Hoa
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 35 tr.
KLTN Khoa 
Toán

TS. Tôn Thất Tú

890 50539 I-HỘI TỤ TRÊN KHÔNG GIAN TOPO Ngô Quang Hải
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 36 tr.
KLTN Khoa 
Toán

TS. Lương Quốc 
Tuyển

891 50556
LÝ THUYẾT MÃ CYCLIC VÀ 
NEGACYCLIC CÓ ĐỘ DÀI 

𝟐𝒑𝒔

 TRÊN 
TRƯỜNG HỮU HẠN

PHẠM THỊ 
GIÁNG QUỲNH

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 32 tr.
KLTN Khoa 
Toán

PGS.TS. 
TRƯƠNG 
CÔNG QUỲNH

892 50537 MÃ CONSTACYCLIC VÀ ỨNG DỤNG
HỒ THỊ HOÀNG 
HUY

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 56
KLTN Khoa 
Toán

PGS.TS. 
TRƯƠNG 
CÔNG QUỲNH
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893 50558
Một số biện pháp khắc phục các sai lầm 
thường gặp của học sinh khi giải toán Đại 
số 9

Phan Thị Thùy 
Trang

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 51 tr.
KLTN Khoa 
Toán

Ngô Thị Bích 
Thủy

894 50534
MỘT SỐ MÔ HÌNH TOÁN HỌC TRONG 
LÝ THUYẾT PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN

HOÀNG KIM 
NHUNG

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 75 tr.
KLTN Khoa 
Toán

TS. LÊ HẢI 
TRUNG

895 50562
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN GIẢI 
PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG 
TRÌNH

Võ Ngọc Trĩ
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 56 tr.
KLTN Khoa 
Toán

TS. Lê Văn Dũng

896 50541

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC 
BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH 
ĐƠN ĐIỆU HÀM SỐ TRONG CHƯƠNG 
TRÌNH TOÁN TRUNG HỌC PHỔ 

Ngô Thị Thùy 
Hương

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 43 tr.
KLTN Khoa 
Toán

Ngô Thị Bích 
Thủy

897 50542
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TÌM ĐA 
THỨC NỘI SUY VÀ ỨNG DỤNG

NGUYỄN BÙI 
THỊ THẠCH 
THẢO

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 54
KLTN Khoa 
Toán

TS. Phạm Quý 
Mười

898 50532
NÂNG CAO NĂNG LỰC GIẢI BÀI TẬP 
TRẮC NGHIỆM XÁC SUẤT CHO HỌC 
SINH THPT

Dương Quỳnh 
Tiên

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 51 tr.
KLTN Khoa 
Toán

Ngô Thị Bích 
Thủy

899 50548
NÂNG CAO NĂNG LỰC GIẢI BÀI 
TOÁN TRẮC NGHIỆM VỀ TÍCH PHÂN 
TRONG ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

NGUYỄN THỊ 
BÍCH TRANG

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 49 tr.
KLTN Khoa 
Toán

NGÔ THỊ BÍCH 
THỦY

900 50546
NGHIỆM SỐ CHO PHƯƠNG TRÌNH PHI 
TUYẾN

Nguyễn Thảo Nhi
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 67 tr.
KLTN Khoa 
Toán

TS. Phạm Quý 
Mười

901 50544 PHÂN PHỐI CHUẨN MỘT CHIỀU
Nguyễn Phước 
Diễm

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 41 tr.
KLTN Khoa 
Toán

TS. Tôn Thất Tú

902 50554 PHƯƠNG TRÌNH ĐA THỨC MỘT ẨN Nguyễn Anh Tuấn
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵn

2021 49 tr.
KLTN Khoa 
Toán

TS. Nguyễn Ngọc 
Châu

91



903 50560

SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY GIÚP HỌC 
SINH NẮM VỮNG KIẾN THỨC TRONG 
VIỆC GIẢI BÀI TOÁN VỀ QUAN HỆ 
VUÔNG GÓC HÌNH HỌC KHÔNG 

Trần Nguyễn Nhật 
Uyên

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 46 tr.
KLTN Khoa 
Toán

Ngô Thị Bích 
Thủy

904 50549
SỬ DỤNG MAPLE ĐỂ MINH HỌA 
TRỰC QUAN MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ 
HÀM SỐ

NGUYỄN THỊ 
THANH TÂM

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 43
KLTN Khoa 
Toán

TS. TÔN THẤT 
TÚ

905 50561
TÍNH CHẤT CỦA PHÂN PHỐI 
POISSON MỘT CHIỀU

Trương Thị Ly Na
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 37 tr.
KLTN Khoa 
Toán

TS. Tôn Thất Tú

906 50559
TÍNH CHẤT METRIC SUY RỘNG TRÊN 
SIÊU KHÔNG GIAN F(X)

Trần Đức Thanh
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 49 tr.
KLTN Khoa 
Toán

TS. Lương Quốc 
Tuyển

907 50533
ỨNG DỤNG ĐA THỨC TRONG GIẢI 
TOÁN SƠ CẤP

Dương Thị Kim 
Khánh

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 44 tr.
KLTN Khoa 
Toán

TS. Lê Văn Dũng

908 50531
ỨNG DỤNG TÍNH CHẤT SAI PHÂN 
TRONG TÍNH TỔNG CỦA DÃY SỐ

Phạm Thị Mỹ Hậu
Đại học Đà Nẵng - 
Trường Đại học Sư 
Phạm

2021 37 tr.
KLTN Khoa 
Toán

TS. Lê Hải Trung

909 61501 Ánh xạ (I,J )-phủ-dãy Trương Phước Hải
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 41 tr.
KLTN Khoa 
Toán

TS. Lương Quốc 
Tuyển

910 61509
Ánh xạ đóng và ánh xạ mở trên không gian 
metric suy rộng

Đỗ Hữu Đạt
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 52 tr.
KLTN Khoa 
Toán

TS. Lương Quốc 
Tuyển

911 61487 Các phương pháp giải toán khối đa diện Dương Xuân Toại
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 67 tr.
KLTN Khoa 
Toán

TS. Lê Văn Dũng

912 61486 Đa thức bất khả quy trên vành Z [x]
Trần Thị Ngọc 
Huyền

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 36
KLTN Khoa 
Toán

TS. Lê Văn Dũng

913 61485
Định lý tồn tại và duy nhất nghiệm của 
phương trình vi phân, một số ứng dụng

Nguyễn Thị Mỹ 
Thanh

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 36 tr.
KLTN Khoa 
Toán

TS. Lê Hoàng Trí
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914 61504 Hình học Hypebolic và ứng dụng Nguyễn Việt Hà
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 47 tr.
KLTN Khoa 
Toán

Phan Quang Như 
Anh

915 61482 Một số bài toán hình học tổ hợp
Đặng Thị Thúy 
Ngân

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 32 tr.
KLTN Khoa 
Toán

TS. Lê Văn Dũng

916 61506 Một số kết quả về hàm điều hòa dưới
Phan Ngọc 
Phương Quỳnh

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 43 tr.
KLTN Khoa 
Toán

TS. Hoàng Nhật 
Quy

917 61495
Một số phương pháp giải bài toán liên quan 
đến cực trị của hàm số trong chương trình 
toán THPT

Nguyễn Thuý Loan
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 57 tr.
KLTN Khoa 
Toán

Ngô Thị Bích 
Thủy

918 61499
Một số phương pháp giải các dạng toán về 
Logarit trong chương trình toán THPT

Phan Nhật Thảo 
Vy

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 48
KLTN Khoa 
Toán

Nguyễn Thị Sinh

919 61494
Một số phương pháp giải nhanh các bài 
toán trắc nghiệm về tích phân ở chương 
trình toán THPT

Lê Cao Tường Vy
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 59 tr.
KLTN Khoa 
Toán

Ngô Thị Bích 
Thủy

920 61489
Một số phương pháp giải nhanh các bài 
toán trắc nghiệm về ứng dụng đạo hàm 
trong chương trình toán trung học phổ thông

Vũ Thị Thu Hiền
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 46 tr.
KLTN Khoa 
Toán

Ngô Thị Bích 
Thủy

921 61508
Một số phương pháp giải phương trình đại 
số trong chương trình Toán Trung học phổ 
thông

Đặng Phan Hạnh 
Nhân

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 30 tr.
KLTN Khoa 
Toán

Ngô Thị Bích 
Thủy

922 61496
Một số phương pháp giải phương trình 
lượng giác trong chương trình toán trung 
học phổ thông

Phạm Vân Khánh
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 47 tr.
KLTN Khoa 
Toán

Ngô Thị Bích 
Thủy

923 61500
Một số tính chất Topo được bảo toàn trên 
siêu không gian

Hồ Quốc Trung
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 47 tr.
KLTN Khoa 
Toán

TS. Lương Quốc 
Tuyển

924 61488 Một vài mở rộng của định lý Liouville
Dương Quang 
Việt Hà

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 32
KLTN Khoa 
Toán

TS. Lê Hoàng Trí
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925 61497
Nâng cao năng lực xây dựng kế hoạch bài 
dạy cho sinh viên ngành sư phạm toán đáp 
ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018

Trần Văn Đào
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 65 tr.
KLTN Khoa 
Toán

Ngô Thị Bích 
Thủy

926 61510 Nhận diện biểu thức toán viết tay Nguyễn Thu Thảo
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 23 tr.
KLTN Khoa 
Toán

TS. Tôn Thất Tú

927 61483
Phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán 
học cho học sinh lớp 6 trong dạy học môn 
toán theo chương trình giáo dục phổ thông 

Võ Thị Lan Anh
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 82 tr.
KLTN Khoa 
Toán

TS. Vũ Đình 
Chính

928 61498
Phương trình sai phân cấp một và một số 
vấn đề liên quan

Nguyễn Thị Thu 
Thủy

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 43 tr.
KLTN Khoa 
Toán

TS. Lê Hải Trung

929 61490
Phương trình vi phân cấp một và một số 
vấn đề liên quan

Tăng Thị Diễm 
Thúy

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 53
KLTN Khoa 
Toán

TS. Lê Hải Trung

930 61503 Tính chất của ánh xạ đóng phủ-dãy Lê Đức Anh Quân
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 39 tr.
KLTN Khoa 
Toán

TS. Lương Quốc 
Tuyển

931 61481 Tính chất mạng trên siêu không gian Lê Văn Có
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 43 tr.
KLTN Khoa 
Toán

TS. Lương Quốc 
Tuyển

932 61493
Ứng dụng phần mềm Geogebra trong giảng 
dạy hình học không gian lớp 11

Lê Thị Minh Giang
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 68 tr.
KLTN Khoa 
Toán

Nguyễn Thị Sinh

933 61502
Ứng dụng phần mềm Geogebra trong thống 
kê

Trần Thị Thảo 
Trang

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 40
KLTN Khoa 
Toán

TS. Tôn Thất Tú

934 61505
ỨNG DỤNG THẶNG DƯ CỦA HÀM 
CHỈNH HÌNH ĐỂ TÍNH MỘT SỐ DẠNG 
TÍNH PHÂN

PHẠM THỊ 
TƯỜNG VY

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 44
KLTN Khoa 
Toán

TS HOÀNG 
NHẬT QUY

935 61484
Ứng dụng vectơ trong giải các bài toán 
hình học không gian

Trần Văn Tú
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 55 tr.
KLTN Khoa 
Toán

Ngô Thị Bích 
Thủy
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936 61492
Vận dụng khái quát hóa, đặc biệt hóa trong 
dạy và học toán phổ thông

Đoàn Thị Hà 
Giang

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 52 tr.
KLTN Khoa 
Toán

Ngô Thị Bích 
Thủy

937 26007
Dạy học song ngữ một số kiến thức chương 
“Dòng điện không đổi” Vật lý 11 nhằm 
phát triển năng lực ngoại ngữ cho học sinh.

Phạm Thị Thơm
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Vật Lý

938 25993
Design of English electronic lectures for 
teaching chapter “Gases”, Physics 10th 
grade

Lê Thị Ánh Tuyết
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Vật Lý

939 26002
Design of english electronic lectures for 
teaching chapter electromagnetic induction, 
physics 11th grade.

Nguyen Thi Hong 
Chi

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Vật Lý

940 25909
Hệ thống điều khiển băng tải và đếm số 
lượng sản phẩm bằng vi điều khiển

Võ Trần Nguyên
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Vật Lý

941 25908

Khảo sát cấu trúc địa chất bằng phương 
pháp chụp cắt lớp ảnh điện 2D-3D (có 
kiểm chứng bằng khoan thăm dò) tại khu 
vực thuộc Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Trần Thị Ngọc 
Duyên

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Vật Lý

942 25992
Nghiên cứu các đặc trưng phát quang của 
nhóm vật liệu MO.Al2O3,SiO2 đồng pha 
tạp Eu2+, Mn2+”

Nguyễn Thị Hằng
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Vật Lý

943 25914
Nghiên cứu các đặc trưng phát quang của 
vật liệu 2ZnO.Al2O3.SiO2 pha tạp ion Eu

Võ Thị Tường Vi
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Vật Lý

944 25916
Nghiên cứu các đặc trưng phát quang của 
vật liệu Aluminate đồng pha tạp ion Eu2+, 
Mn2+, Sm3+

Nguyễn Thị Thảo
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Vật Lý

945 25971
Nghiên cứu các đặc trưng phát quang của 
vật liệu MO.SiO2:Eu2+,Mn2+

Nguyễn Ái Quỳnh
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Vật Lý

946 25970
Phân loại trạng thái ánh sáng dựa vào thống 
kê photon

Nguyễn Thị Lạc
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Vật Lý
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947 25907

Tìm kiếm công trình cổ bị chôn vùi bằng 
phương pháp chụp cắt lớp ảnh điện 2D-3D 
(có kiểm chứng bằng khoan thăm dò) tại 
Đà Lạt-Lâm Đồng

Trần Thị Hiếu
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Vật Lý

948 26003 Tính chất nén của ánh sáng
Lê Trương Thùy 
Trinh

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Vật Lý

949 25915 Tính chất phản kết chùm của ánh sáng
Nguyễn Thị 
Phương

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Vật Lý

950 25998
Tổ chức dạy học một số kiến thức chương 
“Quang học” vật lí 9 theo định hướng phát 
triển năng lực ngoại ngữ cho học sinh

Nguyễn Khánh 
Linh

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Vật Lý

951 26001
Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo 
trong dạy học các kiến thức chương Cảm 
ứng điện từ - Vật lí 11

Nguyễn Gia Bảo
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Vật Lý

952 25990
Thiết kế bộ kit thực hành Arduino ứng 
dụng điều khiển thiết bị, giao tiếp với các 
cảm biến thông dụng và truyền thông với 

Lê Thị Mỹ Hạnh
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Vật Lý

953 25919
Thiết kế hệ thống hẹn giờ tắt mở thiết bị 
điện

Phan Minh Giác
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Vật Lý

954 26004
Thiết kế và tổ chức dạy học chủ đề “Các 
định luật chất khí” – vật lý 10

Nguyễn Thị 
Quỳnh Trang

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Vật Lý

955 25913
Thiết kế và tổ chức dạy học theo chủ đề 
“Khúc xạ ánh sáng”- Vật lí 11

Huỳnh Thị Bích 
Ngọc

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Vật Lý

956 25997
Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập tiếp 
cận năng lực của pisa chương “cảm ứng 
điện từ” – vật lí 11

Nguyễn Trà My
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Vật Lý

957 26008
Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập tiếp 
cận năng lực của Pisa chương “chất khí” – 
vật lí 10

Nguyễn Thị Ngọc 
Hiệp

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Vật Lý
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958 26005
Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập tiếp 
cận năng lực của pisa phần cơ học - vật lý 
lớp 10

Trần Thị Thanh 
Duyên

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2018
KLTN Khoa 
Vật Lý

959 25863
Biên soạn nội dung ôn tập và thiết kế đề 
luyện thi SAT Subject Test môn vật lý chủ 
đề “Động lực học"

Nguyễn Thụy 
Thủy Tiên

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Vật Lý

960 25877
Biên soạn nội dung ôn tập và thiết kế đề 
luyện thi SAT Subject test môn Vật lý chủ 
đề năng lựợng và động lựợng

Phạm Thị Huyền
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Vật Lý

961 25864
Biên soạn nội dung ôn tập và thiết kế đề thi 
luyện thi Sat Subject test môn vật lý phần 
Điện - từ

Tạ Công Tính
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Vật Lý

962 25860
Chế tạo và sử dụng bộ thí nghiệm khảo sát 
các định luật chất khí – Vật lý 10

Nguyễn Văn
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Vật Lý

963 25869
Nghiên cứu cấu trúc và tính chất quang của 
vật liệu phát quang Zn2SiO4 pha tạp ion 
Mn2+

Mai Phước Đạt
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Vật Lý

964 25870
Nghiên cứu đặc điểm phát quang của vật 
liệu Sm3+ đồng pha tạp Tb3+ trong nền 
Zn2SiO4

Lương Thu Huyền
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Vật Lý

965 25879
Nghiên cứu đặc trưng phát quang của vật 
liệu phát quang Ca2Al2SiO7 đồng pha tạp 
Sm3+, Tb3+

Phan Thị Quyên
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Vật Lý

966 25880
Tổ chức các hoạt động trải nghiệm vận 
dụng kiến thức về “lực ma sát” cho học 
sinh lớp 8

Võ Thị Hoàng 
Ngân

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Vật Lý

967 25881
Tổ chức hoạt động trải nghiệm chủ đề 
“Cuộc đua kì thú” cho học sinh lớp 10

Trần Thị Ngọc 
Nguyên

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Vật Lý

968 25868
Thiết kế Ebook phục vụ dạy học vật lý theo 
định hướng Giáo dục STEM

Lê Quang Duy
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Vật Lý
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969 25859
Thiết kế nội dung giảng dạy và kiểm tra 
đánh giá cho các bài thí nghiệm phần Điện 
và Từ

Nguyễn Thị Như 
Quỳnh

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Vật Lý

970 25865
Thiết kế nội dung giảng dạy và kiểm tra 
đánh giá cho các bài thí nghiệm phần 
Quang và Nhiệt

Phạm Thị Thu 
Trang

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Vật Lý

971 25878
Thiết kế và tổ chức dạy học một số chủ đề 
Stem chương “Cơ sở của nhiệt động lực 
học" - vật lý 10.

Ngô Thị Lành
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Vật Lý

972 25861
Thiết kế và tổ chức dạy học Stem một số 
chủ đề chương “Chất rắn và chất lỏng - sự 
chuyển thể” vật lí 10

Phạm Văn Thành
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Vật Lý

973 25867
Xác định hằng số mạng của tinh thể 
BaAl2Si2O8

Thân Hà Diệu 
Hiền

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Vật Lý

974 25866

Xây dựng bài tập có nội dung thực tế 
chương “Chất khí” – Vật lí 10 theo hướng 
phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào 
thực tiễn của học sinh

Phạm Thị Phương 
Tuyền

Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Vật Lý

975 25871

Xây dựng bài tập có nội dung thực tế phần 
"các định luật bảo toàn – vật lý 10" theo 
định hướng phát triển năng lực vận dụng 
kiến thức vào thực tiễn của học sinh

Đặng Thị Mỹ Hiền
Trường Đại học Sư 
Phạm - Đại học Đà 
Nẵng

2019
KLTN Khoa 
Vật Lý

976 50601

LỰA CHỌN VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP 
CHƯƠNG “DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC 
MÔI TRƯỜNG” VẬT LÍ 11 TRUNG 
HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG 
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NHẬN THỨC 
VẬT LÍ

PHAN LÊ TẤN
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 120 tr.
KLTN Khoa 
Vật Lý

PGS.TS. Nguyễn 
Bảo Hoàng Thanh

977 50586

LỰA CHỌN VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP 
TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ CHƯƠNG 
CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN – VẬT LÍ 
10 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 
NHẬN THỨC VẬT LÍ

NGUYỄN 
TRƯƠNG TRÀ

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 106 tr.
KLTN Khoa 
Vật Lý

PGS.TS. Nguyễn 
Bảo Hoàng Thanh
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978 50583
PHƯƠNG PHÁP PHỔ RAMAN: LÝ 
THUYẾT VÀ ỨNG DỤNG

HÀ LÊ UYỂN 
NHI

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 92 tr.
KLTN Khoa 
Vật Lý

TS. NGUYỄN 
QUÝ TUẤN

979 50602

SỬ DỤNG BÀI TẬP CHƯƠNG “CẢM 
ỨNG ĐIỆN TỪ” – VẬT LÍ 11 THEO 
HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN 
DỤNG KIẾN THỨC VÀO THỰC TIỄN

PHAN THỊ 
PHƯƠNG ANH

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 91 tr.
KLTN Khoa 
Vật Lý

PGS.TS. Nguyễn 
Bảo Hoàng Thanh

980 50599

TỔ CHỨC DẠY HỌC CHƯƠNG “CÁC 
ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” VẬT LÝ 10 
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO 
HƯỚNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC VẬN 
DỤNG KIẾN THỨC VẬT LÝ VÀO 
THỰC TIỄN

PHẠM THỊ 
QUỲNH NHƯ

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 134 tr.
KLTN Khoa 
Vật Lý

PGS.TS. Nguyễn 
Bảo Hoàng Thanh

981 50585

TỔ CHỨC DẠY HỌC CHƯƠNG CHẤT 
KHÍ VẬT LÝ 10 THEO HƯỚNG PHÁT 
TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN 
ĐỀ CHO HỌC SINH

NGUYỄN 
HOÀNG THÙY 
LINH

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 151 tr.
KLTN Khoa 
Vật Lý

PGS.TS. Nguyễn 
Bảo Hoàng Thanh

982 50584

THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC 
CHỦ ĐỀ STEM “ĐÈN CHIẾU SÁNG 
HÀNH LANG THÔNG MINH” TRONG 
DẠY HỌC VẬT LÍ 12

HUỲNH HỒNG 
PHÚC

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 109 tr.
KLTN Khoa 
Vật Lý

TS. Phùng Việt 
Hải

983 50598
THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC 
CHỦ ĐỀ STEM “MÁY VẮT QUẦN ÁO 
SÁNG TẠO” TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ 

Nguyễn Thị Như 
Quỳnh

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 97
KLTN Khoa 
Vật Lý

TS. Phùng Việt 
Hải

984 50604
THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC 
CHỦ ĐỀ STEM “XE THU GOM ĐINH 
SẮT” TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ 9

TRƯƠNG THỊ 
THẮM

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2021 77 tr.
KLTN Khoa 
Vật Lý

TS Phùng Việt 
Hải

985 61533

Khai thác và sử dụng hệ thống bài tập có 
nội dung thực tiễn chương “các định luật 
bảo toàn” – vật lý 10 nhằm phát triển năng 
lực giải quyết vấn đề của học sinh

Cao Thị Thảo
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 123 tr.
KLTN Khoa 
Vật Lý

PGS.TS. Nguyễn 
Bảo Hoàng Thanh

986 61534
Lựa chọn và sử dụng bài tập chương “Điện 
tích. Điện trường” vật lí 11 theo hướng 
phát triển năng lực nhận thức vật lí của học 

Nguyễn Văn 
Thuận Thành

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 115 tr.
KLTN Khoa 
Vật Lý

PGS.TS. Nguyễn 
Bảo Hoàng 
Thanh.
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987 61537
Nghiên cứu ảnh hưởng của sự pha tạp lên 
cấu trúc tinh thể của vật liệu nền BaTiO3

Phan Hoàng Nhã
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 46 tr.
KLTN Khoa 
Vật Lý

TS. Đinh Thanh 
Khẩn

988 61527

Phân loại và sử dụng bài tập nội dung “lực” 
trong dạy học môn khoa học tự nhiên 6 
theo hướng phát triển năng lực nhận thức 
khoa học tự nhiên của học sinh

Đặng Văn Chính
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 108 tr.
KLTN Khoa 
Vật Lý

TS. Trần Quỳnh

989 61536
Tổ chức dạy học chương “cảm ứng điện từ” 
vật lí 11 theo hướng phát triển năng lực vật 
lí cho học sinh

 Nguyễn Thị Tuyên
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 122 tr.
KLTN Khoa 
Vật Lý

PGS.TS. Nguyễn 
Bảo Hoàng Thanh

990 61535
Tổ chức dạy học chương “khúc xạ ánh 
sáng” - vật lí 11 theo mô hình lớp học đảo 
ngược nhằm bồi dưỡng năng lực tự học của 

Huỳnh Thị Ngọc 
Trân

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 84 tr.
KLTN Khoa 
Vật Lý

Trần Thị Hương 
Xuân

991 61532
Tổ chức dạy học chương “từ trường” lớp 
11 theo định hướng phát triển năng lực giải 
quyết vấn đề cho học sinh

Võ Thị Hồng 
Nguyên

Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 123 tr.
KLTN Khoa 
Vật Lý

PGS.TS. Nguyễn 
Bảo Hoàng 
Thanh.

992 61530
Tổ chức dạy học theo mô hình lớp học đảo 
ngược chương “năng lượng” vật lý 10 
nhằm phát triển năng lực tự học cho học 

Nguyễn Minh Lâm
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 129 tr.
KLTN Khoa 
Vật Lý

Trần Thị Hương 
Xuân

993 61528
Thiết kế học liệu số hỗ trợ dạy học chủ đề 
động học trong vật lý 10 chương trình giáo 
dục phổ thông 2018

Trần Thị Hải Hậu
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 100 tr.
KLTN Khoa 
Vật Lý

Trần Thị Hương 
Xuân

994 61529
Thiết kế và tổ chức dạy học STEM chủ đề 
“thời tiết” trong dạy học vật lý 10

Mai Thị Thu Hiền
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 165 tr.
KLTN Khoa 
Vật Lý

TS. Dụng Văn Lữ

995 61531
Xây dựng và khai thác thí nghiệm trong dạy 
học vật lí lớp 10 định hướng phát triển 
năng lực vật lí của học sinh

Võ Thị Nguyên
Trường Đại học Sư 
Phạm – Đại Học Đà 
Nẵng

2022 132 tr.
KLTN Khoa 
Vật Lý

TS. Phùng Việt 
Hải

Đà Nẵng, ngày    tháng     năm 2023
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